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TÓM TẮT 

Luận văn “Nâng cao chất lượng tín dụng đối với khách hàng cá nhân tại 

Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Gia Lai” 

thực hiện nghiên cứu, phân tích chất lượng tín dụng cá nhân tại Chi nhánh trong 5 

năm 2013 – 2017. Chất lượng tín dụng là vấn đề quan trọng, sống còn đối với tất cả 

các Ngân hàng. Do đó, luận văn đi vào tìm hiểu các yếu tố tác động tới chất lượng 

tín dụng cá nhân, phân tích thực trạng chất lượng tín dụng cá nhân tại Chi nhánh 

trong thời gian qua, từ đó đề ra những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tín dụng 

cá nhân, góp phần giảm thiểu rủi ro, nâng cao lợi nhuận từ hoạt động tín dụng cho 

Chi nhánh. Trong luận văn sử dụng phương pháp thu thập dữ liệu, thống kê mô tả, 

phân tích và so sánh các số liệu thống kê, ngoài ra luận văn còn sử dụng phương 

pháp điều tra khảo sát các cán bộ tín dụng của Chi nhánh, mục đích nhằm tìm ra 

những nhân tố đang có tác động lớn đến chất lượng tín dụng cá nhân của Chi nhánh. 

Chi nhánh Gia Lai hiện đang là chi nhánh chủ lực trong hệ thống Ngân hàng thương 

mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam với chủ trương đẩy mạnh phát triển 

mảng bán lẻ với các Phòng giao dịch bán lẻ chuẩn. Do đó, vấn đề chất lượng tín 

dụng cá nhân là một vấn đề bức thiết để đảm bảo chất lượng họat động của Chi 

nhánh. Vì lẽ đó luận văn sẽ là một tài liệu tham khảo tốt đối với Chi nhánh để có 

những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tín dụng cá nhân tại Chi nhánh trong 

thời gian tới. 
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đại học nào. Luận văn này là công trình nghiên cứu riêng của tác giả, kết quả nghiên 

cứu là trung thực, trong đó không có các nội dung đã được công bố trước đây hoặc 

các nội dung do người khác thực hiện ngoại trừ các trích dẫn được dẫn nguồn đầy 

đủ trong luận văn. 
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LỜI CÁM ƠN 

Để thực hiện và hoàn thành luận văn thạc sĩ với đề tài “Nâng cao chất 

lƣợng tín dụng đối với khách hàng cá nhân tại Ngân hàng thƣơng mại cổ phần 

Đầu tƣ và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Gia Lai”, tôi đã nhận được sự hỗ 

trợ, giúp đỡ cũng như là quan tâm, động viên từ thầy cô, bạn bè, đồng nghiệp và 

người thân. Qua trang viết này tôi xin gửi lời cảm ơn tới những người đã giúp đỡ tôi 

trong thời gian học tập - nghiên cứu khoa học vừa qua. 

Trước hết, tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến thầy TS. Phạm Hữu Phương là 

người trực tiếp hướng dẫn khoa học đã luôn dành nhiều thời gian, công sức hướng 

dẫn tôi trong suốt quá trình thực hiện nghiên cứu và hoàn thành luận văn này. 

Tôi xin trân trọng cám ơn Ban giám hiệu, quý Thầy Cô thuộc Khoa Sau Đại 

Học Trường Đại Học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh cùng toàn thể các thầy cô giáo 

công tác trong trường đã tận tình truyền đạt những kiến thức quý báu, giúp đỡ tôi 

trong quá trình học tập và nghiên cứu. 

Tuy có nhiều cố gắng, nhưng trong luận văn này không tránh khỏi những 

thiếu sót. Tôi kính mong Quý thầy cô, những người quan tâm đến đề tài của luận 

văn, đồng nghiệp, gia đình và bạn bè tiếp tục có những ý kiến đóng góp, giúp đỡ để 

đề tài được hoàn thiện hơn. 

Một lần nữa tôi xin chân thành cám ơn! 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày … tháng … năm  

Tác giả luận văn 
 
 
 
 

 
Lê Thanh Hiền 
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DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT 
 

Từ viết tắt Nghĩa tiếng nƣớc ngoài Nghĩa tiếng Việt 

ACB Asia Commercial Bank Ngân hàng thương mại cổ 

phần Á Châu 

BIDV Joint Stock Commercial 

Bank for Investment and 

Development of Viet Nam 

Ngân hàng thương mại cổ 

phần Đầu tư và Phát triển 

Việt Nam 

BIDV Gia Lai Joint Stock Commercial 

Bank for Investment and 

Development of Viet Nam 

– Gia Lai Branch 

Ngân hàng thương mại cổ 

phần Đầu tư và Phát triển 

Việt Nam – Chi nhánh Gia 

Lai 

 
BPGDKHCN 

 Bộ phận giao dịch khách 

hàng cá nhân 

BPQTTD  Bộ phận quản trị tín dụng 

 
BSMS 

 
Short​ Message​

Services Banking 

Dịch vụ gửi, nhận tin nhắn 

thông tin ngân hàng qua 

điện thoại di động 

 
CB QLKHCN 

 Cán​ bộ​ quản​ lý​

khách hàng cá nhân 

CIC Credit Information Center 
Trung tâm thông tin tín 

dụng quốc gia 

GĐCN  Giám đốc chi nhánh 

IAS 
International​ Accounting 

Standards 

Chuẩn mực kế toán quốc 

tế 
 



 

 

ISO 
International Organization 

for Standardization 

Tổ chức quốc tế về tiêu 

chuẩn hóa 

 
KPP 

 Kênh phân phối (Sở giao 

dịch, Chi nhánh và phòng 

giao dịch) 

L/C Letter of Credit Thư tín dụng 

LĐPGD  Lãnh đạo phòng giao dịch 

 
LĐPKHCN 

 Lãnh​ đạo​ phòng​

khách hàng cá nhân 

MB Military Commercial Joint 

Stock Bank 

Ngân hàng TMCP Quân 

đội 

MIS 
Management​ Information 

System 

Hệ​ thông​ tin​ quản​ trị 

doanh nghiệp 

MTV  Một thành viên 

NHBL  Ngân hàng bán lẻ 

NHNN  Ngân hàng nhà nước 

NHTM  Ngân hàng thương mại 

NIM Net Interest Margin Thu nhập lãi cận biên 

 
P.KHCN 

 Phòng​ Khách​ hàng​

cá nhân 

 
PFC 

Personal​

Finance Consultant 

Nhân viên tư vấn tài chính 

cá nhân 

 



 

 

PGD  Phòng giao dịch 

PGĐ  Phó giám đốc 

 
PGĐ QLKHCN 

 Phó​ giám​ đốc​ quản​

lý khách hàng cá nhân 

PQLRR  Phòng quản lý rủi ro 

PQTTD  Phòng quản trị tín dụng 

QĐ  Quy định 

QLRRTD  Quản lý rủi ro tín dụng 

QLTD  Quản lý tín dụng 

TCKT  Tổ chức kinh tế 

TCTD  Tổ chức tín dụng 

TCVN  Tiêu chuẩn Việt Nam 

TDPS CPCĐ 
 Tín dụng phái sinh chi phí 

cố định 

TDPS LNH 
 Tín dụng phái sinh liên 

ngân hàng 

 
TĐTS 

 Đơn vị/chức năng thẩm 

định tài sản 

TMCP  Thương mại cổ phần 

TNHH  Trách nhiệm hữu hạn 

 



 

 

TSBĐ  Tài sản bảo đảm 

TT  Thông tư 

XHTDNB  Xếp hạng tín dụng nội bộ 
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LỜI MỞ ĐẦU 

1.​GIỚI THIỆU 

1.1.​Đặt vấn đề 

Trong nền kinh tế thị trường, Ngân hàng là trung gian tín dụng giữa tiết kiệm và 

đầu tư, giữa người đi vay và người cho vay. Tín dụng ngân hàng là một trong 

những nguồn vốn quan trọng cho sự phát triển của nền kinh tế. Tín dụng Ngân hàng 

điều hoà quan hệ cung cầu về vốn trong nền kinh tế, hoạt động tín dụng đã thông 

dòng cho vốn chảy từ nơi thừa vốn đến nơi thiếu vốn. Việc nâng cao chất lượng 

hoạt động của ngân hàng, của tín dụng ngân hàng sẽ tạo tiền đề cho phát triển kinh 

tế. 

Với một nền kinh tế đang phát triển, dân số Việt Nam hiện nay và việc gia tăng 

nhu cầu tiêu dùng của người dân qua từng năm được đánh giá là một trong những 

nhân tố tiềm năng cho việc phát triển hoạt động ngân hàng bán lẻ trong đó có tín 

dụng cá nhân. Phát triển hoạt động bán lẻ các Ngân hàng có cơ hội mở rộng thị 

trường, gia tăng thị phần, và phân tán rủi ro trong hoạt động kinh doanh Ngân hàng. 

Cùng chung xu thế đó, Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam 

nói chung và Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi 

nhánh Gia Lai nói riêng đã xác định chiến lược phát triển hoạt động bán lẻ với định 

hướng đến năm 2020 như sau: “Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển 

Việt Nam sẽ trở thành một trong những ngân hàng bán lẻ hàng đầu Việt Nam (nằm 

trong top 3 ngân hàng lớn nhất), nắm giữ thị phần lớn về dư nợ tín dụng, huy động 

vốn, dịch vụ thẻ với chất lượng và hiệu quả nằm trong số 3 ngân hàng hàng đầu 

Việt Nam.”. Để đạt được mục tiêu đó tín dụng cá nhân là một trong những nội dung 

được ưu tiên quan trọng, là hoạt động chủ lực của Ngân hàng. Bên cạnh việc đẩy 

mạnh mở rộng thị phần tín dụng cá nhân thì vấn đề đảm bảo chất lượng tín dụng cá 

nhân luôn được đặt lên tầm quan trọng bậc nhất. 

Việc nâng cao chất lượng tín dụng cá nhân tại ngân hàng có ý nghĩa thiết yếu để 

tạo được lợi thế cạnh tranh, giảm thiểu rủi ro tín dụng, đồng thời nâng cao được 

hiệu quả trong kinh doanh. Điều này đòi hỏi bản thân ngân hàng phải hiểu rõ được 

những 



 

 
 
 

vấn đề tồn tại của mình, từ đó có sự chỉnh sửa, học hỏi thêm kinh nghiệm để cải 

thiện chất lượng tín dụng nhằm cạnh tranh với các ngân hàng khác trên thị trường. 

1.2.​Tính cấp thiết của đề tài: 

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Gia Lai (BIDV 

Gia Lai) được thành lập năm 1976 và hoạt động trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Trước 

đây, hoạt động kinh doanh của BIDV chi nhánh Gia Lai tập trung vào các khách 

hàng bán buôn, hoạt động tín dụng chủ yếu phát triển ở các mảng cho vay các dự án 

lớn như thủy điện, thi công xây lắp công trình điện, đường… Trong những năm trở 

lại đây hòa chung với xu thế thị trường, hoạt động của Ngân hàng đã chuyển dần 

sang phát triển hoạt động bán lẻ trọng tâm là phát triển tín dụng cá nhân. Tuy nhiên, 

chất lượng tín dụng cá nhân chưa cao, còn nhiều tồn tại cần phải giải quyết như: 

vấn đề giải quyết nợ xấu, vấn đề cạnh tranh giữa các chi nhánh ngân hàng trên địa 

bàn, vấn đề nhân sự có năng lực và trình độ trong tín dụng bán lẻ … Từ đó, việc 

nâng cao chất lượng tín dụng đối với khách hàng cá nhân đã trở thành một nhu cầu 

bức thiết trong việc góp phần nâng cao năng lực hoạt động của BIDV Gia Lai trong 

quá trình cạnh tranh và hội nhập hiện nay. 

Nhận thức được tầm quan trọng của công tác tín dụng cá nhân, với những kiến 

thức đã học tập và nghiên cứu tại trường và qua quá trình làm việc thực tế tại Chi 

nhánh, tôi quyết định chọn đề tài "Nâng cao chất lượng tín dụng đối với khách 

hàng cá nhân tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam 

– Chi nhánh Gia Lai." để làm đề tài nghiên cứu cho luận văn của mình. Đồng thời, 

tôi hy vọng đề tài này sẽ mang lại những ý kiến đóng góp cho Chi nhánh trong việc 

đưa ra những giái pháp để chất lượng tín dụng cá nhân của Chi nhánh ngày càng 

được nâng cao. 

2.​MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI 

2.1.​Mục tiêu tổng quát 

Phân tích thực trạng tín dụng đối với khách hàng cá nhân của BIDV Gia Lai và 

đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tín dụng cá nhân của BIDV Gia 

Lai. 



 

 
 
 

2.2.​Mục tiêu cụ thể 

Phân tích thực trạng tín dụng cá nhân tại BIDV Gia Lai giai đoạn 2013 – 2017 

Xác định tồn tại và các nguyên nhân làm cho chất lượng tín dụng của BIDV Gia 

Lai chưa được như mong đợi. 

Đề ra các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng cá nhân tại 

BIDV Gia Lai. 

3.​CÂU HỎI NGHIÊN CỨU 

-​ Câu 1: Thực trạng chất lượng tín dụng cá nhân của BIDV Gia Lai giai đoạn 

2013 đến 2017 ? 

-​ Câu 2: Những tồn tại và nguyên nhân làm cho chất lượng tín dụng cá nhân tại 

BIDV Gia Lai chưa được như mong đợi? 

-​ Câu 3: Để nâng cao chất lượng tín dụng cá nhân tại BIDV Gia Lai cần thực hiện 

những giải pháp nào? 

4.​ĐỐI TƢỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 

-​ Đối tượng nghiên cứu: Chất lượng tín dụng cá nhân tại BIDV Gia Lai. 

-​ Phạm vi nghiên cứu: 

 Phạm vi không gian: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam​ – 

Chi nhánh Gia Lai. 

 Phạm vi thời gian: Từ năm 2013 - 2017 

5.​PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

5.1.​Phƣơng pháp thu thập dữ liệu 

Trước hết tác giả tiến hành đọc và thu thập các tài liệu có liên quan đến đề tài 

như các công trình nghiên cứu khoa học, các bài báo, giáo trình nhằm hình thành cơ 

sở lý luận về Chất lượng tín dụng của các ngân hàng thương mại. Tiếp đó để phân 

tích thực trạng tín dụng cá nhân tại BIDV Gia Lai tác giả tiến hành thu thập dữ liệu 

thứ cấp và dữ liệu sơ cấp. Trong đó: 



 

 
 
 

-​Dữ liệu thứ cấp: Tác giả tiến hành thu thập dữ liệu thứ cấp từ báo cáo tài chính 

của BIDV Gia Lai, các báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh, báo cáo nội bộ liên 

quan đến hoạt động tín dụng của BIDV Gia Lai… trong giai đoạn từ năm 2013 – 

2017. 

-​Dữ liệu sơ cấp: Tác giả tiến hành thu thập dữ liệu sơ cấp thông qua hoạt động 

khảo sát. Đối tượng được khảo sát là các cán bộ tín dụng, trưởng phòng tín dụng cá 

nhân, giám đốc các Phòng giao dịch của BIDV Gia Lai. Đây là những người trực 

tiếp tham gia vào công tác tín dụng cá nhân. Kết quả khảo sát nhằm xác định các 

nhân tố và đánh giá ảnh hưởng của các nhân tố đến chất lượng tín dụng cá nhân. 

5.2.​Phƣơng pháp phân tích 

5.2.1.​Phƣơng pháp thống kê mô tả; phân tích và tổng hợp 

Các số liệu từ báo cáo tài chính của BIDV Gia Lai, các báo cáo tổng kết hoạt 

động kinh doanh, báo cáo nội bộ liên quan đến hoạt động tín dụng của hệ thống 

ngân hàng BIDV, các ngân hàng thương mại khác trên địa bàn tỉnh Gia Lai, được 

thu thập và phân tích bằng phần mềm Excel, tác giả thực hiện phân tích thống kê 

mô tả các chỉ tiêu liên quan đến tín dụng cá nhân, kết quả của hoạt động tín dụng, tỷ 

trọng cho vay cá nhân trong tổng dư nợ của BIDV Gia Lai, cơ cấu cho vay cá nhân 

theo mục đích vay; tỷ lệ nợ xấu theo địa bàn; theo mục đích vay.... Qua đó tổng hợp 

và đánh giá kết quả chất lượng tín dụng cá nhân. 

5.2.2.​Phƣơng pháp điều tra khảo sát 

Thông qua việc tiến hành khảo sát thăm dò ý kiến của cán bộ tín dụng, trưởng 

phòng tín dụng cá nhân, giám đốc các Phòng giao dịch của BIDV Gia Lai để xác 

định các nhân tố và đánh giá ảnh hưởng của các nhân tố đến chất lượng tín dụng cá 

nhân. 

6.​NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 

Để đạt được mục tiêu nghiên cứu, nghiên cứu tập trung vào các nội dung chính 
sau: 

-​Thứ nhất: Tìm hiểu cơ sở lý luận về chất lượng tín dụng cá nhân tại ngân hàng 

thương mại. Cụ thể, tác giả tìm hiểu về khái niệm, các chỉ tiêu đánh giá chất lượng 

tín dụng cá nhân; các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng cá nhân. 



 

 
 
 

-​Thứ hai: Phân tích dư nợ cho vay khách hàng cá nhân qua các năm, tốc độ tăng 

trưởng dư nợ cho vay cá nhân qua các năm, tỷ lệ nợ xấu, so sánh cơ cấu dư nợ cá 

nhân tại BIDV Gia Lai theo mục đích vay… Đánh giá ảnh hưởng của các nhân tố 

đến chất lượng tín dụng cá nhân nhằm tìm ra các ưu điểm, hạn chế cũng như các 

nguyên nhân của các hạn chế làm ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng cá nhân tại 

BIDV Gia Lai. 

-​Thứ ba: Căn cứ trên kết quả phân tích thực trạng, tác giả đề xuất một số giải 

pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng cá nhân tại BIDV Gia Lai. 

7.​ĐÓNG GÓP CỦA ĐỀ TÀI 

*​ Ý nghĩa khoa học: Đề tài góp phần hệ thống hóa một số cơ sở lý luận về 

tín dụng và chất lượng tín dụng cá nhân. Từ đó cho thấy ý nghĩa của việc nâng cao 

chất lượng tín dụng cá nhân trong hệ thống ngân hàng nói chung và BIDV Gia Lai 

nói riêng. 

*​ Ý nghĩa thực tiễn: Luận văn có ý nghĩa thực tiễn trong việc phân tích thực 

trạng chất lượng tín dụng cá nhân tại BIDV Gia Lai, đưa ra những tồn đọng, yếu 

kém trong hoạt động tín dụng cá nhân gây rủi ro cho việc kinh doanh, gây tổn thất 

vốn của Ngân hàng. Từ đó, đưa ra những giải pháp nhằm mục đích nâng cao chất 

lượng tín dụng cá nhân tại BIDV Gia Lai, góp phần tăng khả năng sinh lời, giảm 

thiểu rủi ro, đảm bảo thanh khoản của Ngân hàng. 

8.​TỔNG QUAN VỀ LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU 

Liên quan đến đề tài này đã có rất nhiều nghiên cứu đáng chú ý như sau: 

Lê Quốc Khánh (2012), Luận văn Thạc sỹ “Giải pháp nâng cao chất lượng tín 

dụng tại Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Cầu Giấy” . Tác giả 

thông qua thực trạng chất lượng tín dụng tại Ngân hàng đầu tư và phát triển – Chi 

nhánh Cầu Giấy năm 2009 đến 2011 để có căn cứ hệ thống hóa các nhân tố ảnh 

hưởng đến chất lượng tín dụng và đề ra các giải pháp cụ thể. Tuy nhiên, thời gian 

nghiên cứu cũng đã lâu cho nên chưa thể cập nhật được những sự thay đổi chất 

lượng tín dụng các năm gần đây. 



 

 
 
 

Ngô Thị Vĩnh Phương (2014), Luận văn Thạc sỹ “Nâng cao chất lượng tín dụng 

cá nhân tại Ngân hàng TMCP Á Châu”, trong luận văn này tác giả áp dụng phương 

pháp định lượng để nghiên cứu và đưa ra các kết luận về nghiên cứu tín dụng cá 

nhân thông qua việc sử dụng các phương pháp thống kê để xử lý dữ liệu và số liệu, 

từ đó đưa ra những nhận định về tình hình tín dụng cá nhân tại Ngân hàng Á Châu 

từ năm 2010 đến năm 2013. Tuy nhiên, luận văn còn có những hạn chế là: phương 

pháp nghiên cứu định lượng được khảo sát trên các nhân viên tín dụng cá nhân của 

ACB, số lượng khảo sát còn hạn chế làm cho sai số của mô hình còn lớn. Ngoài ra, 

thời gian nghiên cứu của luận văn cũng đã hơn 5 năm nên một số thay đổi về thị 

trường, chính sách của ngành ngân hàng chưa được cập nhật. 

Mặc dù có nhiều đề tài nghiên cứu về tín dụng cá nhân tại Ngân hàng Đầu tư và 

Phát triển Việt Nam ở các chi nhánh khác, đã đề cập hoạt động tín dụng cá nhân một 

cách khá cụ thể. Tuy nhiên, ở từng chi nhánh khác nhau lại có những đặc điểm khác 

nhau, có những nhân tố vùng miền ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng cá nhân. 

nhau. Vì vậy nên luận văn: “Nâng cao chất lượng tín dụng cá nhân tại Ngân hàng 

TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Gia Lai” tuy không phải đề tài 

mới, nhưng sẽ có những đóng góp, giúp phân tích rõ ràng hơn về tình hình tín dụng 

cá nhân tại BIDV chi nhánh Gia Lai, phát hiện được các yếu tố tác động tới chất 

lượng của hoạt động này, từ đó đưa ra những ý kiến, giải pháp góp phần nâng cao 

chất lượng hoạt động tín dụng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển 

Việt Nam - Chi nhánh Gia Lai. 



 

 
 
 

CHƢƠNG 1 : CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TÍN DỤNG CÁ NHÂN VÀ CHẤT 

LƢỢNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 

1.1.​TÍN DỤNG CÁ NHÂN TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 

1.1.1.​ Khái niệm tín dụng cá 

nhân  Tín dụng ngân hàng 

Tín dụng (Credit) có nguồn gốc từ tiếng La Tinh – Credittum- tức là sự tin tưởng, 

tín nhiệm hoặc là sự tin tưởng hoặc tín nhiệm đó, hoặc vay mượn sự tin tưởng hoặc 

tín nhiệm đó để thực hiện các quan hệ vay mượn một lượng giá trị vật chất hoặc tiền 

tệ trong một thời gian.[9] 

Có nhiều loại hình tín dụng từ trước đến nay trong nền kinh tế. Tuy nhiên, căn 

cứ theo chủ thể trong mối quan hệ tín dụng giữa hai bên có thể chia ra làm 3 nhóm: 

❖​ Tín dụng thương mại: là quan hệ tín dụng giữa các nhà doanh nghiệp dưới 

hình thức mua bán chịu. 

❖​ Tín dụng ngân hàng: là quan hệ tín dụng giữa ngân hàng với các chủ thể 

trong nền kinh tế như cá nhân, hộ gia đình, doanh nghiệp. 

❖​ Tín dụng nhà nước: là quan hệ tín dụng giữa nhà nước với các chủ thể còn lại 

của nền kinh tế và nhà nước là người đi vay. 

Trong các hình thức trên thì tín dụng ngân hàng là một hình thức tín dụng vô 

cùng quan trọng, nó là một quan hệ tín dụng chủ yếu, cung cấp phần lớn nhu cầu tín 

dụng cho nền kinh tế. 

Tín dụng ngân hàng là quan hệ chuyển nhượng quyền sử dụng vốn từ ngân hàng 

cho khách hàng trong một thời hạn nhất định với một khoản chi phí nhất định. 

Tín dụng ngân hàng có một số đặc trưng cơ bản sau: 

❖​ Tài sản giao dịch trong tín dụng ngân hàng đa dạng, có thể dưới dạng tiền 

tệ, tài sản thực hoặc chữ ký. 



 

 
 
 

Nếu xem xét ở khía cạnh hình thái giá trị tín dụng, có thể thấy trong các loại 

hình tín dụng khác nhau, tài sản giao dich thường là tiền tệ hoặc dưới dạng hàng 

hóa. Tuy nhiên với ngân hàng thì khác, tín dụng ngân hàng có thể thông qua hình 

thái tiền tệ, tài sản thực hoặc bằng chữ ký. 

❖​ Rủi ro trong tín dụng ngân hàng có tính tất yếu, không thể loại trừ hoàn toàn. 

Rủi ro tín dụng sẽ xảy ra khi một trong hai yếu tố: khả năng trả nợ và/hoặc 

thiện chí trả nợ không được hình thành đầy đủ. Thực chất của các giao dịch tín dụng 

là dựa trên cơ sở của lòng tin, cho nên khả năng phá vỡ cam kết của khách hàng đối 

với ngân hàng luôn luôn có thể xảy ra, do biến cố rủi ro khách quan ngoài tầm kiểm 

soát của cả ngân hàng lẫn khách hàng hoặc thiện chí trả nợ của khách hàng không 

đảm bảo. Cho nên, ngân hàng không thể loại trừ, triệt tiêu hoàn toàn rủi ro tín dụng, 

chỉ có thể kiểm soát, hạn chế rủi ro tín dụng ở mức thấp nhất. 

❖​ Sự hoàn trả đầy đủ cả gốc và lãi là bản chất của tín dụng nói chung và tín 

dụng ngân hàng nói riêng. 

Sự khác biệt giữa tín dụng và những giao dịch khác chính là ở sự hoàn trả. 

Tuy nhiên trong tín dụng ngân hàng thì sự hoàn trả cực kỳ quan trọng do bản chất 

hoạt động ngân hàng là đi vay để cho vay, nếu không có hoàn trả sẽ không tiếp tục 

kinh doanh được. Do đó, để đảm bảo hoàn trả đươc đầy đủ cả gốc và lãi, khi thực 

hiện nghiệp vụ tín dụng ngân hàng phải cân nhắc 2 yếu tố cơ bản sau đây: 

-​Xác định thời hạn và kỳ hạn tín dụng phải hợp lý . 

-​ Chính sách lãi suất tín dụng cần phải đảm bảo một cách hài hòa giữa 

mục tiêu lợi nhuận của ngân hàng và được nền kinh tế chấp nhận. 

❖​ Sự hoàn trả trong tín dụng ngân hàng là vô điều kiện. 

Quá trình cấp tín dụng diễn ra trên cơ sở những căn cứ pháp lý như hợp đồng 

tín dụng, khế ước nhận nợ…đều thể hiện trên đó nội dung cam kết hoàn trả vô điều 

kiện 



 

 
 
 

cho ngân hàng khi khoản nợ đến hạn. Đây chính là ràng buộc pháp lý mà khách 

hàng phải tuân thủ trong quá trình sử dụng tín dụng ngân hàng. 

 Tín dụng cá nhân 

Trên cơ sở định nghĩa “Tín dụng ngân hàng” nêu trên và trong phạm vi của luận 

văn này, đối tượng khách hàng cá nhân bao gồm cá nhân và hộ gia đình có giấy 

chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cá thể, vì vậy tín dụng cá nhân là hình thức tín 

dụng mà trong đó ngân hàng thương mại đóng vai trò là người chuyển nhượng 

quyền sử dụng vốn của mình cho khách hàng cá nhân hoặc hộ gia đình sử dụng 

trong một thời hạn nhất định phải hoàn trả cả gốc và lãi với mục đích phục vụ đời 

sống hoặc phục vụ sản xuất kinh doanh dưới hình thức hộ kinh doanh cá thể. 

1.1.2.​Đặc điểm của tín dụng cá nhân [4] 

1.1.2.1.​Quy mô mỗi khoản vay nhỏ, số lƣợng các khoản vay lớn 

Khách hàng cá nhân thường có hai mục đích vay: 

-​ Thứ nhất là cá nhân, hộ gia đình vay để bổ sung vốn kinh doanh. Quyền hoạt 

động sản xuất kinh doanh của cá nhân, hộ gia đình được pháp luật thừa nhận, 

nhưng do năng lực hạn chế nên hoạt động kinh doanh thường không có quy mô 

lớn. 

-​ Thứ hai là cá nhân vay đáp ứng nhu cầu vốn để tiêu dùng. Khoản vay cá nhân 

cho mục đích này trực tiếp phục vụ cho nhu cầu chi tiêu cho cuộc sống như mua 

nhà đất, mua sắm vật dụng gia đình, xây dựng, sửa chữa nhà, du học… 

Số tiền cho vay hai mục đích này đều bị giới hạn bởi những điều kiện từ ngân 

hàng đó là: tính hợp lý của nhu cầu vốn, khả năng trả nợ và tài sản đảm bảo. Tuy 

nhiên, số lượng các khoản tín dụng cá nhân là rất lớn do hai nguyên nhân: 

-​ Số lượng khách hàng cá nhân đông do đối tượng của loại hình cho vay này là 

mọi cá nhân trong xã hội, từ những người có thu nhập cao đến những người có 

thu nhập trung bình và thấp. 



 

 
 
 

-​ Nhu cầu tín dụng phong phú và đa dạng của khách hàng cá nhân, vì khi chất 

lượng cuộc sống và trình độ dân trí được nâng cao, người dân càng có nhu cầu 

vay ngân hàng để cải thiện và nâng cao mức sống. 

1.1.2.2.​ Tín dụng cá nhân thƣờng có các rủi ro về thông tin bất cân xứng 

và rủi ro tác nghiệp 

✔​ Rủi ro do thông tin bất cân xứng 

Khi thẩm định cho vay thì thông tin về bản thân khách hàng là một trong những 

yếu tố quan trọng để ngân hàng đưa ra quyết định cho vay, bên cạnh tính hợp lý và 

hợp pháp của nhu cầu vốn, khả năng trả nợ và tài sản đảm bảo. 

Đối với khách hàng cá nhân, việc đánh giá nhân thân, nguồn trả nợ, mục đích sử 

dụng vốn vay thường khó đầy đủ và rõ ràng dẫn đến rủi ro thông tin bất cân xứng, 

khiến cho việc thẩm định khách hàng thiếu chính xác. Nguồn trả nợ chủ yếu của 

khách hàng cá nhân là từ thu nhập ổn định ở thời điểm hiện tại. Do vậy, nếu người 

vay gặp vấn đề về sức khoẻ, mất việc làm hay gặp các biến cố bất ngờ ảnh hưởng 

đến thu nhập thì sẽ không trả được nợ vay cho ngân hàng. 

✔​ Rủi ro tác nghiệp 

Do đặc điểm của tín dụng cá nhân là quy mô mỗi khoản vay nhỏ, nhưng số 

lượng khoản vay lớn, vì vậy để có thể đáp ứng tối đa nhu cầu khách hàng nhằm 

nâng cao kết quả công việc đòi hỏi sự phục vụ nhanh chóng của cán bộ tín dụng. Do 

đó, trong quá trình thẩm định hồ sơ tín dụng các cán bộ thường hay chủ quan, thậm 

chí lợi dụng sự lỏng lẻo của công tác quản lý và sơ hở của các quy định để lừa đảo 

chiếm đoạt tài sản của khách hàng, hoặc thông đồng với khách hàng gây ra những 

tổn thất cho ngân hàng. Rủi ro này còn tăng lên đối với cho vay tín chấp, do ngân 

hàng cấp tín dụng trên cơ sở thẩm định uy tín của khách hàng tốt hay xấu mà không 

có biện pháp đảm bảo bằng tài sản. 

1.1.2.3.​Tín dụng cá nhân gây tốn kém nhiều chi phí 



 

 
 
 

Do đặc điểm của khách hàng cá nhân là số lượng nhiều và phân tán rộng nên 

để duy trì và phát triển tín dụng cá nhân sẽ tốn kém nhiều chi phí cho các công tác: 

-​ Mở rộng hệ thống mạng lưới, quảng cáo, tiếp thị tạo thuận lợi trong việc tiếp 

cận đối tượng khách hàng cá nhân ở từng địa bàn, khu vực. 

-​ Phát triển nhân sự đầy đủ nhằm phục vụ khách hàng nhanh chóng, chính xác từ 

khâu tiếp nhận hồ sơ, thẩm định đến quyết định cho vay, giải ngân và thu nợ. 

-​ Việc cập nhật các thông tin cá nhân khó có thể đầy đủ và chính xác, do vậy, 

ngân hàng phải thực hiện rất nhiều bước trong quá trình cho vay từ lúc tiếp nhận 

hồ sơ, thẩm định khách hàng, giải ngân cho đến lúc thu hồi nợ. 

-​ Các chi phí liên quan như: chi phí quản lý, văn phòng phẩm, điện, nước, điện 

thoại, công tác phí hỗ trợ cán bộ tín dụng… 

1.1.2.4.​Các khoản tín dụng cá nhân có mức lãi suất cho vay chƣa linh hoạt 

Khách hàng cá nhân thường ít nhạy cảm với lãi suất, họ thường chỉ quan tâm 

đến khoản tiền phải trả hàng tháng hơn là mức lãi suất ghi trong hợp đồng. Do đó, 

khác với hầu hết các khoản cho vay kinh doanh lãi suất được điều chỉnh theo thị 

trường, lãi suất tín dụng cá nhân thường được ấn định tại một mức nhất định. Đối 

với các khoản cho vay ngắn hạn, lãi suất được ấn định ngay từ đầu và không thay 

đổi cho đến hết thời hạn vay. Đối với những khoản vay trung và dài hạn, lãi suất cho 

vay thường được điều chỉnh mỗi năm một lần dựa trên cơ sở lãi suất huy động, cộng 

với một biên độ nhất định tuỳ theo từng ngân hàng. 

1.1.2.5.​Lợi nhuận từ tín dụng cá nhân lớn 

Lãi suất của các khoản tín dụng cá nhân phần lớn đều cao hơn các khoản tín 

dụng khác của ngân hàng thương mại. Điều này xuất phát từ các khoản tín dụng cá 

nhân có chi phí cao và rủi ro cao nhất trong các loại cho vay của ngân hàng thương 

mại. Mức lợi nhuận từ trên mỗi khoản tín dụng cá nhân cao, số lượng lớn, vì vậy 

toàn bộ lợi nhuận thu về từ hoạt động này là đáng kể trong tổng thu nhập của ngân 

hàng thương mại 



 

 
 
 

1.1.3.​Phân loại tín dụng cá nhân [4] 

1.1.3.1.​Căn cứ vào thời hạn tín dụng 

-​ Tín dụng ngắn hạn: là tín dụng có thời hạn đến 1 năm. Đối với tín dụng 

cá nhân, tín dụng ngắn hạn là hình thức tín dụng chủ yếu vì nó thường phục vụ cho 

nhu cầu tiêu dùng cần thiết của cá nhân và hộ gia đình. 

-​ Tín dụng trung dài hạn: Là loại tín dụng có thời hạn từ trên 1 năm đến 5 

năm. Đối với cá nhân, tín dụng trung hạn phục vụ cho các nhu cầu vốn có thời hạn 

tương đối dài hơn như mua ô tô, xây dựng nhà cửa.... 

-​ Tín dụng dài hạn: Là loại tín dụng có thời hạn trên 5 năm. Tín dụng dài 

hạn thường được cung cấp khi quy mô khoản vay lớn, chủ yếu phục vụ cho nhu cầu 

mua sắm đất đai, nhà cửa. Nhìn chung, đối với ngân hàng, tín dụng dài hạn tiềm ẩn 

rủi ro lớn. 

1.1.3.2.​Căn cứ vào mục đích tín dụng 

-​ Cho vay bất động sản: nhằm đáp ứng nhu cầu mua nhà, hợp thức hóa 

nhà đất, xây dựng sửa chữa nhà của khách hàng nhưng chưa thể thực hiện được do 

gặp khó khăn về tài chính 

-​ Cho vay tiêu dùng: là loại cho vay nhằm đáp ứng nhu cầu chi tiêu và 

mua sắm tiện nghi sinh hoạt gia đình nhằm nâng cao đời sống dân cư. Khách hàng 

vay là những người có thu nhập không cao nhưng ổn định, chủ yếu là công nhân 

viên chức hưởng lương và có việc làm ổn định. Số lượng khách hàng vay thường rất 

đông. 

-​ Cho vay sản xuất kinh doanh: là loại cho vay nhằm bổ sung vốn thiếu 

hụt trong hoạt động sản xuất kinh doanh của cá nhân hay hộ gia đình sản xuất kinh 

doanh cá thể với quy mô nhỏ. 

1.1.3.3.​Căn cứ vào nguồn gốc của khoản nợ 

-​ Tín dụng trực tiếp: là hình thức ngân hàng cấp vốn trực tiếp cho khách 

hàng có nhu cầu vay vốn, đồng thời khách hàng hoàn trả nợ vay trực tiếp cho ngân 

hàng. Ưu điểm của hình thức tài trợ này là: rất linh hoạt vì có sự đàm phán trực tiếp 

giữa ngân 



 

 
 
 

hàng và khách hàng, quyết định cho vay hay không hoàn toàn do ngân hàng quyết 

định, ngoài ra ngân hàng có thể sử dụng triệt để trình độ kiến thức kinh nghiệm của 

cán bộ tín dụng. 

-​ Tín dụng gián tiếp: là hình thức ngân hàng cấp tín dụng thông qua một 

trung gian ủy thác. Đối với các khách hàng cá nhân, trung gian ủy thác này có thể là 

nhà bán lẻ hàng hóa, dịch vụ. Theo hình thức này, ngân hàng sẽ ký kết hợp đồng với 

chính nhà cung cấp, thực ra là mua những khoản nợ, để trên cơ sở đó nhà cung cấp 

sẽ bán chịu hàng hóa cho người tiêu dùng. Hợp đồng ký kết giữa ngân hàng và nhà 

cung cấp quy định rõ điều kiện bán chịu như: đối tượng khách hàng được bán chịu, 

loại hàng được bán chịu, số tiền được bán chịu.... Thông qua những điều kiện đó mà 

nhà cung cấp sẽ thỏa thuận với khách hàng của mình về việc bán chịu hàng hóa. 

1.1.3.4.​Căn cứ vào bảo đảm tín dụng 

-​ Tín dụng có bảo đảm: là hình thức tín dụng có tài sản cầm cố, thế chấp 

hoặc tài sản của bên thứ ba. Đối với khách hàng không có uy tín cao đối với ngân 

hàng, khi vay vốn đòi hỏi phải có bảo đảm. Sự bảo đảm này là căn cứ pháp lý để 

ngân hàng có thêm một nguồn thứ ba, bổ sung cho nguồn thứ nhất thiếu chắc chắn, 

giảm thiểu rủi ro cho ngân hàng. Hầu hết các khoản tín dụng cá nhân là tín dụng có 

bảo đảm. 

-​ Tín dụng không có bảo đảm: là tín dụng không có tài sản cầm cố, thế 

chấp hoặc tài sản của bên thứ ba. Hình thức này chủ yếu được áp dụng đối với 

khách hàng có thu nhập và việc làm ổn định, thu nhập ngoài việc trang trải các chi 

tiêu thường xuyên còn có tích lũy để trả nợ vay (Công chức, viên chức trong biên 

chế nhà nước, nhân viên có hợp đồng lao động dài hạn). Hình thức vay tín chấp phù 

hợp với những món vay có giá trị không lớn, thời hạn vay thường là ngắn hạn. 

1.1.3.5.​Căn cứ vào phƣơng thức hoàn trả nợ vay 

-​ Phƣơng thức cho vay từng lần. 

Phương thức cho vay từng lần áp dụng đối với khách hàng có nhu cầu vay 

vốn từng lần. Mỗi lần vay vốn, khách hàng và tổ chức tín dụng thực hiện thủ tục 

vay vốn 



 

 
 
 

cần thiết và kí hợp đồng tín dụng. Phương thức này thường được áp dụng đối với 

khách hàng không có nhu cầu vay thường xuyên. Khách hàng có vòng quay vốn lưu 

động thấp, khách hàng là cá thể. 

-​ Phƣơng thức cho vay theo hạn mức tín dụng. 

Cho vay theo hạn mức tín dụng là cách thức cho vay bằng cách ngân hàng 

xác định cho khách hàng của mình một hạn mức tín dụng trong khoảng thời gian 

nhất định. Phương thức cho vay này áp dụng cho khách hàng có nhu cầu vay vốn 

thường xuyên với ngân hàng, khách hàng có vòng quay vốn lưu động cao. 

-​ Cho vay trả góp. 

Phương thức này khi cho vay, ngân hàng và khách hàng cùng thoả thuận số 

lãi tiền vay phải trả cộng với số nợ gốc được chia ra để trả nợ theo nhiều kỳ trong 

thời hạn cho vay. 

-​ Cho vay thông qua nghiệp vụ phát hành và sử dụng thẻ tín dụng. 

Ngân hàng nơi cho vay sẽ chấp thuận cho khách hàng sử dụng số vốn vay 

trong phạm vi hạn mức tín dụng để thanh toán tiền mua hàng hoá, dịch vụ và rút 

tiền mặt tại máy rút tiền tự động. Ngân hàng nơi cho vay và khách hàng phải tuân 

thủ theo các quy định của Chính phủ và Ngân hàng nhà nước Việt Nam và theo 

hướng dẫn của Ngân hàng về phát hành và sử dụng thẻ tín dụng. Phương thức cho 

vay này thông qua nghiệp vụ phát hành và sử dụng thẻ tín dụng thực hiện theo 

hướng dẫn của Ngân hàng. 

1.1.4.​Vai trò của tín dụng cá nhân trong nền kinh tế [19] 

1.1.4.1.​Đối với nền kinh tế - xã hội 

❖​ Góp phần tạo sự năng động cho các thành phần kinh tế 

Tín dụng cá nhân là kênh hỗ trợ vốn để dân chúng trang trải các chi phí phát 

sinh trong cuộc sống từ thỏa mãn nhu cầu thiết yếu cho đến nhu cầu xa xỉ với chi 

phí đắt đỏ, nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống. Để có thể đáp ứng nhu cầu ngày 

càng tăng của khách hàng, buộc các thành phần kinh tế phải đẩy mạnh sản xuất, do 

đó tạo 



 

 
 
 

nhiều công ăn việc làm, tạo ra những khác biệt tích cực giúp tăng khả năng cạnh 

tranh trước các đối thủ trong và ngoài nước trong thời kỳ hội nhập. 

❖​ Góp phần tạo sự ổn định về mặt xã hội 

Là một phần của tín dụng nói chung, tín dụng cá nhân cũng có vai trò tích 

cực đối với xã hội. Tín dụng cá nhân góp phần khai thác triệt để các nguồn vốn 

nhàn rỗi trong xã hội rồi lưu thông các nguồn vốn này một cách trôi chảy và hiệu 

quả, từ nơi thừa vốn đến nơi thiếu vốn, từ nơi hiệu quả thấp đến nơi hiệu quả cao. 

Tín dụng cá nhân giúp kích cầu trong nền kinh tế, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, 

thúc đẩy sản xuất trong nước. Do đó thu hút nhiều lực lượng lao động tham gia xây 

dựng, sản xuất tạo công ăn việc làm, hướng đến các mục tiêu xã hội như xóa đói, 

giảm nghèo, tăng thu nhập, giảm tệ nạn xã hội góp phần ổn định trật tự xã hội. 

1.1.4.2.​Đối với ngân hàng 

❖​ Góp phần nâng cao thương hiệu cho ngân hàng 

Do có đối tượng khách hàng rất rộng nên việc phát triển tín dụng cá nhân sẽ 

giúp hình ảnh thương hiệu của ngân hàng được phổ biến rộng khắp. Thông qua tín 

dụng cá nhân, ngoài việc cấp tín dụng cho khách hàng còn giúp ngân hàng thuận lợi 

trong bán chéo sản phẩm dịch vụ ngân hàng bán lẻ như: tiền gửi tiết kiệm, giao dịch 

thanh toán, chuyển lương qua tài khoản, phát hành – thanh toán thẻ, dịch vụ ngân 

hàng điện tử… Khả năng cung cấp gói sản phẩm dịch vụ tài chính cá nhân đồng bộ 

thỏa mãn tối đa nhu cầu khách hàng sẽ tạo nét khác biệt cho ngân hàng trong cạnh 

tranh với đối thủ, do đó góp phần nâng cao thương hiệu cho ngân hàng. 

❖​ Góp phần phân tán rủi ro cho ngân hàng 

Nếu một ngân hàng chỉ tập trung cho vay các khách hàng doanh nghiệp có 

nhu cầu vốn lớn, vì lý do nào đó mà hoạt động kinh doanh của các khách hàng này 

gặp khó khăn gây ảnh hưởng đến khả năng trả nợ sẽ ảnh hưởng rất lớn đến hoạt 

động kinh doanh của ngân hàng. Do vậy, với nguyên tắc “tránh để tất cả trứng vào 

một rổ”, các ngân hàng phát triển tín dụng cá nhân như một sự phân tán rủi ro vì với 

số lượng khách 



 

 
 
 

hàng cá nhân đông, số tiền vay ít thì khi có một khách hàng hoặc một số ít khách 

hàng gặp rủi ro dẫn đến không có khả năng trả nợ thì ít gây ảnh hưởng đến tình hình 

hoạt động kinh doanh của ngân hàng. 

1.1.4.3.​Đối với khách hàng cá nhân 

Ở một chừng mực nào đó, tín dụng cá nhân giúp cho các khách hàng linh 

hoạt hơn trong việc giải quyết vấn đề thỏa mãn nhu cầu của bản thân. Thay vì phải 

tích lũy đủ vốn ở hiện tại để thực hiện kế hoạch của bản thân, người tiêu dùng sẽ 

khéo léo phối hợp giữa thoả mãn nhu cầu ở hiện tại với khả năng thanh toán ở hiện 

tại và tương lai. Nghĩa là họ sẽ tiêu dùng trước bằng cách lựa chọn phương án vay 

vốn ngân hàng rồi tích lũy và hoàn trả sau cho ngân hàng. Vai trò này hết sức có ý 

nghĩa đối với những trường hợp mua sắm các hàng hoá thiết yếu có giá trị cao như 

nhà cửa, xe hơi… hay chi tiêu cấp bách như ốm đau, bệnh tật, ma chay, cưới hỏi... 

Trong những trường hợp này, thay vì bế tắc hoặc phải tìm đến những khoản vay 

nóng ngoài ngân hàng với lãi suất cao, thì khách hàng có thể an tâm vay vốn từ 

ngân hàng với lãi suất và thời hạn vay hợp lý. 

1.1.5.​Các sản phẩm tín dụng cá nhân [4] 

1.1.5.1.​Cho vay cá nhân 

Tại Việt Nam, do phát triển chưa lâu nên các sản phẩm cho vay cá nhân chủ 

yếu phát triển ở bề rộng là các sản phẩm truyền thống, áp dụng hầu hết cho mọi đối 

tượng khách hàng như: 

-​Cho vay bất động sản: phục vụ nhu cầu mua nhà / đất / nhà dự án (thế 

chấp bằng tài sản hình thành trong tương lai), xây dựng, sửa chữa nhà. 

-​ Cho vay bổ sung vốn cho hộ kinh doanh cá thể. 

-​ Cho vay mua ô tô thế chấp bằng tài sản hình thành trong tương lai. 

-​ Cho vay tín chấp (không có tài sản đảm bảo): cho vay tiêu dùng, thấu chi. 

-​ Cho vay kinh doanh chứng khoán. 

-​ Cho vay du học: thanh toán học phí và sinh hoạt phí của du học sinh. 



 

 
 
 

-​ Cho vay cầm cố giấy tờ có giá. 

-​ Cho vay tiêu dùng. 

1.1.5.2.​Bảo lãnh cá nhân 

Loại hình nghiệp vụ ngân hàng này cung cấp cho khách hàng (bên được bảo 

lãnh) dịch vụ bảo lãnh theo yêu cầu của bên thứ ba (bên nhận bảo lãnh) trong các 

lĩnh vực giao dịch nhà đất, sản xuất, kinh doanh, thương mại… như: Bảo lãnh vay 

vốn; Bảo lãnh dự thầu; Bảo lãnh thực hiện hợp đồng; Bảo lãnh đối ứng. 

1.1.5.3.​Phát hành – thanh toán thẻ tín dụng 

Thẻ tín dụng là một sản phẩm kết hợp của tín dụng và thanh toán. Phát hành 

và thanh toán thẻ tín dụng khác loại hình cho vay truyền thống vì khi ngân hàng cấp 

cho khách hàng một thẻ tín dụng, chưa hề có lượng tiền thực tế được đem cho vay, 

ngân hàng chỉ đưa ra một sự đảm bảo về quyền sử dụng một lượng tiền trong phạm 

vi hạn mức cấp cho khách hàng. Việc khách hàng có thực sự vay hay không phụ 

thuộc vào quá trình sử dụng thẻ sau đó. Các thương hiệu thẻ tín dụng nổi tiếng trên 

toàn cầu bao gồm: Visa, Master, Amex (American Express), Dinner Club….. 

1.2.​ CHẤT LƢỢNG TÍN DỤNG CÁ NHÂN TẠI CÁC NGÂN HÀNG 

THƢƠNG MẠI 

1.2.1.​Khái niệm chất lƣợng và chất lƣợng tín dụng 

1.2.1.1.​Khái niệm về chất lƣợng 

Theo quan niệm của Tổ chức kiểm tra chất lượng Châu Âu (European 

Organisation for Quality Control): “Chất lượng là mức phù hợp của sản phẩm đối 

với yêu cầu của người tiêu dùng.” [23] 

Theo Philip.B.Crosby 1979 : “Chất lượng là sự phù hợp với yêu cầu”[29] 

Theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9000:2015 về hệ thống quản lý chất 

lượng – cơ sở và từ vựng đã đưa ra định nghĩa sau: “Chất lượng là mức độ tập hợp 

các đặc tính vốn có đáp ứng các yêu cầu". [2] 



 

 
 
 

Chất lượng là khái niệm đặc trưng cho khả năng thoả mãn nhu cầu. Vì vậy, 

sản phẩm hay dịch vụ nào không đáp ứng được nhu cầu thì bị coi là kém chất lượng. 

Đánh giá chất lượng cao hay thấp phải đứng trên quan điểm người tiêu dùng. Cùng 

một mục đích sử dụng như nhau, sản phẩm nào thoả mãn nhu cầu tiêu dùng cao hơn 

thì có chất lượng cao hơn. 

Như vậy, chất lượng có thể được xem xét theo một số tiêu chí sau: 

-​ Chất lượng được đo bởi sự thỏa mãn nhu cầu. Nếu một sản phẩm vì lý 

do nào đó mà không được chấp nhận thì phải bị coi là có chất lượng kém, cho dù 

trình độ công nghệ để chế tạo ra sản phẩm đó có thể rất hiện đại. 

-​ Do chất lượng được đo bởi sự thỏa mãn nhu cầu của khách hàng, mà nhu 

cầu của khách hàng luôn luôn biến động nên chất lượng cũng luôn luôn biến động 

theo thời gian, không gian, điều kiện sử dụng. 

1.2.1.2.​Khái niệm về chất lƣợng tín dụng 

Theo Bách khoa toàn thư mở Wikipedia, “chất lượng tín dụng là một khái 

niệm thông dụng, bởi Tín dụng bao hàm các hoạt động khác nhau, khó đồng nhất và 

đo lường: cho vay, bảo lãnh, phát hành L/C, chiết khấu, bao thanh toán…Thông 

thường trong phạm trù đơn giản Chất lượng tín dụng được dùng để phản ánh mức 

độ rủi ro trong bảng tổng hợp cho vay của một tổ chức tín dụng”. [1] 

Từ khái niệm “chất lượng” được phân tích ở mục 1.2.1.1 cho thấy “chất 

lượng” phải đáp ứng nhu cầu của khách hàng và các bên liên quan. Trong quan hệ 

tín dụng, các bên liên quan tham gia gồm có khách hàng, ngân hàng và xã hội, do 

đó ta có thể xem xét khái niệm chất lượng tín dụng trên ba khía cạnh: 

❖​ Chất lượng tín dụng theo quan điểm của xã hội 

Thông qua các khoản tín dụng mà Ngân hàng cung cấp cho các chủ thể trong 

nền kinh tế thì các hoạt động như tái sản xuất mở rộng, đầu tư phát triển theo chiều 

sâu...sẽ được tiến hành và góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế. Như vậy đứng trên 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Nhu_c%E1%BA%A7u
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%E1%BA%A3n_ph%E1%BA%A9m
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%E1%BA%A3n_ph%E1%BA%A9m


 

 
 
 

quan điểm của xã hội để đánh giá chất lượng tín dụng thì chất lượng tín dụng là sự 

đáp ứng cho mục tiêu phát triển kinh tế xã hội mà các khoản tín dụng của Ngân 

hàng đem lại. 

❖​ Chất lượng tín dụng theo quan điểm của khách hàng 

Khách hàng là đối tượng sử dụng các dịch vụ của ngân hàng, đặc biệt là dịch 

vụ tín dụng vì nó là một nguồn tài trợ quan trọng đối với mỗi doanh nghiệp, cá 

nhân. Mục tiêu của họ là tối đa hoá giá trị tài sản của mình hay nói cụ thể hơn là tối 

đa hoá giá trị sử dụng của khoản vốn vay. 

Do đó theo quan điểm của khách hàng thì chất lượng tín dụng là: Sự thoả 

mãn nhu cầu của họ về khoản tín dụng trên các phương diện, lãi suất, quy mô, thời 

hạn, phương thức giải ngân, phương thức thu nợ… 

❖​ Chất lượng tín dụng theo quan điểm của NHTM 

Quan điểm về chất lượng tín dụng được nhiều tác giả nghiên cứu ở nhiều góc 

độ khác nhau nhưng trong luận văn này, tác giả tập trung đánh giá chất lượng tín 

dụng trên quan điểm NHTM thực hiện hoạt động tín dụng nhằm đảm bảo mang lại 

lợi ích cao nhất cho ngân hàng, nên hướng tiếp cận của tác giả là tập trung phân tích 

hoàn toàn trên quan điểm của NHTM. Do đó, từ những phân tích ở trên ta có thể rút 

ra quan điểm về chất lượng tín dụng như sau: Chất lượng tín dụng là một chỉ tiêu 

tổng hợp phản ánh kết quả hoạt động cấp tín dụng của NHTM nhằm đảm bảo khả 

năng sinh lời, an toàn trong hoạt động tín dụng của ngân hàng. [24] 

1.2.2.​Sự cần thiết phải nâng cao chất lƣợng tín dụng [24] 

❖​ Đối với Ngân hàng 

Ngân hàng không chỉ là người cung cấp vốn mà còn phải là người hiểu rõ về 

lĩnh vực kinh doanh của khách hàng, có như thế thì ngân hàng mới mở rộng được 

các dịch vụ của mình cũng như nắm bắt tình hình tài chính của khách hàng nhằm 

giảm thiểu rủi ro trong việc cho vay. Việc nâng cao chất lượng tín dụng có thể hạn 

chế được 



 

 
 
 

những rủi ro trong hoạt động tín dụng và là cơ sở để ngân hàng mở rộng quy mô tín 

dụng, tăng thị phần. 

Chất lượng tín dụng được nâng cao góp phần làm tăng lợi nhuận của ngân 

hàng do mở rộng hoạt động tín dụng, đồng thời giảm bớt các chi phí thiệt hại do xử 

lý các khoản vay không thu hồi được. Nâng cao chất lượng tín dụng sẽ giúp ngân 

hàng thực hiện và duy trì tình hình tài chính lành mạnh. 

❖​ Đối với nền kinh tế 

Nếu xét trên quan điểm toàn xã hội thì vấn đề chất lượng tín dụng cũng là 

vấn đề cần thiết. Nâng cao chất lượng tín dụng của ngân hàng là cơ sở để thực hiện 

tốt chức năng trung gian tín dụng trong nền kinh tế. Chất lượng tín dụng đảm bảo là 

cầu nối giữa tiết kiệm và đầu tư, góp phần điều hòa vốn trong nền kinh tế. Thông 

qua điều hòa vốn để giải quyết cung cầu về vốn trong nền kinh tế. 

Chất lượng tín dụng NHTM có ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sản xuất và 

lưu thông hàng hoá dịch vụ, giải quyết công ăn việc làm, khai thác có hiệu quả các 

nguồn lực của nền kinh tế. Bên cạnh việc góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, đóng 

góp phát triển các công trình phúc lợi xã hội, chất lượng tín dụng tốt sẽ đảm bảo sự 

lành mạnh trong hoạt động ngân hàng, giảm bớt rủi ro có thể xảy ra, giảm thiểu rủi 

ro tắc nghẽn nguồn vốn cho nền kinh tế, từ đó thúc đẩy nền kinh tế phát triển. 

1.2.3.​Các chỉ tiêu đánh giá chất lƣợng tín dụng 

1.2.3.1.​Các chỉ tiêu định lƣợng 

❖​ Cơ cấu dư nợ tín dụng [25] 

Cơ cấu dư nợ tín dụng được phản ánh qua tỷ trọng của các loại dư nợ trong 

tổng dư nợ. Phân tích cơ cấu dư nợ tín dụng sẽ giúp ngân hàng biết được liệu ngân 

hàng có đang tập trung rủi ro tín dụng vào một ngành kinh tế, một đối tượng tín 

dụng nào hay không. 

❖​ Tỷ lệ nợ quá hạn và nợ xấu [3] [18] 

-  Nợ quá hạn 



 

 
 
 

Nợ quá hạn phát sinh khi khoản vay đến hạn mà khách hàng không hoàn trả 

được toàn bộ hay một phần tiền gốc và lãi vay. Chỉ tiêu nợ quá hạn thể hiện qua 

công thức sau: 

Tỷ lệ nợ quá hạn =  x 100% 

Nợ quá hạn trong hoạt động tín dụng là không thể tránh khỏi. Tỷ lệ nợ quá 

hạn thấp biểu hiện chất lượng tín dụng tại Ngân hàng cao. Ngược lại, tỷ lệ nợ quá 

hạn cao biểu hiện chất lượng tín dụng thấp. Tuy nhiên, trong thực tế để phản ánh 

chính xác hơn chất lượng tín dụng, các Ngân hàng thường sử dụng chỉ tiêu nợ xấu 

trên tổng dư nợ. 

-  Nợ xấu 

Định nghĩa nợ xấu của Chuẩn mực kế toán (IAS) đang được áp dụng phổ 

biến hiện hành trên thế giới: “ Nợ xấu là các khoản nợ quá hạn trả lãi và/hoặc gốc 

trên 90 ngày và khả năng trả nợ đáng lo ngại”. [21] 

Theo Thông tư 02/2013/TT-NHNN ngày 21/01/2013 của NHNN, nợ xấu là 

những khoản nợ thuộc nhóm 3 (dưới chuẩn), nhóm 4 (nghi ngờ), nhóm 5 (có khả 

năng mất vốn). [10] 

Nợ xấu phản ảnh khả năng thu hồi vốn khó khăn, vốn của ngân hàng không 

còn ở mức độ rủi ro thông thường mà có nguy cơ mất vốn. Chỉ tiêu nợ xấu thể hiện 

qua công thức sau: 

Tỷ lệ nợ xấu =  x 100% 
 

Tỷ lệ này càng thấp thì chất lượng tín dụng càng cao, và ngược lại. Tỷ lệ nợ 

xấu cho biết bao nhiêu đồng đang bị phân loại vào nợ xấu trên 100 đồng cho vay. 

Tỷ lệ này cao so với trung bình ngành và có xu hướng tăng lên có thể là dấu hiệu 

cho thấy ngân hàng đang gặp khó khăn trong việc quản lý chất lượng các khoản cho 

vay. Ngược lại, 



 

 
 
 

tỷ lệ này thấp so với các năm trước cho thấy chất lượng các khoản tín dụng được cải 

thiện. 

❖​ Vòng quay vốn tín dụng [18] 

Chỉ tiêu vòng quay vốn tín dụng thể hiện tốc độ luận chuyển các khoản vay 

mà ngân hàng cấp cho nền kinh tế, hay nói cách khác chỉ tiêu này cho biết ngân 

hàng thu được nợ nhanh hay chậm từ đó cân đối để cho vay mới lại. Đây là chỉ tiêu 

quan trọng được ngân hàng tính toán hằng năm để đánh giá khả năng cung ứng vốn 

tín dụng và chất lượng tín dụng trong việc đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Hệ số 

phản ánh vòng quay vốn tín dụng được thể hiện như sau: 

Vòng quay vốn tín dụng =  x 100 

 
Chỉ tiêu này phản ánh một đồng vốn của ngân hàng được sử dụng cho vay 

mấy lần trong một năm. Chỉ tiêu này càng lớn, nó chứng tỏ nguồn vốn của ngân 

hàng đã luân chuyển nhanh, tham gia vào nhiều chu kỳ sản xuất kinh doanh, tăng 

khả năng thu hồi nợ tốt. Với một số vốn nhất định, nhưng do vòng quay vốn tín 

dụng nhanh nên ngân hàng đã đáp ứng được nhu cầu vốn cho các khách hàng, mặt 

khác ngân hàng có vốn để tiếp tục đầu tư vào các lĩnh vực khác. Như vậy, hệ số này 

càng tăng phản ánh tình hình quản lý vốn tín dụng càng tốt, chất lượng tín dụng 

càng cao. 

❖​ Thu nhập lãi cận biên (NIM – Net interest margin) [3] [18] 

NIM nhằm đo lường mức độ chênh lệch giữa thu từ lãi và chi phí trả lãi mà 

ngân hàng có thể đạt được thông qua hoạt động kiểm soát chặt chẽ tài sản sinh lời 

và theo đuổi các nguồn vốn có chi phí thấp nhất. NIM được tính theo công thức sau: 

Tỷ lệ thu nhập lãi cận biên (NIM) =​ x 100% 
 

Hệ số này phản ánh khả năng sinh lời và dự báo khả năng sinh lời trong hoạt 

động tín dụng của ngân hàng. Khi tăng thêm một đơn vị tài sản sinh lời thì thu nhập 



 

 
 
 

ròng từ lãi tăng thêm bao nhiêu đơn vị. Chỉ tiêu này càng cao càng cho thấy khả 

năng sinh lời, chất lượng tín dụng tốt, ngược lại thì hiệu quả không cao. 

❖​ Tỷ lệ dư nợ cho vay so với tổng vốn huy động [3] [18] 
 

Tỷ lệ dư nợ cho vay so với nguồn vốn huy động =​ x 100% 
 

Chỉ tiêu này cho biết, trong100 đồng trong tổng nguồn vốn huy động thì có 

bao nhiêu đồng được sử dụng cho vay trực tiếp khách hàng. Vì tín dụng là hạng 

mục sinh lời chủ yếu, nên hiệu suất sử dụng vốn huy động càng cao thì hoạt động 

kinh doanh của Ngân hàng càng hiệu quả và ngược lại. Tuy nhiên, nếu ngân hàng 

cho vay quá mức, thì sẽ chịu rủi ro thanh khoản, ngược lại nếu hiệu suất sử dụng 

vốn quá thấp chứng tỏ ngân hàng đang lãng phí đồng vốn, tức là nguồn vốn chưa 

được sử dụng một cách tối ưu. 

1.2.3.2.​Các chỉ tiêu định tính 

Ngoài việc sử dụng các chỉ tiêu định lượng trên, hiện nay nhiều ngân hàng 

cũng đã sử dụng các chỉ tiêu định tính để đánh giá chất lượng tín dụng như việc tuân 

thủ các nguyên tắc trong hợp đồng tín dụng cũng như các quy chế, chế độ thể lệ tín 

dụng, lập hồ sơ cho vay, phương án sản xuất kinh doanh có hiệu quả. Các nguyên 

tắc này cũng được Ngân hàng nhà nước quy định rõ trong Thông tư số 

39/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016. [11] [20] 

❖​ Nguyên tắc sử dụng vốn vay: 

Bên cạnh mục đích sử dụng vốn vay phù hợp với điều kiện cho vay của ngân 

hàng và pháp luật cho phép. Tất cả các khoản vay phải được sử dụng vốn vay đúng 

mục đích vay thể hiện trong hồ sơ vay vốn cũng như hợp đồng tín dụng. Sử dụng 

vốn vay hiệu quả tạo lợi nhuận gia tăng cho hoạt động kinh doanh cũng như tích lũy 

tài sản của khách hàng. Bên cạnh đó, ngân hàng có thể kiểm soát tốt các danh mục 

khoản vay nhằm đảm bảo hiệu quả hoạt động kinh doanh cũng như thực hiện tốt 

chủ trương chính sách của nhà nước và chính phủ. 



 

 
 
 

❖​ Nguyên tắc hoàn trả nợ vay: 

Khách hàng hoàn trả vốn vay đúng kỳ hạn quy định đã cam kết với ngân 

hàng thể hiện tư cách, uy tín thanh toán cũng như năng lực tài chính của khách 

hàng. Việc theo dõi giám sát các khoản vay sau khi giải ngân nhằm đảm bảo khách 

hàng sử dụng vốn vay đúng mục đích, hiệu quả và tình hình tài chính ổn định. 

Khi nói đến chất lượng tín dụng ngân hàng cần phải xem xét đến việc tuân 

thủ nghiêm hai nguyên tắc trên. Trên thực tế cho thấy khi ngân hàng coi nhẹ một 

trong hai nguyên tắc trên sẽ dẫn đến tình trạng khách hàng mất khả năng thanh toán, 

phá sản. 

1.2.4.​Các nhân tố ảnh hƣởng đến chất lƣợng tín dụng cá nhân [24] 

1.2.4.1.​Nhân tố từ phía Ngân hàng 

❖​ Chính sách tín dụng 

Chính sách tín dụng được hiểu là đường lối, chủ trương do hội đồng quản trị 

ban hành, hướng dẫn, kiểm tra định hướng hoạt động tín dụng ngân hàng nhằm đảm 

bảo cho hoạt động tín dụng đi đúng quỹ đạo. Các điều khoản của chính sách tín 

dụng được xây dựng dựa trên nhiều yếu tố khác nhau như các điều kiện kinh tế, 

chính sách tiền tệ và tài chính của NHNN, khả năng về vốn của ngân hàng và nhu 

cầu tín dụng của khách hàng. Khi các yếu tố này thay đổi, chính sách tín dụng cũng 

thay đổi theo. Tùy theo mỗi đối tượng khách hàng, ngân hàng có thể đưa ra các 

chính sách khác nhau cho phù hợp. Hoạt động tín dụng của mỗi NHTM đều căn cứ, 

tuân thủ và xuất phát từ chính sách tín dụng của ngân hàng. 

Chính sách tín dụng đúng đắn sẽ thu hút được khách hàng, từ đó sẽ đảm bảo 

khả năng sinh lời của hoạt động tín dụng dựa trên cơ sở phân tán rủi ro, tuân thủ 

chấp hành quy định Pháp luật và đường lối của NHTW, đảm bảo công bằng xã hội. 

Vì vậy, khi ngân hàng xây dựng được một chính sách tín dụng đảm bảo được lợi ích 

của các bên liên quan, phù hợp với quy định của pháp luật và thị trường sẽ tạo điều 

kiện nâng cao chất lượng tín dụng. Bên cạnh đó, chính sách tín dụng cũng phải 

thường xuyên được cập nhật để phù hợp với mục tiêu và đáp ứng được nhu cầu của 

khách hàng. Bất cứ 



 

 
 
 

NHTM nào muốn có chất lượng tín dụng tốt đều phải có chính sách tín dụng phù 

hợp, rõ ràng và đúng đắn. 

❖​ Quy trình tín dụng 

Quy trình tín dụng là hướng dẫn để thực hiện và kiểm soát quá trình cấp phát 

tín dụng, là các bước đi cụ thể bắt đầu từ khâu tiếp nhận hồ sơ vay, thẩm định khách 

hàng, phê duyệt và giải ngân, kiểm tra quá trình cho vay đến khi thu hồi được nợ 

vay, đồng thời nêu rõ quyền hạn và nghĩa vụ của từng người, từng bộ phận trong 

việc giải quyết hồ sơ tín dụng. 

Trong quy trình tín dụng, bước chuẩn bị cho vay rất quan trọng. Bước này 

bao gồm 3 giai đoạn: khai thác và tìm kiếm khách hàng; hướng dẫn khách hàng về 

điều kiện tín dụng và thành lập hồ sơ vay; phân tích thẩm định khách hàng và 

phương án, dự án vay vốn. Chất lượng tín dụng tùy thuộc nhiều vào chất lượng 

công tác thẩm định và quy định về điều kiện, thủ tục cho vay của từng ngân hàng 

thương mại. 

Kiểm tra quá trình sử dụng vốn vay giúp cho ngân hàng nắm được diễn biến 

của khoản tín dụng đã cung cấp cho khách hàng để có những hành động điều chỉnh 

can thiệp khi cần thiết, sớm ngăn ngừa rủi ro có thể xảy ra. Việc lựa chọn và áp 

dụng có hiệu quả các hình thức kiểm tra sẽ thiết lập được một hệ thống phòng ngừa 

hữu hiệu, giảm rủi ro tín dụng, nói cách khác sẽ nâng cao chất lượng tín dụng. 

Thu hồi và giải quyết nợ là khâu quyết định đến chất lượng tín dụng. Sự 

nhạy bén của ngân hàng trong việc kịp thời phát hiện những biểu hiện bất lợi xảy ra 

đối với khách hàng cũng như những biện pháp xử lý kịp thời, tư vấn cho khách 

hàng sẽ giảm thiểu được những khoản nợ quá hạn và điều đó sẽ có tác dụng tích cực 

đối với hoạt động tín dụng. 

Một quy trình trình tín dụng hợp lý, đảm bảo tính khoa học sẽ góp phần 

nâng cao chất lượng tín dụng, giảm thiểu rủi ro tín dụng, đảm bảo xử lý thủ tục hồ 

sơ đơn giản, nhanh chóng cho khách hàng và tạo điều kiện mở rộng tín dụng. 

❖​ Thông tin phục vụ cho hoạt động tín dụng 



 

 
 
 

Thông tin có vai trò quan trọng trong quản lý chất lượng tín dụng. Nhờ có 

thông tin tín dụng, thông tin ngành, người quản lý có thể đưa ra những quyết định 

cần thiết liên quan đến cho vay, theo dõi và quản lý khoản vay. Số lượng, chất lượng 

thông tin thu thập được có liên quan đến mức độ chính xác trong việc phân tích, 

nhận định khách hàng... để đưa ra quyết định phù hợp. Thông tin tín dụng càng 

nhanh, đầy đủ, chính xác và kịp thời, toàn diện thì khả năng ngăn ngừa rủi ro càng 

lớn, chất lượng tín dụng càng cao. 

Thông tin tín dụng có thể thu thập được từ rất nhiều nguồn: từ trung tâm tín 

dụng của NHNN, từ phòng thông tin tín dụng của các NHTM, qua báo chí, các tổ 

chức nghề nghiệp, qua việc cán bộ tín dụng trực tiếp thu thập tại cơ sở sản xuất kinh 

doanh của khách hàng, qua báo cáo tài chính của khách hàng. 

❖​ Chất lượng nguồn nhân lực 

Đội ngũ cán bộ ngân hàng là yếu tố quyết định đến sự thành bại trong quản 

lý chất lượng tín dụng nói riêng và hoạt động của ngân hàng nói chung. Sở dĩ như 

vậy là vì cán bộ tín dụng là người tham gia trực tiếp vào mọi khâu của quy trình tín 

dụng, từ bước đầu tiên đến bước cuối cùng. Cán bộ tín dụng mà không có đạo đức 

nghề nghiệp, làm việc thiếu tinh thần trách nhiệm, cố ý làm trái pháp luật sẽ làm 

ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng. 

Kinh tế càng phát triển, các quan hệ kinh tế càng phức tạp, cạnh tranh ngày 

càng gay gắt thì yêu cầu trình độ của người lao động ngày càng cao. Đội ngũ cán bộ 

ngân hàng có chuyên môn nghiệp vụ giỏi, có đạo đức, có năng lực trong việc thẩm 

định, đánh giá tài sản thế chấp, giám sát số tiền vay và có các biện pháp hữu hiệu 

trong việc thu hồi nợ vay của ngân hàng sẽ giúp ngân hàng ngăn ngừa được những 

rủi ro khi thực hiện cấp tín dụng. 

Bên cạnh đó cán bộ tín dụng còn cần có sự hiểu biết rộng về pháp luật, môi 

trưòng kinh tế xã hội, đường lối phát triển của đất nước, sự thay đổi của thị 

trường…dự đoán trước được những biến động có thể xẩy ra từ đó tư vấn lại cho 

khách hàng xây 



 

 
 
 

dựng phương án kinh doanh cho hiệu quả, từ đó cũng nâng cao được chất lượng 

hoạt động kinh doanh của khách hàng, cải thiện được chất lượng tín dụng. 

❖​ Công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ 

Đây là hoạt động mang tính bắt buộc và thường xuyên đối với mọi ngân 

hàng. Kiểm soát chính sách tín dụng và các thủ tục có liên quan đến các khoản vay 

(thẩm quyền về điều hành, quản lý, giám sát các khoản tiền cho vay, hồ sơ, thủ tục 

cho vay…). Thông qua kiểm soát nội bộ giúp cho nhà lãnh đạo ngân hàng nắm 

được tình hình hoạt động kinh doanh đang diễn ra, phát hiện những thuận lợi, khó 

khăn, sai trái từ đó đề ra các biện pháp giải quyết kịp thời. 

Công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ càng độc lập, thường xuyên sẽ càng làm 

cho hoạt động tín dụng đúng hướng, thực hiện đúng các nguyên tắc trong quy trình 

tín dụng. Chất lượng tín dụng tùy thuộc vào mức độ phát hiện kịp thời nguyên nhân 

các sai phạm phát sinh, các gian lận trong quá trình cấp tín dụng và sự khắc phục sai 

sót có nghiêm túc và kịp thời không. 

Qua quá trình kiểm tra, kiểm soát sẽ tìm ra những tồn tại và đưa ra kiến nghị 

nhằm nâng cao hiệu quả của các hệ thống, quy trình tín dụng góp phần đảm bảo 

hoạt động tín dụng an toàn, hiệu quả. 

❖​ Hệ thống công nghệ ngân hàng 

Việc hỗ trợ của công nghệ trong lĩnh vực ngân hàng mang lại những giá trị to 

lớn. Các trang thiết bị, máy móc hiện đại, phần mềm thiết thực được trang bị nhằm 

cập nhật, xử lý thông tin một cách nhanh chóng, chính xác, công tác phân tích tín 

dụng, lập kế hoạch, xây dựng chính sách tín dụng có hiệu quả hơn. Hệ thống công 

nghệ càng hiện đại, càng hỗ trợ tốt cho nghiệp vụ thì các công tác kiểm tra, giám sát 

cũng dễ dàng hơn, từ đó chất lượng tín dụng cũng được kiểm soát tốt hơn. Nhờ đó 

góp phần hạn chế rủi ro và nâng cao chất lượng tín dụng ngân hàng. 



 

 
 
 

1.2.4.2.​Nhân tố từ phía khách hàng 

Khách hàng là người lập phương án, dự án xin vay và sau khi được ngân 

hàng chấp nhận, khách hàng là người trực tiếp sử dụng vốn vay để kinh doanh. Vì 

vậy, khách hàng cũng ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng. Đó là những nguyên nhân 

nội tại của khách hàng như tư cách nhân thân, khả năng tài chính, năng lực kinh 

doanh, trình độ quản lý hay việc sử dụng vốn vay điều này nhằm đánh giá khả năng 

sử dụng vốn vay của khách hàng có hiệu quả hay không, nguồn thu nhập có đủ đảm 

bảo khả năng trả nợ cho ngân hàng hay không. Ngoài ra, việc khách hàng cung cấp 

thông tin thiếu trung thực, sự hợp tác với ngân hàng trong quá trình vay vốn cũng 

ảnh hưởng đến chất lượng của hồ sơ tín dụng. 

❖​ Năng lực sản xuất kinh doanh 

Năng lực của khách hàng là nhân tố quyết định đến việc khách hàng sử dụng 

vốn vay có hiệu quả hay không. Thể hiện qua vị trí của khách hàng trong ngành 

nghề họ kinh doanh, quy mô sản xuất, hệ thống mạng lưới tiêu thụ sản phẩm, hệ 

thống mạng lưới đại lý và các bạn hàng truyền thống.... 

❖​ Đạo đức và uy tín khách hàng 

Sự trung thực của khách hàng là yếu tố quan trọng trong quá trình cấp tín 

dụng. Nếu khách hàng không cung cấp các số liệu trung thực sẽ gây khó khăn cho 

ngân hàng trong việc nắm bắt mục đích sử dụng vốn vay, tình hình sản xuất kinh 

doanh, cũng như việc quản lý vốn vay của khách hàng để qua đó có thể đưa ra quyết 

định cho vay đúng đắn. Đây yếu tố quan trọng trong quá trình cấp tín dụng, 

❖​ Năng lực quản lý và điều hành của khách hàng 

Nếu khách hàng có kinh nghiệm, năng lực quản lý sẽ cho ra những phương 

án, dự án kinh doanh khả thi với chất lượng tốt từ đó đảm bảo khả năng trả nợ cho 

Ngân hàng. Ngược lại, nếu khách hàng không có kinh nghiệm hay yếu kém trong 

quản lý, thể hiện ở việc không dự đoán được những biến động lên xuống của nhu 

cầu thị trường; không hiểu biết nhiều trong việc sản xuất, phân phối và khuyếch 

trương sản 



 

 
 
 

phẩm …thì sẽ dễ dàng bị gục ngã trong cạnh tranh. Từ đó làm ảnh hưởng đến khả 

năng trả nợ ngân hàng, chất lượng tín dụng của ngân hàng bị ảnh hưởng. 

1.2.4.3.​Nhân tố từ môi trƣờng vĩ mô 

❖​ Môi trường kinh tế 

Mức độ phát triển kinh tế của địa phương quy định quy mô và khối lượng 

đầu tư tín dụng. Một nền kinh tế có mức tăng trưởng ổn định sẽ tạo điều kiện và môi 

trường thuận lợi cho khách hàng mở rộng kinh doanh, lợi nhuận tăng, từ đó, nhu 

cầu vay vốn cũng như khả năng trả nợ của khách hàng sẽ tăng. Ngược lại, nền kinh 

tế suy thoái, tăng trưởng không ổn định thì sản xuất kinh doanh bị đình trệ, quy mô 

sản xuất thu hẹp, thua lỗ kéo dài dẫn đến khách hàng gặp khó khăn trong việc trả nợ 

cho Ngân hàng, chất lượng tín dụng bị giảm sút. 

❖​ Môi trường chính trị - xã hội 

Môi trường chính trị - xã hội đóng vai trò quan trọng trong kinh doanh, đặc 

biệt là đối với hoạt động kinh doanh ngân hàng. Tính ổn định về chính trị - xã hội 

trong nước sẽ là một trong những yếu tố thuận lợi cho các khách hàng hoạt động 

kinh doanh hiệu quả. Nếu xảy ra các diễn biến gây bất ổn chính trị như: chiến tranh, 

xung đột đảng phải, cấm vận, biểu tình... có thể dẫn đến những thiệt hại cho khách 

hàng và cả nền kinh tế nói chung, ảnh hưởng không nhỏ đến khả năng trả nợ ngân 

hàng của khách hàng, ảnh hưởng xấu đến chất lượng tín dụng. 

❖​ Môi trường pháp lý và cơ chế chính sách 

Trong nền kinh tế thị trường có sự điều tiết của Nhà nước, pháp luật có vai 

trò quan trọng đảm bảo cho nền kinh tế vận hành một cách trôi chảy. Một hệ thống 

pháp luật đồng bộ cộng với ý thức tôn trọng và chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật 

của các chủ thể tham gia trong quan hệ tín dụng chính là cơ sở đảm bảo cho chất 

lượng tín dụng được nâng cao. 

Ngoài ra, sự thay đổi chủ trương chính sách của Nhà nước cũng gây ảnh 

hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng. Cơ cấu kinh tế, chính sách xuất nhập 

khẩu, chính 



 

 
 
 

sách khuyến khích, hạn chế đầu tư đều ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh 

doanh của khách hàng, của ngân hàng và từ đó tác động đến chất lượng tín dụng. 

❖​ Môi trường tự nhiên 

Các yếu tố rủi ro do thiên nhiên gây ra như lũ lụt, hỏa hoạn, động đất, dịch 

bệnh…có thể gây ra những thiệt hại không lường trước được cho cả người vay sẽ 

làm giảm lợi nhuận ảnh hưởng đến việc trả nợ ngân hàng. Mặc dù những rủi ro này 

là khó dự đoán nhưng bù lại nó chiếm tỷ lệ không lớn, đồng thời Ngân hàng thường 

được chia sẻ thiệt hại với các công ty Bảo Hiểm hoặc được Nhà Nước hỗ trợ nên có 

thể giảm thiểu rủi ro. 

1.3.​ BÀI HỌC KINH NGHIỆM VỀ NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG TÍN 

DỤNG CÁ NHÂN CỦA CÁC NGÂN HÀNG TRONG VÀ NGOÀI NƢỚC 

1.3.1.​ Kinh nghiệm quản lý chất lƣợng tín dụng cá nhân của các ngân hàng 

nƣớc ngoài 

1.3.1.1.​Kinh nghiệm của các ngân hàng thƣơng mại tại Singapore [5] [7] 

Các ngân hàng Singapore đã đề xuất rất nhiều các biện pháp trong việc quản 

lý và nâng cao chất lượng tín dụng, trong đó tiêu biểu là việc tiên phong trong việc 

ứng dụng Basel II vào quản trị rủi ro tín dụng. Các ngân hàng Singapore cũng đưa 

ra một hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ và trong giai đoạn 2010 – 2013 là thời 

gian các ngân hàng dần tiếp cận và thực hiện xếp hạng khách hàng theo phương 

pháp nâng cao. 

Nhờ sự nỗ lực và có lộ trình cụ thể kèm theo những hướng dẫn mang tính bắt 

buộc các ngân hàng phải tuân theo, sau thời gian tiếp cận trong khoảng thời gian từ 

năm 2013 đến nay các ngân hàng thương mại tại Singapore đã có được một chuẩn 

mực trong việc đánh giá khách hàng trước, trong và sau cho vay áp dụng cho cả 

khách hàng cá nhân và doanh nghiệp. Đồng thời hệ thống Basel II được ứng dụng 

mang lại hiệu quả cao trong công tác quản lý rủi ro tín dụng. 



 

 
 
 

1.3.1.2.​Kinh nghiệm quản lý chất lƣợng tín dụng của Citibank [8] 

Tập đoàn Citigroup là một trong những tập đoàn hàng đầu với hiệu quả kinh 

doanh tốt nhất thế giới, góp phần vào nguồn thu lớn cho Citigroup chính là hoạt 

động hiệu quả của Citibank. Trong môi trường hoạt động ngân hàng, Citibank đã 

xây dựng một khung quản trị rủi ro tín dụng với các chính sách tín dụng được tuyên 

bố một cách rõ ràng, quy trình quản lý rủi ro, các công cụ và nguồn thông tin cần 

thiết để ra quyết định. 

Yếu tố nhân sự được Citibank hết sức quan tâm, đội ngũ cán bộ của Citibank 

được đào tạo để có cùng sự hiểu biết, cùng một ngôn ngữ và sẵn sàng chịu trách 

nhiệm về vai trò của họ trong quy trình tín dụng. 

Mô hình quản trị tín dụng của Citibank được tiêu chuẩn hóa. Các khách hàng 

cá nhân cũng như các khách hàng doanh nghiệp và phải trải qua 3 giai đoạn của quá 

trình xét duyệt: gặp gỡ khách hàng, thẩm định và thực hiện giao dịch. 

Ba giai đoạn trong chính sách tín dụng chủ chốt của Citibank bao gồm: hình 

thành chiến lược và kế hoạch cho vay; tiến hành cho vay khách hàng; đánh giá và 

báo cáo thực thi. Trong các giai đoạn này có sự tham gia của các bộ phận sau: Uỷ 

ban quản lý (Management Committee); Uỷ ban chính sách tín dụng (Credit Policy 

Committee) và Bộ phận quản trị rủi ro (Line Management). 

1.3.2.​ Kinh nghiệm của các NHTM Việt Nam về nâng cao chất lƣợng tín dụng 

cá nhân 

1.3.2.1.​ Kinh nghiệm quản lý chất lƣợng tín dụng cá nhân của Ngân 

hàng TMCP Á Châu [13] 

Ngân hàng TMCP Á Châu đã xây dựng hệ thống quản trị và quy trình cho 

vay cá nhân chuẩn rất phù hợp và hiệu quả, tách bạch giữa các bộ phận. Từ năm 

2013 ACB cũng thực hiện áp dụng quy trình “Thủ tục phối hợp tác nghiệp tín dụng 

khách hàng cá nhân, QP-7.25” theo quyết định số 912/NVQĐ-KHCN.13 ngày 

17/06/2013 của Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Á Châu, cụ thể như sau: 



 

 
 
 

+ Bước 1: Tư vấn và tiếp nhận hồ sơ tín dụng: Do các PFC thuộc đơn vị KPP 

thực hiện. 

+ Bước 2: Thẩm định tài sản bảo đảm: Do cán bộ thẩm định tài sản (TĐTS) 
thực 

hiện. 

+ Bước 3: Thẩm định tín dụng: Do các cán bộ thẩm định và kiểm soát thuộc 

KPP và trung tâm thẩm định khu vực thực hiện. 

+ Bước 4: Phê duyệt hồ sơ tín dụng: Do lãnh đạo có thẩm quyền thực hiện. 

+ Bước 5: Nhận kết quả phê duyệt: Các PFC thuộc KPP. 

+ Bước 6: Giải ngân, thu nợ, quản lý giám sát sau giải ngân: Các cán bộ 

thuộc bộ phận quản lý thu nợ, nhắc nợ, thúc nợ khách hàng cá nhân của ACB 

(COG). 

(Nguồn: Thủ tục phối hợp tác nghiệp tín dụng cá nhân tại ACB [13]) 

1.3.2.2.​ Kinh nghiệm về quản lý chất lƣợng tín dụng cá nhân của Ngân 

hàng TMCP Quân đội [22] 

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội, Ban lãnh đạo Ngân hàng đã xây dựng một 

chính sách tín dụng mang tính chất hệ thống và linh hoạt để thích ứng kịp thời với 

sự biến động của nền kinh tế. Chính sách tín dụng điều chỉnh đến tất cả các vấn đề 

liên quan đến hoạt động tín dụng. 

Quy trình tín dụng được áp dụng chung tại Ngân hàng TMCP Quân đội bao 

gồm các bước: tiếp nhận và lập hồ sơ khách hàng, thẩm định tín dụng, ra quyết định 

tín dụng, hoàn thiện thủ tục tài sản đảm bảo và ký hợp đồng tín dụng, giải ngân, 

kiểm soát sau, thu nợ hoặc xử lý những khoản nợ có vấn đề. Hiện nay tại MB đang 

thực hiện quy trình thẩm định và phê duyệt tín dụng tập trung, cán bộ tín dụng tại 

chi nhánh có nhiệm vụ đề xuất, phần thẩm định sẽ được trung tâm thẩm định trực 

thuộc Hội sở chính thực hiện. 

Riêng trong mảng tín dụng cá nhân với những đặc thù như: hồ sơ giá trị vay 

nhỏ, những khách hàng cá nhân đã có quan hệ tín dụng lâu năm… thì MB có chính 

sách riêng cho phép chi nhánh có thẩm quyền phê duyệt đối với những khỏan vay 

này. 



 

 
 
 

Điều này cũng là sự đột phá, thích ứng với nhu cầu khách hàng, nâng cao sự cạnh 

tranh của MB trên thị trường mà vẫn đảm bảo được chất lượng tín dụng cá nhân của 

Ngân hàng. 

Đối với khách hàng cá nhân nội dung và quy trình cụ thể như sau: 

Việc đánh giá sẽ thực hiện theo từng món vay dựa trên đánh giá xếp loại rủi 

ro khách hàng và tài sản đảm bảo. 

+ Về xếp loại rủi ro khách hàng: Mỗi chỉ tiêu dùng để đánh giá sẽ có năm 

mức điểm từ 20 đến 100. Phần xếp loại rủi ro khách hàng xem xét hai nhóm chỉ 

tiêu: Nhóm chỉ tiêu và nhân thân và Nhóm chỉ tiêu về khả năng trả nợ. 

+ Phần đánh giá tài sản đảm bảo bao gồm các chỉ tiêu về: Loại tài sản đảm 

bảo; Tính chất sở hữu tài sản đảm bảo; Giá trị tài sản đảm bảo/Tổng nợ vay đề nghị; 

Tính chất sở hữu tài sản đảm bảo và Xu hướng giảm giá trị của tài sản đảm bảo 

trong 12 tháng qua. 

1.3.3.​ Bài học đối với Ngân hàng TMCP Đầu tƣ và Phát triển Việt Nam – 

Chi nhánh Gia Lai về nâng cao chất lƣợng tín dụng cá nhân 

Qua kinh nghiệm của các NHTM trong và ngoài nước nêu trên BIDV Gia 

Lai cũng rút ra được những bài học trong quản lý chất lượng tín dụng cá nhân để 

vận dụng nhằm mục tiêu đảm bảo chất lượng tín dụng cá nhân của chi nhánh ngày 

càng được nâng cao. Những bài học kinh nghiệm đó là: 

-​ Củng cố mô hình tổ chức phòng, ban trong chi nhánh để đảm bảo hoạt 

động an toàn, hiệu quả. Phân giao từng khách hàng đến cho từng cán bộ để quản lý. 

-​ Chú trọng và tăng cường công tác thông tin, sàng lọc thông tin và tập 

hợp những thông tin tin cậy giúp cho ngân hàng có những quyết định cho vay đúng 

đắn và tránh xảy ra rủi ro. 

-​Thành lập đơn vị chuyên biệt để quản lý nợ xấu tại chi nhánh. 



 

 
 
 

-​ Trình độ cán bộ tín dụng luôn phải được trau dồi và nâng cao khả năng 

thẩm định, đánh giá hiệu quả sử dụng vốn và mức độ rủi ro khách hàng. Cán bộ xử 

lý công việc nhanh gọn, có tinh thần trách nhiệm đối với từng khoản vay. 

-​ Tổ chức các đoàn kiểm tra chéo, kiểm tra nội bộ để phát hiện và chỉnh 

sửa kịp thời các sai sót, hạn chế thấp nhất các rủi ro có thể xảy ra. 

-​ Ứng dụng mô hình xếp hạng tín dụng nội bộ để xếp hạng khách hàng, hỗ 

trợ trong việc ra quyết định cấp tín dụng 

-​ Có sự kết hợp chặt chẽ với các tổ chức, địa phương, sở ban ngành để có 

được thông tin về khách hàng trước khi thực hiện cấp tín dụng, cũng như dễ dàng 

nhận được sự phối hợp khi có vấn đề phải xử lý tài sản, xử lý các vấn đề liên quan 

về pháp lý. 

KẾT LUẬN CHƢƠNG 1 

Qua chương 1, tác giả đã khái quát các lý luận cơ bản về tín dụng và chất 

lượng tín dụng cá nhân của NHTM. Đưa ra những chỉ tiêu đánh giá, yếu tố ảnh 

hưởng đến chất lượng tín dụng cá nhân và kinh nghiệm quản lý tín dụng cá nhân ở 

các ngân hàng TMCP trong và ngòai nước. Việc hiểu được các khái niệm cơ bản 

nhất sẽ cung cấp cho tác giả một cách nhìn tổng thể từ đó có thể hiểu rõ chất lượng 

tín dụng nói chung cũng như chất lượng tín dụng cá nhân nói riêng có ý nghĩa quan 

trọng trong quản trị ngân hàng. Từ những lý luận về chất lượng tín dụng cùng với 

bài học kinh nghiệm rút ra từ các ngân hàng sẽ làm cơ sở cho việc phân tích chất 

lượng tín dụng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi 

nhánh Gia Lai ở chương 2. 



 

 
 
 

CHƢƠNG 2 : THỰC TRẠNG CHẤT LƢỢNG TÍN DỤNG CÁ NHÂN 

TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI 

NHÁNH GIA LAI 

2.1.​ GIỚI THIỆU VỀ NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU 

TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH GIA LAI 

2.1.1.​ Lịch sử hình thành và phát triển của Ngân hàng thƣơng mại cổ phần 

đầu tƣ và phát triển Việt Nam – Chi nhánh Gia Lai [28] 

 Tên giao dịch: Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát Triển Việt 

Nam – Chi nhánh Gia Lai (BIDV Gia Lai) 

 Tên tiếng Anh: Joint Stock Commercial Bank for Investment 

and Development of Vietnam – Gia Lai Branch. 

 Trụ sở chính đặt tại: 112 Lê Lợi, phường Hoa Lư, Tp.Pleiku, tỉnh Gia 

Lai. Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Gia Lai 

(BIDV 

Gia Lai) là chi nhánh cấp 1 trực thuộc BIDV, được thành lập theo quyết định số 

580/TCVB ngày 15/11/1976 của Bộ trưởng Bộ tài chính và trực thuộc Ngân hàng 

TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam. Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Gia 

Lai chính thức đi vào hoạt động tháng 11 năm 1976 và lấy tên là Ngân hàng Đầu tư 

và phát triển Việt Nam – Chi nhánh kiến thiết tỉnh Gia Lai – Kon Tum. Qua nhiều 

lần đổi tên, đến ngày 23/04/2012 sau khi Ngân hàng Đầu tư và Phát Triển Việt Nam 

được cổ phần hóa chính thức lấy tên là Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và 

Phát Triển Việt Nam – Chi nhánh Gia Lai (BIDV Gia Lai). Đến ngày 01/07/2013 

BIDV Gia Lai được chia tách thành lập thêm 01 chi nhánh BIDV mới trên địa bàn 

là BIDV Nam Gia Lai. 

BIDV Gia Lai có địa bàn hoạt động chính tại thành phố Pleiku, được phân 

công phụ trách địa bàn phía Đông Bắc của tỉnh Gia Lai bao gồm khu vực thành phố 

Pleiku, địa bàn huyện Đak Đoa, Chư Pah, Mang Yang, An Khê, Kbang, Đak Pơ, 

Chư Prông... 

.Đây là những vùng Chủ yếu phát triển mạnh trong các lĩnh vực trồng cây công 
nghiệp 



 

 
 
 

như cà phê, cao su, hồ tiêu và các loại gỗ lâm nghiệp. Hoạt động chủ yếu của chi 

nhánh thời kỳ đầu là để phục vụ cho vay trung, dài hạn để đầu tư phát triển các dự 

án đầu tư các chương trình xây dựng cơ sở hạ tầng, cho vay các công trình thủy 

điện, các công trình thi công trường học, làm đường của hai tỉnh Gia Lai và Kon 

Tum...Tuy nhiên đến nay chi nhánh đã chuyển mình trở thành một ngân hàng hiện 

đại với các hoạt động đa dạng trong cho vay và dịch vụ. 

2.1.2.​ Cơ cấu bộ máy tổ chức Ngân hàng thƣơng mại cổ phần đầu tƣ và phát 

triển Việt Nam – Chi nhánh Gia Lai 

❖​ Mạng lƣới hoạt động của BIDV Gia Lai 

Tính đến cuối năm 2017, BIDV Gia Lai có 07 điểm giao dịch trên địa bàn TP 

Pleiku và các huyện thuộc khu vực phía Đông Bắc của tỉnh Gia Lai, gồm: 01 Trụ sở 

chi nhánh, 05 phòng giao dịch và 01 điểm giao dịch (trong đó trụ sở chi nhánh và 

04 phòng giao dịch bố trí tại TP. Pleiku, 01 Phòng giao dịch đặt ở thị xã An Khê; 01 

điểm giao dịch đặt tại thị trấn Đăk Đoa). 

❖​ Tình hình tổ chức nhân sự của BIDV Gia Lai 

Đến cuối năm 2017, chi nhánh hiện có 156 cán bộ, trong đó trên 90% cán bộ 

làm việc ở cấp độ chuyên viên trở lên có trình độ Đại học và Sau đại học. 

❖​ Mô hình tổ chức hoạt động của BIDV Gia Lai 

Mô hình tổ chức hoạt động của BIDV Gia Lai được bố trí theo mô hình trực 

tuyến chức năng. Đứng đầu là Giám đốc chi nhánh thực hiện điều hành công việc 

hàng ngày thông qua các bộ phận với 04 phòng chức năng, 02 phòng tác nghiệp; 03 

phòng quản lý khách hàng tại hội sở chi nhánh; 05 phòng giao dịch trực thuộc và 01 

điểm giao dịch. Dưới quyền trực tiếp Giám đốc có 03 Phó giám đốc phụ trách các 

mảng hoạt động của chi nhánh. Bộ máy tổ chức của BIDV Gia Lai thể hiện qua Phụ 

lục 01. 

Các phòng ban trong Chi nhánh BIDV Gia Lai: Phòng tổ chức hành chính; 

Phòng kế hoạch tài chính; Phòng quản lý rủi ro; Phòng quản trị tín dụng; Phòng 

giao 



 

 
 
 

dịch khách hàng; Phòng dịch vụ kho quỹ; Các Phòng quản lý khách hàng và phòng 

giao dịch trực thuộc. 

2.1.3.​ Các hoạt động kinh doanh của Ngân hàng thƣơng mại cổ phần đầu 

tƣ và phát triển Việt Nam – Chi nhánh Gia Lai 

2.1.3.1.​Hoạt động huy động vốn 

Nguồn vốn là cơ sở để ngân hàng tổ chức mọi hoạt động kinh doanh, nó thể 

hiện năng lực thanh toán và uy tín của ngân hàng trên thị trường, hơn nữa còn ảnh 

hưởng lớn đến hoạt động tín dụng vì nó sẽ quyết định quy mô cho vay của ngân 

hàng. Do đó, công tác huy động vốn luôn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm 

của BIDV Gia Lai. Nhờ sự nỗ lực của toàn thể cán bộ công nhân viên chi nhánh, 

BIDV Gia Lai đã hoàn thành vượt chỉ tiêu huy động vốn năm 2017. 

 

Đvt: tỷ đồng 
Hình 2.1: Nguồn vốn huy động của BIDV Gia Lai từ năm 2013 – 2017 

(Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động của BIDV Gia Lai các 

năm 2013,2014,2015,2016, 2017 [27]) 

Cuối năm 2013, nguồn vốn huy động của BIDV Gia Lai là 3.894 tỷ đồng thì 

đến cuối năm 2017 nguồn vốn huy động của chi nhánh đã đạt được là 4.888 tỷ 

đồng, tăng 994 tỷ đồng, mức tăng 25,52% so với năm 2013. Tổng nguồn vốn huy 

động tăng ổn định qua các năm, mức tăng trung bình khoảng 6% trong 5 năm. 



 

 
 
 

Năm 2014 và năm 2016 mức tăng trưởng huy động vốn chậm vì lãi suất huy 

động vốn trên địa bàn giảm, trong đó lãi suất của BIDV Gia Lai cũng phải giảm 

theo do Trụ sở chính quy định về trần lãi suất. Để bù đắp vào mức lãi suất giảm 

BIDV Gia Lai đã phải rất nỗ lực trong công tác tiếp thị và chăm sóc khách hàng tiền 

gửi, không chỉ nỗ lực phát triển khách hàng mới mà còn luôn quan tâm các khách 

hàng tại chi nhánh với những chương trình thiết thực như quà tặng, thăm hỏi nhân 

dịp các ngày kỷ niệm…. Ngoài ra một nguyên nhân quan trọng là Chi nhánh vừa 

trải qua sự chia tách cần có thời gian để ổn định, phát triển thị phần của mình. 

2.1.3.2.​Hoạt động tín dụng 

Trong hoạt động tín dụng, BIDV Gia Lai luôn thực hiện tăng trưởng tín dụng 

theo đúng định hướng của Ngân hàng BIDV Việt Nam, đảm bảo gắn tăng trưởng tín 

dụng với việc kiểm soát chất lượng tín dụng. Trong những năm gần đây, mạng lưới 

hoạt động của BIDV Gia Lai ngày được mở rộng đến các huyện trên địa bàn tỉnh 

Gia Lai, từ đó đã tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế, đặc biệt là người nông 

dân trồng cà phê, tiêu có thể tiếp cận nguồn vốn vay của BIDV dễ dàng hơn. BIDV 

Gia Lai đã triển khai mạnh mẽ các chương trình tín dụng ưu đãi dành cho các thành 

phần kinh tế như các hộ nông dân, cán bộ viên chức nhà nước, các doanh nghiệp 

nhỏ mới thành lập….để kích thích nhu cầu vay vốn đầu tư sản xuất. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Đvt: tỷ đồng) 
Hình 2.2: Dƣ nợ cho vay của BIDV Gia Lai từ năm 2013 – 2017 



 

 
 
 

(Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động của BIDV Gia Lai các 

năm 2013,2014,2015,2016, 2017 [27]) 

Dư nợ tín dụng của Chi nhánh tăng đều qua các năm từ 2013 đến 2017, trong 

giai đoạn 2014 đến năm 2016 dư nợ của chi nhánh có mức tăng trưởng vượt bậc, 

với mức tăng từ trung bình 2.000 tỷ đồng/năm. Hiện nay, tỷ trọng dư nợ cho vay 

khách hàng doanh nghiệp vẫn chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu tổng dư nợ, tỷ trọng 

dư nợ của khách hàng doanh nghiệp tập trung vào các Công ty của Khối Hoàng Anh 

Gia Lai, Đức Long Gia Lai, Tổng công ty Sông Đà. Ngoài ra Chi nhánh cũng tiếp 

cận cho vay đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa chủ yếu trong các lĩnh vực xây 

dựng. Xu thế chung của tòan ngành ngân hàng là chuyển dịch tập trung vào hoạt 

động bán lẻ, lãnh đạo chi nhánh đã đề ra mục tiêu chuyển đổi mô hình ngân hàng, 

chiến lược kinh doanh từ chuyên bán buôn sang bán lẻ. Đó cũng là định hướng phát 

triển hoạt động tín dụng của BIDV Gia Lai trong tương lai. 

2.1.3.3.​Hoạt động dịch vụ 

Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam là một trong những ngân 

hàng triển khai những sản phẩm dịch vụ ngân hàng hiện đại đầu tiên trong khối các 

ngân hàng quốc doanh. Cùng chung với xu thế đó, BIDV Gia Lai đã triển khai 

nhiều sản phẩm dịch vụ tiện ích nhằm gia tăng thu nhập từ dịch vụ, đây là nguồn 

thu ít rủi ro. Do đó, ngân hàng nào có nguồn thu từ dịch vụ lớn và ổn định sẽ giảm 

thiểu được rủi ro trong hoạt động của mình. 

Các sản phẩm dịch vụ của BIDV Gia Lai được khách hàng trên địa bàn đánh 

giá khá tốt như dịch vụ chuyển tiền, dịch vụ trung gian thanh toán như: thanh toán 

tiền điện, tiền nước, nạp tiền điện thoại….Hoạt động thanh toán quốc tế và chuyển 

tiền quốc tế tại BIDV Gia Lai cũng có những bước phát triển đáng ghi nhận. Thu 

dịch vụ Chi nhánh tập trung chủ yếu vào dịch vụ tín dụng, bảo lãnh, dịch vụ hoạt 

động tín dụng chiếm tỷ trọng đáng kể hơn so với các dịch vụ còn lại. Mặc dù có sự 

cạnh tranh giữa các ngân hàng trên địa bàn nhưng tổng thu dịch vụ của chi nhánh đã 

có những 



 

 
 
 

thành tựu đáng kể, năm 2014 đạt 53 tỷ, nếu tỉnh cả nguồn thu từ kinh doanh ngoại 

tệ, phái sinh thì tổng thu dịch vụ đạt 56.8 tỷ. 

Sản phầm tín dụng phái sinh của BIDV bao gồm: Tín dụng phái sinh thông 

thường; Tín dụng phái sinh chi phí cố định (TDPS CPCĐ) ; Tín dụng phái sinh liên 

ngân hàng (TDPS LNH). Hiện tại Chi nhánh BIDV Gia Lai chỉ mới triển khai sản 

phẩm Tín dụng phái sinh thông thường và Tín dụng phái sinh chi phí cố định 

(TDPS CPCĐ). “Sản phẩm tín dụng phái sinh nhằm mục đích giúp khách hàng vay 

vốn tiền VND với lãi suất hợp lý trên cơ sở chấp nhận điều khoản cam kết bổ sung 

của BIDV” [15]. Từ các hợp đồng tín dụng phái sinh này lợi nhuận của chi nhánh 

thu về ngoài phần thu nhập từ cấp bù chi phí mua vốn của Hội sở chính còn có thu 

nhập từ phí dịch vụ phái sinh được BIDV quy định trong từng thời kỳ. Hiện tại Chi 

nhánh có những khách hàng thường xuyên phát sinh sản phẩm tín dụng phái sinh 

này như Công ty cổ phần tập đoàn Đức Long Gia Lai, Công ty cổ phần Gỗ Hoàng 

Anh Gia Lai, Công ty TNHH MTV Thành Thành Công Gia Lai,… Tổng dư nợ tín 

dụng phái sinh tính đến cuối năm 2017 là 352 tỷ đồng. 

Năm 2015, nguồn thu dịch vụ đạt hơn 64 tỷ đồng (trong đó phần đột biến từ 

hoạt động kinh doanh ngoại tệ phái sinh đạt 14 tỷ, tính riêng các mảng dịch vụ còn 

lại đạt 50 tỷ đồng – bao gồm cả phần bảo lãnh phát hành trái phiếu doanh nghiệp 9 

tỷ). Năm 2016, tổng thu dịch vụ đạt 53 tỷ, giảm 11 tỷ so với năm 2015 do không 

còn nguồn thu từ dịch vụ bảo lãnh phát hành trái phiếu, tuy nhiên, phần lớn các 

nguồn thu khác đều có xu hướng tăng qua các năm. Năm 2017, tổng thu dịch vụ 

cũng tăng trưởng mới mức thu đạt 56 tỷ đồng, hoàn thành chỉ tiêu đề ra. 

Qua đó, có thể đánh giá đối với mảng dịch vụ tại Chi nhánh đã được tổ chức 

tốt, công tác tiếp thị hiệu quả, chăm sóc khách hàng thường xuyên tạo cho khách 

hàng sự thoải mái khi giao dịch với BIDV. 



 

 
 
 

2.1.4.​Một số kết quả hoạt động kinh doanh chính 

Bảng 2.1: Kết quả hoạt động kinh doanh của BIDV Gia Lai từ năm 2013 – 2017 

(ĐVT: tỷ đổng) 
 

Chỉ tiêu Kết quả hoạt động kinh doanh qua các năm 
2013 2014 2015 2016 2017 

Tổng tài sản 5.189 6.621 9.818 12.018 12.812 
Lợi nhuận trước 
thuế 

147.4 172.1 268 274.5 297.8 

Lợi nhuận sau 
thuế 

110.6 134.24 209.04 214.11 238.24 

(Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động của BIDV Gia Lai các năm 

2013,2014,2015,2016, 2017 [27]) 

Tổng tài sản của BIDV Gia Lai không ngừng tăng qua các năm, với tốc độ 

tăng trưởng bình quân gần 20%/năm. Lợi nhuận sau thuế của BIDV Gia Lai cũng 

tăng tương đối ổn định qua các năm, mức trung bình 20 tỷ đồng/năm , đảm bảo một 

sự tăng trưởng bền vững. Riêng trong giai đoạn 2015 – 2016, lợi nhuận sau thuế của 

chi nhánh có tăng, nhưng mức tăng thấp chỉ tăng 2,3%. Nguyên nhân là do lãi suất 

ngân hàng trong giai đoạn này giảm, tỷ lệ nợ xấu của chi nhánh tăng do phát sinh 

các khoản nợ quá hạn thuộc các khách hàng doanh nghiệp lớn như khối Hoàng Anh 

Gia Lai, khối doanh nghiệp xây lắp, đồng thời giá cao su và cà phê giảm nên các 

khách hàng doanh nghiệp lớn của chi nhánh thuộc Tổng công ty Cao su Việt Nam 

như Công ty TNHH MTV Cao su Chưpah, Công ty TNHH MTV Cao su Chư Sê… 

đều gặp khó khăn trong việc trả nợ. Các khoản lãi không thu được cộng với trích lập 

dự phòng rủi ro lớn đã làm giảm lợi nhuận của chi nhánh. 

Sang năm 2017, tình hình kinh tế ổn định hơn, Tháng 02/2017 các chủ nợ 

của Hoàng Anh Gia Lai, trong đó có BIDV Gia Lai đã đồng ý tái cấu trúc nợ lại cho 

tập đoàn này, do đó một lượng dư nợ lớn đang quá hạn đã được tái cấu trúc. Cũng 

nhờ đó lợi nhuận của BIDV Gia Lai dần dần được cải thiện, đạt mức tương đối khả 

quan. Lợi nhuận sau thuế đạt 238 tỷ đồng, trong đó có một lượng lớn lợi nhuận là 

nhờ hoàn nhập 



 

 
 
 

dự phòng rủi ro nhờ thu được những khoảng nợ nhóm 5 từ các năm trước và nhờ 

vào lãi thu được từ các khỏan vay trái phiếu của Hoàng Anh Gia Lai. 

 

Đvt: tỷ đồng 
Hình 2.3: Lợi nhuận sau thuế của BIDV Gia Lai từ năm 2013 – 2017 

(Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động của BIDV Gia Lai các năm 
2013,2014,2015,2016, 2017 [27]) 

2.2.​ THỰC TRẠNG CHẤT LƢỢNG TÍN DỤNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN 

HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT 

NAM – CHI NHÁNH GIA LAI 

2.2.1.​ Quá trình phát triển tín dụng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Đầu tƣ và 

Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Gia Lai 

Trong khoảng thời gian trước đây, hoạt động kinh doanh của BIDV tập trung 

vào các khách hàng bán buôn, hoạt động tín dụng chủ yếu phát triển ở các mảng cho 

vay các dự án lớn như thủy điện, thi công xây lắp công trình điện, đường… Tuy 

nhiên, trong hơn 5 năm trở lại đây, hoạt động của Ngân hàng đã chuyển dần sang 

phát triển hoạt động bán lẻ trọng tâm là phát triển tín dụng cá nhân. Với tầm nhìn 

đến năm 2020 là “Trở thành Ngân hàng bán lẻ hàng đầu Việt Nam”, ngay từ năm 

2012 BIDV nói chung cũng như BIDV Gia Lai nói riêng đã bắt đầu triển khai đẩy 

mạnh hoạt động tín dụng cá nhân. 



 

 
 
 

Trong khoảng thời gian từ năm 2013 đến 2017 BIDV Gia Lai liên tục đẩy 

mạnh phát triển cho vay cá nhân sản xuất kinh doanh trong các mảng kinh doanh 

hàng nông sản, chăm sóc cà phê, tiêu, các hoạt động kinh doanh khác với các gói 

cho vay kinh doanh “Gói sản xuất kinh doanh 20.000 tỷ đồng”; “Gói hỗ trợ cây 

công nghiệp các tỉnh Tây Nguyên 5.000 tỷ đồng”…. Ngoài ra, mảng cho vay cá 

nhân phục vụ tiêu dùng cũng phát triển mạnh mẽ với các sản phẩm vay mua nhà, 

xây nhà, mua ô tô phục vụ tiêu dùng…Bên cạnh những sản phẩm cho vay có tài sản 

đảm bảo BIDV Gia Lai cũng triển khai chương trình cho vay tiêu dùng tín chấp đối 

với các đơn vị chi lương qua tài khoản của BIDV Gia Lai. Đây là một gói hỗ trợ 

được đông đảo người dân, cán bộ công nhân viên chức như bộ đội , giáo viên rất 

yêu thích. Qua đó, không chỉ tăng trưởng dư nợ tín dụng cá nhân mà còn tạo động 

lực để ngày càng có nhiều đơn vị lựa chọn chi lương qua tài khoản của BIDV Gia 

Lai, từ đó còn phát triển được các dịch vụ bán lẻ kèm theo như BSMS, BIDV 

SmartBanking… 

2.2.2.​Quy trình, chính sách tín dụng cá nhân 

BIDV Gia Lai áp dụng và tuân thủ thực hiện chính sách và quy trình cấp tín 

dụng đối với khách hàng do Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam ban 

hành. 

2.2.2.1.​Chính sách tín dụng đối với khách hàng cá nhân 

Trong giai đoạn từ năm 2010 đến tháng 06 năm 2017 BIDV thực hiện chính 

sách tín dụng đối với khách hàng cá nhân theo Quyết định số 353/QĐ-HĐQT của 

Hội đồng quản trị Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam ban hành ngày 

21/04/2010. Từ ngày 06/06/2017, BIDV thực hiện chính sách bán lẻ theo Quy định 

số 3488/QyĐ- BIDV về việc Hướng dẫn thực hiện chính sách cấp tín dụng đối với 

khách hàng bán lẻ do Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam ban hành. 

Về cơ bản hai quyết định này cũng không có nhiều điểm thay đổi lớn, nội dung của 

chính sách tín dụng dành cho khách hàng cá nhân cơ bản vẫn tập trung vào các nội 

dung như sau: Chính sách đối với khách hàng cá nhân của BIDV quy định thống 

nhất cách ứng xử, đảm bảo 



 

 
 
 

tính minh bạch, công khai của BIDV trong mối quan hệ với các khách hàng. Duy trì 

và phát triển một cơ cấu khách hàng bền vững của BIDV đồng thời cũng phù hợp 

với xu thế hội nhập quốc tế và hướng tới đảm bảo tuân thủ các quy định Basel II 

theo chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước. Các khách hàng sẽ được BIDV xếp hạng 

theo hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ của BIDV và là cơ sở xác định chính sách 

cấp tín dụng đối với từng khách hàng. 

❖​ Chính sách đối với khách hàng vay không có tài sản bảo đảm phục vụ 
nhu cầu đời sống 
-​ BIDV chỉ xem xét cấp tín dụng đối với các khách hàng có độ tuổi từ 

22-55 tuổi và có kết quả xếp hạng từ A- trở lên. 

-​ Giới hạn cấp tín dụng phục vụ nhu cầu đời sống không có tài sản bảo 

đảm tối đa là 02 tỷ đồng đối với 01 (một) khách hàng bán lẻ (bao gồm các phương 

thức cấp tín dụng: cho vay từng lần, cho vay theo hạn mức thấu chi và cấp tín dụng 

qua thẻ tín dụng). 

❖​ Chính sách đối với khách hàng vay bảo đảm bằng tài sản (bao gồm 

khách hàng vay phục vụ nhu cầu đời sống và phục vụ hoạt động kinh 

doanh, hoạt động khác) 

-​Mức cấp tín dụng: 

Bảng 2.2: Mức cấp tín dụng đối với khách hàng cá nhân theo định hạng khách hàng 
 

TT Hạng khách hàng Mức cấp tín dụng tối đa 

1 AAA, AA+, AA, AA-, A+, A, 
A- 

100% so với mức tối đa theo quy định cấp tín 
dụng bán lẻ/ quy định sản phẩm hiện hành 

2 BBB, BB, B 95% so với mức tối đa theo quy định cấp tín 
dụng bán lẻ/ quy định sản phẩm hiện hành 

-​ Trong mọi trường hợp, mức cấp tín dụng tối đa không vượt quá 100% 

nhu cầu vốn vay và/hoặc giá trị tài sản bảo đảm sau quy đổi (sau khi đã nhân hệ số 

giá trị tài sản bảo đảm) của khách hàng. 

-​ Tại mọi thời điểm 100% dư nợ vay/dư cam kết cấp tín dụng của khách 

hàng phải có tài sản bảo đảm. 



 

 
 
 

-​ BIDV chỉ nhận tài sản bảo đảm là bất động sản có đầy đủ chứng nhận 

quyền sử dụng/quyền sở hữu và/hoặc các loại tài sản khác có hệ số giá trị tài sản 

bảo đảm từ 

0.7 trở lên, thuộc sở hữu của chính khách hàng vay và/hoặc bên thứ ba là vợ/chồng, 

con, bố/mẹ, anh/chị/em ruột của khách hàng hoặc của vợ/chồng khách hàng vay (trừ 

trường hợp sản phẩm, quy định cấp tín dụng bán lẻ của BIDV có quy định riêng thì 

thực hiện theo quy định riêng). 

-​ Việc nhận, định giá tài sản bảo đảm, đăng ký giao dịch bảo đảm thực 

hiện theo quy định hiện hành của pháp luật, BIDV về giao dịch bảo đảm trong từng 

thời kỳ. 

(Nguồn: Quy định số 3488/QyĐ-BIDV ngày 06/06/2017 của Ngân hàng 

TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam về Hướng dẫn thực hiện chính sách cấp tín 

dụng đối với khách hàng bán lẻ [17]) 

Ngòai việc tuân thủ áp dụng chính sách tín dụng bán lẻ chung do Hội sở 

chính BIDV ban hành như trên thì từ BIDV Gia Lai cũng xác định rõ định hướng 

phát triển tín dụng bán lẻ của Chi nhánh thông qua chính sách tín dụng bán lẻ được 

Lãnh đạo Chi nhánh phê duyệt tại Công văn số 1312/CV-BIDV.GL ngày 16/08/2016 

do Phòng kế hoạch tổng hợp Chi nhánh ban bành về Chỉ đạo hoạt động tín dụng 

bản lẻ. Cụ thể như sau: 

-​ Xác định nhóm khách hàng mục tiêu để phát triển trên cơ sở thâm canh 

trên nền khách hàng cũ. Tập trung phát triển khách hàng mới có nhu cầu vay sản 

xuất kinh doanh tại các địa bàn có các phòng giao dịch của Chi nhánh và khu vực 

lân cận. 

-​ Tăng trưởng thị phần và đảm bảo an toàn vốn, đẩy mạnh phát triển hoạt 

động bán lẻ dựa trên việc tăng trưởng dư nợ thực tế thông qua việc phát triển khách 

hàng, hạn chế việc số dư tín dụng bán lẻ tăng do các khách hàng vay cầm cố, thấu 

chi GTGG trong khi khách hàng mới không tăng. 

-​Mở rộng địa bàn cho vay ít cạnh tranh về mặt lãi suất như khu vực nông thôn, 

…tại những địa bàn ít có Phòng giao dịch của các Ngân hàng khác. 



 

 
 
 

-​ Đẩy mạnh nền khách hàng chi hộ lương tại Chi nhánh, đẩy mạnh phát 

triển các sản phẩm bán lẻ như ô tô thông qua các Đại lý kinh doanh ô tô trên địa 

bàn; phát triển sản phẩm vay nhà ở dựa trên sự tiếp thị các gói ưu đãi hỗ trợ của Hội 

sở chính BIDV. 

-​ Tuân thủ việc áp dụng các gói tín dụng ưu đãi lãi suất của Chính phủ, 

của Hội sở chính BIDV. Đối với các khách hàng cần có cơ chế lãi suẩt riêng các đơn 

vị trình Giám đốc chi nhánh quyết định phù hợp với các quy định có liên quan của 

BIDV trong từng thời kỳ và dựa trên phương pháp tính tổng hòa lợi ích của khách 

hàng. [14] 

2.2.2.2.​Quy trình cấp tín dụng đối với khách hàng cá nhân 

Quy trình cấp tín dụng đối với khách hàng cá nhân tại Chi nhánh tuân theo 

24 bước. Tùy theo từng tính chất khoản cấp tín dụng bán lẻ cụ thể (qua/không qua 

thẩm định rủi ro, có tài sản bảo đảm/không có tài sản bảo đảm…), Chi nhánh sẽ 

thực hiện quy trình cấp tín dụng đầy đủ gồm 24 bước hoặc lược bỏ một số bước phù 

hợp với tính chất khoản cấp tín dụng. 

Quy trình và lưu đồ quy trình cấp tín dụng đối với khách hàng cá nhân cụ thể 

tham khảo tại Phụ lục 02. 

2.2.3.​ Tình hình phát triển tín dụng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Đầu tƣ và 

Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Gia Lai 

Bảng 2.3: Dƣ nợ cho vay cá nhân tại BIDV Gia Lai từ năm 2013 – 2017 
(Đvt: tỷ 
đồng) 

 
Năm/C 
hỉ tiêu 

Nă 
m 
201 
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Nă 
m 
201 

4 

Nă 
m 
201 

5 

 
Nă
m 
2016 

 
Nă
m 
2017 

So sánh 
2014/2013 

So sánh 
2015/2014 

So sánh 
2016/2015 

So sánh 
2017/2016 

± ∆ % ± ∆ % ± ∆ % ± ∆ % 

Dƣ 
nợ 
Doanh 
nghiệ
p 

4,32 
1 

5,51 
1 

7,73 
1 9,185 9,748 1,19 

0 
27.54 

% 
2,22 

0 
40.28 

% 
1,45 

4 
18.81 

% 563 6.13% 

Dƣ 
nợ cá 
nhân 

844 1,04 
4 

1,62 
1 2,194 2,666 200 23.70 

% 577 55.27 
% 573 35.35 

% 472 21.51 
% 

TỔNG 5,16 6,55 9,35 11,37 12,41 1,39 26.91 2,79 42.67 2,02 21.67 1,03 
9.10% DƢ NỢ 5 5 2 9 4 0 % 7 % 7 % 5 

(Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động của BIDV Gia Lai các năm 
2013,2014,2015,2016, 2017 [27]) 



 

 
 
 

Qua bảng 2.3 ta có thể nhìn thấy dư nợ tín dụng cá nhân của chi nhánh đã có 

sự tăng trưởng đều qua các năm với mức tăng 1.822 tỷ đồng trong 5 năm, tương ứng 

với mức tăng 215% đã cho thấy được nỗ lực của BIDV Gia Lai trong việc phát triển 

tín dụng cá nhân trong giai đoạn vừa qua. Đặc biệt, trong giai đoạn 2014 đến 2016 

dư nợ tín dụng cá nhân của Chi nhánh đã có mức tăng trưởng đáng kể trung bình 

trên 30%. Bên cạnh lý do mức lãi suất cho vay giảm trong giai đoạn đó, sự tăng 

trưởng tín dụng cá nhân đạt được kết quả như trên là nhờ vào sự nỗ lực của toàn thể 

nhân viên cũng như Ban Giám đốc Chi nhánh cũng đã có những chỉ đạo sát sao và 

kịp thời đến các phòng khách hàng, các phòng giao dịch trực thuộc tập trung phân 

tích địa bàn, tìm kiếm và lựa chọn khách hàng để tập trung tăng trưởng dư nợ tín 

dụng với chất lượng tín dụng tốt, tập trung phát triển các khách hàng cá nhân. 

2.2.4.​ Thực trạng chất lƣợng tín dụng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Đầu 

tƣ và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Gia Lai 

2.2.4.1.​Chất lƣợng tín dụng tại BIDV Gia Lai qua các chỉ tiêu định lƣợng 

❖​ Cơ cấu dư nợ tín dụng cá nhân 

-​Phân tích cơ cấu dư nợ theo đối tượng khách hàng 
Bảng 2.4: Cơ cấu dƣ nợ theo đối tƣợng khách hàng của BIDV Gia Lai từ năm 

2013 – 2017 
(ĐVT: Tỷ đồng) 

Năm/C 
hỉ tiêu 

Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 
Số 

tiền 
Tỷ 

trọng 
Số 

tiền 
Tỷ 

trọng 
Số 

tiền 
Tỷ 

trọng Số tiền Tỷ 
trọng 

Số 
tiền 

Tỷ 
trọn
g 

Dư nợ 
Doanh 
nghiệp 

4,32 
1 83.66% 5,51 

1 84.07% 7,73 
1 

82.67 
% 9,185 80.72% 9,748 78.52 

% 

Dư nợ 
cá 
nhân 

844 16.34% 1,04 
4 15.93% 1,62 

1 
17.33 

% 2,194 19.28% 2,666 21.48 
% 

TỔNG 
D
Ƣ 
NỢ 

5,16 
5 

100.00 
% 

6,55 
5 

100.00 
% 

9,35 
2 

100.00 
% 

11,379 100.00 
% 

12,41 
4 

100.00 
% 

(Nguồn: Tổng hợp của tác giả từ dữ liệu dư nợ tín dụng của BIDV Gia Lai năm 

2013,2014,2015,2016,2017) 



 

 
 
 

Qua bảng 2.4 ta nhận thấy BIDV Gia Lai rất chú trọng tới đối tượng khách 

hàng là doanh nghiệp, đây là nguồn mang lại lợi nhuận khá nhiều trong thời gian 

ngắn cho Chi nhánh. Vì vậy, cơ cấu dư nợ vay khách hàng doanh nghiệp của BIDV 

vẫn đang chiếm tỷ lệ trung bình khoảng 80% tổng dư nợ. Tuy nhiên, BIDV Gia Lai 

đang dần đẩy mạnh cho vay bán lẻ và đa dạng hóa đối tượng khách hàng vay để 

phân tán rủi ro theo xu hướng chung của toàn hệ thống ngân hàng. BIDV Gia Lai 

chuyển dịch từ việc cho vay đối tượng khách hàng là doanh nghiệp sang cho vay 

đối tượng là các cá nhân, hộ gia đình có nhu cầu vay sản xuất kinh doanh và tiêu 

dùng. Theo phân tích ở trên về tình hình phát triển tín dụng cá nhân của BIDV Gia 

Lai cho thấy Chi nhánh đang có những định hướng và chính sách để chuyển dần 

sang phát triển tín dụng cá nhân. 

- Phân tích cơ cấu dư nợ cá nhân theo thời hạn 

Bảng 2.5: Cơ cấu dƣ nợ cá nhân theo thời hạn vay của BIDV Gia Lai từ năm 

2013 – 2017 

(ĐVT: tỷ đồng) 
 

 
Chỉ tiêu/năm 

2013 2014 2015 2016 2017 

Giá 
trị 

Tỷ 
trọng 
(%) 

Giá 
trị 

Tỷ 
trọng 
(%) 

Giá 
trị 

Tỷ 
trọng 
(%) 

Giá 
trị 

Tỷ 
trọng 
(%) 

Giá 
trị 

Tỷ 
trọng 
(%) 

Nợ ngắn hạn 750 
88.86 

891 
85.34 

1,371 
84.58 

1,762 
80.31 

2,115 
79.33 

% % % % % 

Nợ trung hạn 91 
10.78 

140 
13.41 

223 
13.76 

331 
15.09 

388 
14.55 

% % % % % 
Nợ dài hạn 3 0.36% 13 1.25% 27 1.67% 101 4.60% 163 6.11% 

TỔN
G 
CỘNG 

844 100% 1,044 100% 1,621 100% 2,194 100% 2,666 100% 

(Nguồn: Tổng hợp của tác giả từ dữ liệu dư nợ tín dụng của BIDV Gia Lai 
năm 2013,2014,2015,2016,2017) 

Qua phân tích bảng 2.5 ta có thể thấy dư nợ cho vay ngắn hạn luôn chiếm tỷ 

trọng lớn, trung bình khoảng 80% trong tổng dư nợ cho vay cá nhân. Tuy nhiên, từ 

năm 2013 đến 2017 BIDV Gia Lai có sự chuyển dịch cơ cấu kỳ hạn cho vay cá 

nhân theo hướng giảm dần tỷ trọng cho vay ngắn hạn, đẩy mạnh cho vay trung và 

dài hạn, tỷ trọng cho vay ngắn hạn từ mức gần 90% năm 2013 đã giảm còn dưới 

80% năm 2017. 



 

 
 
 

Chủ yếu là do BIDV Gia Lai đẩy mạnh cho vay tiêu dùng qua lương đối với các 

đơn vị chi lương qua BIDV, phát triển các sản phẩm cho vay mua nhà, mua ô tô…. 

Mặc dù việc đẩy mạnh cho vay các sản phẩm mới giúp đa dạng nền khách hàng tín 

dụng tại Chi nhánh, mở rộng thị phần của BIDV trên địa bàn, nhưng bên cạnh đó 

việc đẩy mạnh các sản phẩm trên làm cho cơ cấu dư nợ trung, dài hạn của Chi 

nhánh tăng lên, rủi ro tín dụng bán lẻ tăng. 

 

Hình 2.4: Cơ cấu dƣ nợ cá nhân theo thời hạn vay của BIDV Gia Lai từ năm 
2013 – 2017 

(Nguồn: Tổng hợp của tác giả từ dữ liệu dư nợ tín dụng của BIDV Gia Lai năm 
2013,2014,2015,2016,2017) 

- Phân tích cơ cấu dư nợ cá nhân theo mục đích vay 
Bảng 2.6: Cơ cấu dƣ nợ cá nhân theo mục đích vay của BIDV Gia Lai từ 

năm 2013 – 2017 
(Đvt: tỷ đồng) 

 
Chỉ 

tiêu/năm 

2013 2014 2015 2016 2017 

Giá 
trị 

Tỷ trọng 
(%) 

Giá 
trị 

Tỷ 
trọng 
(%) 

Giá 
trị 

Tỷ 
trọng 
(%) 

Giá 
trị 

Tỷ 
trọng 
(%) 

Giá 
trị 

Tỷ 
trọng 
(%) 

Vay SXKD 513 60.78% 550 52.68% 1,105 68.17% 1,342 61.17 
% 1,661 62.30 

% 
Vay nhà ở 46 5.45% 53 5.08% 118 7.28% 184 8.39% 227 8.51% 
Vay tiêu 
dùng 

277 32.82% 429 41.09% 379 23.38% 624 28.44 
% 

729 27.34 
% 

Vay ô tô 8 0.95% 12 1.15% 19 1.17% 44 2.01% 49 1.84% 
Tổng dƣ nợ 844 100% 1,044 100% 1,621 100% 2,194 100% 2,666 100% 

 



 

 
 
 

(Nguồn: Tổng hợp của tác giả từ dữ liệu dư nợ tín dụng của BIDV Gia Lai 

năm 2013,2014,2015,2016,2017) 

Dựa vào bảng số liệu 2.6 có thể thấy BIDV Gia Lai tập trung hoạt động cho 

vay phục vụ sản xuất kinh doanh và vay tiêu dùng. Tỷ trọng khoản vay của 2 mục 

đích vay này chiếm hơn 80% trong tổng dư nợ cho vay cá nhân qua các năm. 

Dư nợ theo từng mục đích vay đối với khách hàng cá nhân của BIDV Gia 

Lai 5 năm qua từ 2013 - 2017 tăng trưởng tương đối ổn định và đều đặn, tâp trung 

hơn 60% vào phục vụ mục đích sản xuất kinh doanh của khách hàng. Bên cạnh đó, 

mảng cho vay tiêu dùng, trong đó cho vay đối với các cán bộ công nhân viên các 

đơn vị có chi lương qua tài khoản của BIDV ngày một tăng. Đây là đối tượng khách 

hàng ổn định và tiềm năng của BIDV Gia Lai. Với các sản phẩm cho vay tiêu dùng 

ngày một đa dạng như cho vay thấu chi, cho vay qua phát hành thẻ tín dụng, cho 

vay trừ lương … 

Ngoài ra, BIDV Gia Lai cũng triển khai các gói sản phẩm tài trợ mua nhà, 

mua ô tô như “Ngôi nhà ước mơ – Cuộc sống trọn vẹn” hay gói tín dụng “Mua ô tô 

20.000 tỷ đồng”… để đẩy mạnh dư nợ các sản phẩm nhà ở và vay ô tô. Thông qua 

việc ban hành hàng loạt các sản phẩm ưu đãi đối với đại lý và khách hàng vay mua 

xe, BIDV Gia Lai đã nâng dần tỷ trọng sản phẩm cho vay này từ dưới 1% năm 2013 

lên gần 2% vào năm 2017. 

- Phân tích cơ cấu dư nợ cá nhân theo hình thức bảo đảm 
Bảng 2.7: Cơ cấu dƣ nợ cá nhân theo hình thức bảo đảm của BIDV Gia Lai từ 

năm 2013 – 2017 
(Đvt: tỷ đồng) 

 
Chỉ 

tiêu/năm 

2013 2014 2015 2016 2017 

Giá 
trị 

Tỷ trọng 
(%) 

Giá 
trị 

Tỷ 
trọng 
(%) 

Gi
á 
trị 

Tỷ 
trọng 
(%) 

Giá 
trị 

Tỷ 
trọng 
(%) 

Giá 
trị 

Tỷ 
trọng 
(%) 

Cho vay có 
tài sản bảo 
đảm 

607 71.92% 768 73.56 
% 982 60.58 

% 1,614 73.56 
% 2,052 76.97 

% 
Cho vay 
không có tài 
sản bảo đảm 

237 28.08% 276 26.44 
% 639 39.42 

% 580 26.44 
% 614 23.03 

% 
Tổng dƣ nợ 844 100% 1,044 100% 1,621 100% 2,194 100% 2,666 100% 

 



 

 
 
 

(Nguồn: Tổng hợp của tác giả từ dữ liệu dư nợ tín dụng của BIDV Gia Lai 

năm 2013,2014,2015,2016,2017) 

Qua phân tích bảng 2.7 ta có thể nhận thấy tại BIDV Gia Lai tỷ lệ cho vay có 

tài sản và không có tài sản đối với khách hàng cá nhân luôn được duy trì ổn định ở 

mức 70% và 20%.. Hiện cho vay không có bảo đảm tại BIDV Gia Lai chỉ dành cho 

đối tượng có thu nhập ổn định từ lương tại những tổ chức có uy tín và cho vay cán 

bộ nhân viên BIDV. Tỷ lệ cho vay có bảo đảm chiếm bình quân hơn 70% trong tổng 

dư nợ cho vay cá nhân, việc cho vay có bảo đảm là cơ sở để Ngân hàng có thể giảm 

rủi ro tín dụng và chi phí trích lập dự phòng, do đó tăng lợi nhuận cho ngân hàng 

góp phần an toàn vốn và nâng cao chất lượng tín dụng. 

Để nâng cao chất lượng tín dụng, BIDV Gia Lai luôn tuân thủ quy trình nhận 

tài sản đối với những tài sản có giá trị lớn, thực hiện chuyển hồ sơ tài sản sang bộ 

phận định giá riêng hoặc thuê tổ chức định giá độc lập. Tuy nhiên, phần lớn tài sản 

vẫn do cán bộ tín dụng xác định. Vì vậy, việc xác định giá trị thị trường của tài sản 

bảo đảm còn phụ thuộc nhiều vào thiện chí chủ quan cán bộ ngân hàng. Đây là yếu 

tố ảnh hưởng đến quyết định mức cho vay của khách hàng và ảnh hưởng đến nguồn 

trả nợ thứ cấp khi nguồn trả nợ từ kết quả hoạt động kinh doanh suy giảm, làm ảnh 

hưởng đến chất lượng tín dụng của ngân hàng. 

- Phân tích cơ cấu dư nợ cá nhân theo chất lượng tín dụng 

Theo quy định tại điều 10, 11 thông tư số 02/2013/TT-NHNN ngày 

21/01/2013 thì nợ vay của các tổ chức tín dụng sẽ được phân vào 5 nhóm nợ (từ 

nhóm 1 đến nhóm 5). Nợ được đánh giá là nợ xấu là nợ thuộc các nhóm 3,4 và 5. 

Dư nợ vay của ngân hàng được phân vào nhóm nợ càng cao thì rủi ro tín dụng càng 

tăng, nếu ngân hàng có tỷ lệ nợ xấu và nợ vay được xếp từ nhóm 2 trở đi cao thì 

chứng tỏ ngân hàng đó đang có chất lượng tín dụng thấp.[10] 



 

 
 
 

Bảng 2.8: Cơ cấu dƣ nợ cá nhân theo nhóm nợ của BIDV Gia Lai từ năm 2013 

– 2017 

(Đvt: tỷ đồng) 

 
Chỉ 

tiêu/năm 

2013 2014 2015 2016 2017 

Giá 
trị 

Tỷ 
trọng 
(%) 

Giá 
trị 

Tỷ 
trọng 
(%) 

Giá 
trị 

Tỷ 
trọng 
(%) 

Giá 
trị 

Tỷ 
trọng 
(%) 

Giá 
trị 

Tỷ 
trọng 
(%) 

 
Nhóm 1 

829 
98.22 

% 
1,029 

98.54 

% 
1,599 

98.64 

% 
2,169 

98.86 

% 
2,623 

98.39 

% 

Nhóm 2 9 1.07% 1 0.11% 5 0.31% 8 0.36% 13 0.49% 

Nhóm 3 2 0.24% 7 0.67% 5 0.31% 5 0.23% 9 0.34% 

Nhóm 4 2 0.24% 2 0.19% 4 0.25% 2 0.09% 9 0.34% 

Nhóm 5 2 0.24% 5 0.48% 8 0.49% 10 0.46% 12 0.45% 

Tổng dƣ 

nợ 
844 100% 1,044 100% 1,621 100% 2,194 100% 2,666 100% 

(Nguồn: Tổng hợp của tác giả từ dữ liệu dư nợ tín dụng của BIDV Gia Lai 

năm 2013,2014,2015,2016,2017) 

Qua bảng 2.8 cho thấy, nợ nhóm 1 - đủ tiêu chuẩn tín dụng cá nhân của 

BIDV Gia Lai luôn có tỷ lệ cao nhất trong cơ cấu dư nợ vay và tương đối ổn định, 

từ 98,22% dư nợ nhóm 1 năm 2013 đến năm 2017 là 98,39%. Tỷ lệ 4 nhóm còn lại 

năm 2017 trên tổng nợ vay là 1,61%, dưới mức chuẩn cho phép là 2%, qua đó cho 

thấy chất lượng tín dụng cá nhân của BIDV Gia Lai được đảm bảo. 

Tuy nhiên, ta cũng dễ nhận thấy, tỷ lệ nợ nhóm 1 của BIDV Gia Lai được 

duy trì ổn định nhưng không có cải thiện đáng kể, tỷ lệ nợ xấu và nợ nhóm 2 không 

giảm. Đáng chú ý trong năm 2015 và năm 2017 tỷ lệ nợ từ nhóm 2 trở đi có chiều 

hướng tăng. Nguyên nhân là do: Chi nhánh mở rộng tăng trưởng tín dụng nhưng 

kiểm soát chưa chặt dẫn đến khách hàng sử dụng vốn vay không đúng mục đích. Nợ 

xấu tích lũy qua các năm và đến năm 2015 thì bùng phát. Năm 2016, dư nợ tín dụng 

cá nhân của chi nhánh tăng trưởng mạnh, làm cho số tuyệt đối nợ nhóm 2 trở đi 

không giảm nhưng 



 

 
 
 

tỷ lệ nợ nhóm 2 trở lên giảm, về bản chất tỷ lệ nhóm 2 giảm là do yếu tố kỹ thuật. 

Qua năm 2017, dư nợ bán lẻ của chi nhánh vẫn tăng trưởng nhưng bên cạnh đó nợ 

nhóm 2 trở đi cũng tăng cả về số tuyệt đối và tỷ lệ phần trăm. Nguyên nhân là do 

đặc thù của chi nhánh là hoạt động trên địa bàn nông nghiệp nông thôn, khách hàng 

cá nhân tại chi nhánh hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực mua bán hàng nông sản 

hoặc trồng cây công nghiệp, năm 2017 giá cả các mặt hàng nông sản biến động 

mạnh làm cho người kinh doanh thua lỗ; cây tiêu là cây nông sản chủ lực trên địa 

bàn thì lại bị dịch bệnh chết hàng loạt, làm cho các hộ trồng cây tiêu lâm vào tình 

trạng thua lỗ. 

Tính đến năm 2017, tỷ lệ nợ nhóm 2 trở đi là 1,61% trong đó nợ nhóm 5 có 

khả năng mất vốn chiếm 0,45%. Tỷ lệ này tăng làm gia tăng rủi ro cho ngân hàng, 

ảnh hưởng đến chỉ tiêu lợi nhuận do tỷ lệ trích lập dự phòng lên tới 100% theo quy 

định tại điều 12 thông tư số 02/2013/TT-NHNN ngày 21/01/2013 đồng thời làm 

giảm chất lượng tín dụng ngân hàng. 

❖​ Nợ quá hạn và nợ xấu 

Bảng 2.9: Tỷ lệ nợ quá hạn cá nhân và nợ xấu cá nhân của BIDV Gia Lai từ 
2013 – 2017 

(Đvt: tỷ đồng) 

Chỉ tiêu/năm Năm 
2013 

Năm 
2014 

Năm 
2015 

Năm 
2016 

Năm 
2017 

1. Dư nợ cá nhân 844 1,044 1,621 2,194 2,666 
Mức tăng , giảm (%)  23.70% 30.94% 35.35% 21.51% 
2. Nợ quá hạn cá nhân 15 15 22 25 43 
Mức tăng , giảm (%)  0.00% 46.67% 13.64% 72.00% 
3. Nợ xấu cá nhân 6 14 17 17 30 
Mức tăng , giảm (%)  133.33% 21.43% 0.00% 76.47% 
Tỷ lệ nợ quá hạn cá nhân 
(%)=(2/1) 

 
1.78% 

 
1.44% 

 
1.36% 

 
1.14% 

 
1.61% 

Tỷ lệ nợ xấu cá nhân 
(%)=(3/1) 

 
0.71% 

 
1.34% 

 
1.05% 

 
0.77% 

 
1.13% 

(Nguồn: Tổng hợp của tác giả từ dữ liệu dư nợ tín dụng của BIDV Gia Lai năm 
2013,2014,2015,2016,2017) 



 

 
 
 

Nợ quá hạn và nợ xấu là hai chỉ tiêu rất quan trọng khi đánh giá chất lượng 

tín dụng bởi vì hai chỉ tiêu này càng cao chứng tỏ chất lượng tín dụng của ngân 

hàng càng giảm. Qua bảng 2.9 cho thấy dư nợ tín dụng cá nhân của BIDV Gia Lai 

có sự tăng trưởng tín dụng qua các năm cao, trung bình tăng trên 30%/năm nhưng 

tính an toàn và hiệu quả chưa được ổn định. Năm 2013 tỷ lệ nợ quá hạn là 1,78%, 

nợ xấu là 0,71% tổng dư nợ cá nhân. Trong các năm 2015 đến 2016 cả tỷ lệ nợ quá 

hạn và tỷ lệ nợ xấu có chiều hướng giảm. Tuy nhiên, đến năm 2017, tỷ lệ nợ quá 

hạn và tỷ lệ nợ xấu lại tăng đột biến. 

Năm 2014, BIDV Gia Lai đã thực hiện hàng loạt các biện pháp như đôn đốc 

thu hồi nợ, khởi kiện, phát mãi tài sản. Nhờ đó, nợ quá hạn giảm từ 1,78% năm 

2013 đến năm 2014 là 1,44%. Tỷ lệ nợ xấu năm 2014, 2015 có chiều hướng tăng, 

với nỗ lực của lãnh đạo cũng như cán bộ công nhân viên chi nhánh, đến năm 2016 

tỷ lệ nợ xấu đã giảm còn 0,77 %. 

Tuy nhiên, đến cuối năm 2017 thì nợ quá hạn và nợ xấu cá nhân của BIDV 

Gia Lai đều tăng, tỷ lệ nợ quá hạn là 1,61%, nợ xấu là 1,13% trên tổng dư nợ cá 

nhân năm 2017. Tốc độ tăng quy mô nợ xấu cao hơn so với quy mô dư nợ cho vay, 

năm 2017 của BIDV Gia Lai chỉ tăng 21,51% dư nợ cho vay cá nhân, trong khi mức 

tăng quy mô nợ xấu tới 76,47%. Những năm trước, mặc dù nợ xấu vẫn gia tăng xét 

về số tuyệt đối nhưng do tốc độ tăng trưởng cho vay tăng mạnh nên tỷ lệ nợ xấu 

giảm về mặt kỹ thuật. Song đến năm 2017, nợ xấu và tỷ lệ nợ xấu đều tăng, do qua 

các năm cho vay tăng trưởng “nóng” dẫn tới khả năng tích lũy và gia tăng nợ xấu 

tăng. Nguyên nhân dẫn đến điều này là do: 

+ Ban lãnh đạo chi nhánh đặt ra chỉ tiêu về phát triển khách hàng, tăng 

trưởng dư nợ quá cao làm cho các Phòng khách hàng cá nhân cũng như các Phòng 

giao dịch trực thuộc vì muốn hoàn thành chỉ tiêu nên thực hiện cho vay khách hàng 

mà không có sự chọn lọc, không thẩm định kỹ. Sự tăng trưởng dư nợ không đi kèm 

với giám sát. 

http://vietstock.vn/2016/08/buc-tranh-no-xau-nam-2016-dan-dinh-hinh-757-489668.htm
http://vietstock.vn/2016/08/buc-tranh-no-xau-nam-2016-dan-dinh-hinh-757-489668.htm
http://vietstock.vn/2016/08/buc-tranh-no-xau-nam-2016-dan-dinh-hinh-757-489668.htm
http://vietstock.vn/2016/08/buc-tranh-no-xau-nam-2016-dan-dinh-hinh-757-489668.htm
http://vietstock.vn/2016/08/buc-tranh-no-xau-nam-2016-dan-dinh-hinh-757-489668.htm
http://vietstock.vn/2016/08/buc-tranh-no-xau-nam-2016-dan-dinh-hinh-757-489668.htm
http://vietstock.vn/2016/08/buc-tranh-no-xau-nam-2016-dan-dinh-hinh-757-489668.htm


 

 
 
 

+ Khả năng thẩm định của cán bộ tín dụng còn hạn chế nên khi phát triển 

một khách hàng mới chỉ cố gắng cho vay được khách hàng mà không xem xét kỹ 

các rủi ro từ khách hàng mới như lịch sử tín dụng không tốt nên bị các ngân hàng 

khác không cho vay mới đến xin vay tại BIDV Gia Lai, tài sản khách hàng có vấn 

đề… 

+ Nhu cầu vay vốn của các hộ kinh doanh trên địa bàn ngày càng lớn (vay 

đầu tư kinh doanh hàng nông sản, vay đầu tư vườn tiêu với chi phí để đầu tư một 

vườn tiêu thì cần vay vốn lên tới vài chục tỷ). Với phương châm thâm canh trên nền 

khách hàng cũ, BIDV Gia Lai thực hiện cho vay đối với các khách hàng đã có quan 

hệ với chi nhánh và có lịch sử tín dụng tốt với dư nợ ngày càng lớn. Tuy nhiên, khi 

xảy ra tình trạng giá cả biến động, tiêu chết hàng loạt thì những khách hàng cũ trước 

kia là khách hàng tốt cũng trở thành khách hàng nợ xấu. 

Những điều này làm do dư nợ tín dụng cá nhân của Chi nhánh tăng trưởng 

nóng trong các năm liên tục, cũng làm cho khả năng tích lũy và gia tăng nợ xấu 

tăng, từ đó năm 2017 nợ xấu tăng lên làm giảm chất lượng tín dụng cá nhân năm 

2017 của BIDV Gia Lai. 

 
Hình 2.5: Tỷ lệ nợ quá hạn và nợ xấu cá nhân của BIDV Gia Lai từ năm 2013 

– 2017 
(Nguồn: Tổng hợp của tác giả từ dữ liệu dư nợ tín dụng của BIDV Gia Lai năm 

2013,2014,2015,2016,2017) 



 

 
 
 
 

Hình 2.5 thể hiện tỷ lệ nợ xấu và nợ quá hạn cá nhân của BIDV Gia Lai từ 

năm 2013 đến nay, cả 2 tỷ lệ này đều có xu hướng giảm trong khoảng thời gian năm 

2014 đến 2016 và tăng trở lại vào năm 2017, biên độ giao động giữa các năm tương 

đối lớn và không ổn định. Tính đến cuối năm 2017 tỷ lệ nợ quá hạn cá nhân và nợ 

xấu cá nhân đã tăng trở lại, làm tăng rủi ro cho Chi nhánh. 

❖​ Vòng quay vốn tín dụng 

Bảng 2.10: Vòng quay vốn tín dụng cá nhân của BIDV Gia Lai từ 2013 – 2017 

( ) 
 

Chỉ tiêu/năm Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 Năm 
2017 

1. Dư nợ tín dụng cá nhân 844 1,044 1,621 2,194 2,666 
2. Dư nợ tín dụng cá nhân 
bình quân 985 1,115 1,420 1,986 2,485 
3. Doanh số thu nợ 1,351 1,585 2,045 2,345 2,855 
4. Vòng quay vốn tín dụng 
cá nhân (Vòng) = (3/2) 

 
1.37 

 
1.42 

 
1.44 

 
1.18 

 
1.15 

(Nguồn: Tổng hợp của tác giả từ dữ liệu dư nợ tín dụng của BIDV Gia Lai 

năm 2013,2014,2015,2016,2017) 

Chỉ số vòng quay vốn tín dụng càng cao thể hiện thời gian thu hồi nợ vay của 

ngân hàng càng nhanh. Qua bảng 2.10 ta nhận thấy vòng quay vốn tín dụng cá nhân 

của BIDV Gia Lai từ năm 2013 đến năm 2015 có xu hướng tăng, điều này phản ảnh 

tốc độ luân chuyển vốn tín dụng tương đối nhanh và an toàn, đồng thời cũng cho 

thấy chi nhánh đã làm tốt công tác xử lý và thu hồi nợ thể hiện qua doanh số thu hồi 

nợ tăng. Tuy nhiên, đến năm 2016 và năm 2017 thì tỷ lệ này lại có xu hướng giảm 

điều này phản ánh thời gian thu hồi vốn tín dụng cá nhân của chi nhánh đang chậm 

lại, điều này xuất phát từ những nguyên nhân sau: 

+ Giai đoạn năm 2016 – 2017 Chi nhánh triển khai đẩy mạnh cho vay trung 

dài hạn nhiều hơn là ngắn hạn, tập trung vào các khoản vay nhà ở, ô tô và vay tiêu 

dùng 



 

 
 
 

qua lương. Điều này được thể hiện rõ trong bảng 2.5, tỷ trọng nợ trung, dài hạn cá 

nhân các năm từ 2013 đến 2015 chỉ chiếm 11% - 15 % tổng dư nợ cá nhân của Chi 

nhánh. Sang đến năm 2016 – 2017, nợ trung và dài hạn cá nhân tăng cả về số tuyệt 

đối và tương đối (năm 2016: 432 tỷ đồng, chiếm 19,69% tỷ trọng dư nợ cá nhân; 

năm 2017: 551 tỷ đồng, chiếm 20,66% tỷ trọng dư nợ cá nhân). 

+ Trong giai đọan 2016, tại chi nhánh đẩy mạnh cho vay các hộ chăm sóc 

cây công nghiệp, mặc dù cho vay ngắn hạn nhưng thời gian cho vay đối với hộ kinh 

doanh trong lĩnh vực này luôn là từ 10 – 11 tháng làm cho thời gian thu hồi vốn của 

các khoản vay ngắn hạn chậm lại. 

+ Ta có thể nhận thấy sang năm 2016, 2017 doanh số thu nợ cá nhân tại chi 

nhánh có tăng nhưng mức tăng ít hơn do với mức tăng trưởng dư nợ cá nhân, điều 

này là do giai đoạn này các khách hàng của chi nhánh gặp nhiều khó khăn trong 

kinh doanh (Giá cả biến động, cây nông sản chủ lực bị bệnh…) làm cho thời gian 

trả nợ không được đảm bảo như giai đoạn trước. 

Những nguyên nhân trên đã làm cho thời gian thu hồi vốn tín dụng cá nhân 

của chi nhánh chậm lại, gia tăng rủi ro tín dụng và làm chất lượng tín dụng cá nhân 

của chi nhánh giảm. 

❖​ Thu nhập lãi cận biên từ hoạt động tín dụng cá nhân (NIM) 

Bảng 2.11: Tỷ lệ thu nhập lãi cận biên từ hoạt động tín dụng cá nhân của 
BIDV Gia Lai từ 2013 – 2017 

( ) 
 

Chỉ tiêu/năm Năm 
2013 

Năm 
2014 

Năm 
2015 

Năm 
2016 

Năm 
2017 

1. Tiền gửi tại NHNN 520 455 500 390 300 
2. Tiền gửi và cho vay TCTD khác 35 20 55 50 42 
3. Cho vay khách hàng cá nhân 844 1,044 1,621 2,194 2,666 
4. Chứng khoán đầu tư 0 0 0 0 0 
5. Tổng tài sản có sinh lời = 
(1+2+3+4) 

1,399 1,519 2,176 2,634 3,008 

6. Thu nhập lãi thuần từ tín dụng cá 34,8 30 29,5 49 48,59 
 



 

 
 
 
 

nhân      
7. Tỷ lệ thu nhập lãi cận biên từ hoạt 
động tín dụng cá nhân (%) = (6/5) 

2,49 1,97 1,36 1,86 1,62 

(Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động của BIDV Gia Lai các năm 
2013,2014,2015,2016, 2017 [27]) 

Qua bảng 2.11 cho thấy, thu nhập lãi cận biên từ hoạt động tín dụng cá nhân 

của BIDV Gia Lai từ năm 2013 đến năm 2017 tương đối ổn định. Riêng năm 2015 

tỷ lệ này giảm còn 1,36% do nhiều nguyên nhân như tỷ trọng cho vay tín dụng tăng, 

bên cạnh đó lãi khách hàng trả chậm hơn do ảnh hưởng của tình hình kinh tế khó 

khăn ngoài ra còn do lãi suất ngân hàng giảm. Đến năm 2016 tỷ lệ này có tăng lên 

là 1,86%. Khi đẩy mạnh hoạt động cho vay sẽ giúp các ngân hàng tăng đáng kể tỷ lệ 

thu nhập lãi cận biên nhưng tỷ lệ này tại BIDV Gia Lai chỉ tăng nhẹ, sang năm 2017 

tỷ lệ này lại có chiều hướng giảm xuống còn 1,62% , điều đó nói lên rằng tốc độ 

tăng thu nhập lãi từ tín dụng cá nhân của BIDV Gia Lai không mạnh và đều so với 

tốc độ tăng quy mô tài sản sinh lời. Nguyên nhân là do: 

+ Chính sách tín dụng của BIDV Gia Lai trong 5 năm qua là tập trung mở 

rộng quy mô, thị phần và đảm bảo an toàn vốn, đẩy mạnh phát triển hoạt động bán 

lẻ cho nên BIDV Gia Lai chấp nhận giảm lãi suất cho vay để có thể thu hút được 

nhiều khách hàng, tăng sức cạnh tranh với các Ngân hàng khác trên địa bàn. 

+ Bên cạnh nguyên nhân trên thì tại Thông tư 39/2016/TT-NHNN ngày 

30/12/2016 của Ngân hàng nhà nước có quy định về lãi suất cho vay đối với khách 

hàng thuộc các lĩnh vực ưu tiên, hiện tại BIDV Gia Lai phải tuân thủ quy định này 

của Ngân hàng nhà nước. Tại Chi nhánh các khách hàng là cá nhân thuộc đối tượng 

ưu tiên chiếm tỷ trọng lớn như: khách hàng vay là cá nhân, hộ gia đình cư trú trên 

địa bàn nông thôn hoặc có hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông 

nghiệp (Các khách hàng của chi nhánh đa số thuộc địa bàn thôn, xã ở các huyện như 

Đăk Đoa, ChưPah, IaGrai, Chư Prông…. chuyên trồng và chăm sóc cây lâu năm 

như cà phê, tiêu); Hộ kinh doanh hoạt động trên địa bàn nông thôn (Tại chi nhánh là 

các hộ kinh 



 

 
 
 

doanh hàng nông sản cà phê, tiêu…)… Trước đây chi nhánh cho vay các đối tượng 

này ở mức trên 9%/năm, hiện tại phải áp dụng lãi suất cho vay trần là 6,5%/năm 

theo quy định. 

Do những nguyên nhân trên nên trong năm 2017, thu nhập lãi cận biên từ hoạt 

động tín dụng cá nhân của ngân hàng có phần giảm so với các năm trước. 

❖​ Tỷ lệ dư nợ cho vay khách hàng cá nhân so với tổng số vốn huy động 

Bảng 2.12: Tỷ lệ dƣ nợ cho vay khách hàng cá nhân so với tổng số vốn huy 

động của BIDV Gia Lai từ 2013 – 2017 

 
 

Chỉ tiêu/năm Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 
1. Vốn huy động 3,894 4,000 4,514 4,545 4,888 
2. Dư nợ cá nhân 844 1,044 1,621 2,194 2,666 
3. Tỷ lệ dư nợ cá 
nhân/Vốn huy động 
(%) = (2/1) 

21,67 26,10 35,91 48,27 54,54 

(Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động của BIDV Gia Lai các năm 

2013,2014,2015,2016, 2017 [27]) 

Qua bảng 2.12 cho thấy tỷ lệ dư nợ cá nhân trên tổng vốn huy động ngày 

càng tăng, điều đó cho thấy BIDV Gia Lai đã tích cực đẩy mạnh hoạt động tín dụng 

bán lẻ thông qua việc đẩy nguồn vốn huy động vào tín dụng cá nhân với tỷ trọng 

ngày càng tăng, từ 21,67% năm 2013 đến năm 2017 tỷ trọng này đã tăng lên trên 

50%. Qua đó còn cho thấy BIDV Gia Lai đã thực hiện tốt mục tiêu đẩy mạnh thị 

trường tín dụng cá nhân, gia tăng thị phần của chi nhánh trên địa bàn. Chi nhánh 

cũng đã khai thác có hiệu quả nguồn vốn huy động, tự chủ được nguồn vốn để cho 

vay đảm bảo thực hiện các chính sách tăng trưởng tín dụng, thu hút khách hàng, đặc 

biệt là tìm kiếm các khách hàng có chất lượng tốt. 

2.2.4.2.​Chất lƣợng tín dụng tại BIDV Gia Lai qua các chỉ tiêu định tính 

❖​ Nguyên tắc sử dụng vốn vay 



 

 
 
 

Hiện nay khách hàng cá nhân tại BIDV Gia Lai vay vốn mục đích chủ yếu 

đầu tư vào kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp nông thôn (Kinh doanh nông sản, 

chăm sóc cà phê, tiêu…). Đây là lĩnh vực đầu tư phù hợp với điều kiện cho vay của 

ngân hàng và pháp luật cho phép. Ngòai ra còn có khách hàng vay kinh doanh các 

mặt hàng tạp hóa, vật liệu xây dựng… đây đều là những ngành kinh doanh phù hợp 

với lĩnh vực tài trợ vốn của Ngân hàng. Bên cạnh nhu cầu vay sản xuất kinh doanh, 

những khách hàng có nhu cầu vay xây nhà, mua xe, tiêu dùng phục vụ đời 

sống…đều có mục đích vay rõ ràng và cung cấp chứng từ vay vốn đầy đủ, thực hiện 

đúng nguyên tắc sử dụng vốn vay ngân hàng. 

Bên cạnh những khách hàng vay vốn thật sự để phục vụ cho nhu cầu sản 

xuất, kinh doanh đúng ngành nghề kê khai trong hồ sơ tín dụng thì cũng có một số 

khách hàng sử dụng nguồn vốn vay này để đầu tư vào những ngành rủi ro như 

chứng khóan hoặc đem tiền vay đi làm mục đích khác như cho vay nặng lãi…mang 

lại rủi ro lớn cho ngân hàng. Hiện tại ở Chi nhánh những trường hợp như trên chỉ 

xảy ra ở thiểu số một vài khách hàng. Tuy nhiên Chi nhánh cũng luôn phải đề cao 

kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn vay để hạn chế được việc khách hàng không sử 

dụng đúng mục đích vay vốn ban đầu. 

❖​ Nguyên tắc hòan trả nợ vay 

Hiện tại BIDV Gia Lai đã có chương trình nhắn tin báo khoản vay gốc, lãi 

cho khách hàng nên khách hàng của Chi nhánh cũng rất chủ động trong việc thanh 

toán đúng kỳ hạn quy định đã cam kết với ngân hàng. Tuy nhiên, thời điểm từ năm 

2017 đến nay cây nông sản chủ lực của địa bàn bị bệnh, giá cả hàng nông sản biến 

động nên khách hàng thua lỗ, khó khăn trong kinh doanh dẫn đến tình trạng khách 

hàng chây ì trong trả nợ, không hợp tác khi đến thời hạn trả lãi, trả gốc. Cán bộ tín 

dụng liên tục gọi điện nhắc nhở nhưng khách hàng trốn tránh không nghe máy, hoặc 

đến nhà thì khách hàng trốn không gặp…Hiện nay, tại Chi nhánh tình trạng khách 

hàng chây ì trong trả nợ tại Chi nhánh chiếm số lượng không lớn, chủ yếu là do tình 

hình kinh tế 



 

 
 
 

khó khăn nên khách hàng chưa có nguồn thu, khách hàng vẫn có thái độ hợp tác với 

Ngân hàng. Mặc dù vậy, đặc thù tại Chi nhánh là địa bàn hoạt động ở khu vực nông 

thôn, khoảng cách địa lý từ địa điểm giao dịch tới nhà hoặc địa chỉ kinh doanh của 

khách hàng tương đối xa (ở thôn, xã, khách hàng còn hay đi vào rẫy để làm việc). 

Do đó, nếu gặp những khách hàng chây ì, trễ hạn trả nợ thì sẽ mất rất nhiều thời 

gian cũng như công sức của cán bộ tín dụng để đi đòi nợ làm giảm năng suất lao 

động của cán bộ, giảm chất lượng tín dụng, ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của 

Chi nhánh. 

2.2.4.3.​ Thực trạng chất lƣợng tín dụng cá nhân qua điều tra khảo sát 

tại BIDV Gia Lai 

Qua kết quả khảo sát đánh giá từ 40 phiếu khảo sát nhận được từ lãnh đạo và 

cán bộ tín dụng cá nhân tại BIDV Gia Lai về những nguyên nhân chủ yếu ảnh 

hưởng đến chất lượng tín dụng cá nhân tại Chi nhánh tác giả đã tổng hợp kết quả tại 

“Phụ lục 04” và có những nhận xét như sau: 

❖​ Về kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực tín dụng của các cán bộ 

được khảo sát 

Các cán bộ tín dụng cá nhân của Chi nhánh công tác ở vị trí Chuyên viên đa 

số là cán bộ trẻ, chủ yếu cán bộ có kinh nghiệm từ 3-5 năm với tỷ lệ chiếm 57,5%, 

còn lại các cán bộ có kinh nghiệm trên 5 năm trong lĩnh vực tín dụng chủ yếu đang 

giữ chức vụ lãnh đạo (11 người, chiếm 32,5%). [26] 

❖​ Đánh giá trong quy trình cấp tín dụng dành cho khách hàng cá 

nhân bứơc nào là quan trọng nhất 

Trong số 40 kết quả trả lời thu được có tới 28 ý kiến (chiếm tỷ lệ 70%) cho 

rằng bước “Tiếp nhận hồ sơ; Đánh giá, phân tích khách hàng; Đề xuất tín dụng” là 

quan trọng nhất trong quy trình. Tiếp sau đó là bước “Kiểm tra giám sát khách hàng 

sau giải ngân” với 10 ý kiến(Chiếm tỷ lệ 25%). [26] 

❖​ Về các nguyên nhân ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng cá nhân 



 

 
 
 

Trong số 14 nguyên nhân: 6 nguyên nhân từ phía ngân hàng, 3 nguyên nhân 

từ phía khách hàng và 5 nguyên nhân từ môi trường kinh doanh. Sự đánh giá của 

những đối tượng khảo sát đối với các nhóm nguyên nhân chủ yếu ảnh hưởng đến 

chất lượng tín dụng cá nhân như sau: 

-​Nguyên nhân từ phía ngân hàng 

Nhóm nguyên nhân này được đánh giá có sự ảnh hưởng lớn đến chất lượng 

tín dụng cá nhân của BIDV Gia Lai, toàn bộ các nguyên nhân đều được đánh giá có 

mức tác động tương đối nhiều trở lên với tỷ lệ đồng tình trên 60%, 4/6 nguyên nhân 

được đánh giá với tỷ lệ đồng tình trên 70% trong đó các nguyên nhân được các đối 

tượng kháo sát đồng tình đánh giá có mức ảnh hưởng lớn là “NH1- Chính sách phát 

triển tín dụng bán lẻ (Còn tập trung chưa đa dạng đối tượng khách hàng, chiến 

lược đẩy mạnh phát triển bán lẻ, mở rộng thị phần tạo nên áp lực qua chỉ tiêu được 

giao)”; “NH2- Quy trình tín dụng chưa phù hợp (Thẩm quyền phê duyệt, quy trình 

thẩm định, kiểm soát giải ngân, mẫu biểu áp dụng…)”; “NH3- Khả năng thu thập 

thông tin và đánh giá khách hàng chưa cao (Thông tin khách hàng, thông tin tài sản 

bảo đảm)” và “NH 5- Chất lượng nguồn nhân lực còn thấp(đạo đức nghề nghiệp, 

trình độ chuyên môn… của cán bộ tín dụng)” . [26] 

-​ Nguyên nhân từ phía khách hàng 

Qua kết quả khảo sát cho thấy nhóm nguyên nhân này được lãnh đạo và cán 

bộ tín dụng cá nhân đánh giá có sự ảnh hưởng lớn đến chất lượng tín dụng cá nhân 

của BIDV Gia Lai, toàn bộ các nguyên nhân đều được đánh giá có mức tác động 

tương đối nhiều ở lên với tỷ lệ đồng tình trên 70%, 2/3 nguyên nhân có tỷ lệ đồng 

tình trên 90%. Hai nguyên nhân có tỷ lệ đồng tình đánh giá có mức ảnh hưởng trên 

90% là“KH1- Năng lực sản xuất kinh doanh của khách hàng” và “KH2- Đạo đức 

và uy tín của khách hàng (Thiện chí trả nợ; Thông tin khách hàng cung cấp cho cán 

bộ về tài sản, nhu cầu sử dụng vốn vay…)” . [26] 

-​ Nguyên nhân từ môi trường kinh doanh 



 

 
 
 

Nhóm nguyên nhân này được lãnh đạo và các cán bộ tín dụng cá nhân đánh 

giá là có ảnh hưởng tuy nhiên sự ảnh hưởng không lớn, chỉ có 2/5 nguyên nhân 

được đánh giá có sự ảnh hưởng tương đối nhiều với tỷ lệ đồng tình ở mức trên 80%, 

Hai nguyên nhân đó là: “MT3- Môi trườ  “MT5- 

Môi trường tự nhiên (thiên tai, địch họa…)” được đánh giá có mức ảnh hưởng 

nhiều với mức tỷ lệ đồng tình khá cao là 80%. Các cán bộ đánh giá sự ảnh hưởng 

của nguyên nhân do thiên tai địch họa ở mức tương đối nhiều trở lên chủ yếu là các 

cán bộ tại các Phòng giao dịch Phù Đổng, Phòng giao dịch Đăk Đoa. [26] 

2.3.​ ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CHẤT LƢỢNG TÍN DỤNG CÁ NHÂN TẠI 

NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT 

NAM – CHI NHÁNH GIA LAI 

2.3.1.​Những kết quả đạt đƣợc 

-​ Dư nợ tín dụng cá nhân của BIDV Gia Lai có sự tăng trưởng đều qua các 

năm, cho thấy được nỗ lực của BIDV Gia Lai trong việc phát triển tín dụng cá nhân 

trong giai đoạn vừa qua. Hoạt động tín dụng là hoạt động chính đem lại nguồn thu 

cho ngân hàng, do đó việc tăng trưởng tín dụng cá nhân đóng vai trò quan trọng 

trong việc gia tăng lợi nhuận của BIDV Gia Lai. Chi nhánh đã có nhiều chương 

trình tín dụng ưu đãi lãi suất thấp, chương trình quà tặng vay vốn, chương trình 

trúng chuyến du lịch… để thu hút khách hàng, nâng cao khả năng cạnh tranh của 

Chi nhánh trên địa bàn. 

-​ Phát triển được nền khách hàng với nhiều ngành nghề nông nghiệp, 

thương nghiệp... Bên cạnh việc phát triển nền khách hàng truyền thống, BIDV Gia 

Lai mở rộng cho vay các khách hàng mới với nhiều mục đích kinh doanh, tiêu dùng 

khác nhau, từ đó đa dạng hóa được danh mục cho vay của Chi nhánh. 

-​ Duy trì tỷ lệ cho vay có tài sản bảo đảm chiếm bình quân hơn 70% dư nợ 

cá nhân, giúp cho BIDV Gia Lai giảm rủi ro tín dụng và chi phí trích lập dự phòng. 

-​ Tỷ lệ nợ quá hạn và tỷ lệ nợ xấu cá nhân luôn được kiểm soát chặt chẽ ở 

mức dưới 2%. Chi nhánh đã tích cực thực hiện các biện pháp để thu hồi nợ như: 

Phối hợp 



 

 
 
 

với các cơ quan chức năng để bán tài sản; tổ chức các đoàn kiểm tra nội bộ để rà 

soát kiểm tra hồ sơ, kịp thời tìm ra các rủi ro tiềm ẩn và đề ra giải pháp để xử lý nợ 

quá hạn, nợ xấu ngay khi vừa phát sinh. 

-​ Tốc độ luân chuyển vốn tín dụng cá nhân của BIDV Gia Lai tương đối 

nhanh và an toàn thể hiện qua vòng quay vốn tín dụng cá nhân có xu hướng tăng. 

Công tác xử lý nợ có nhiều thành quả, giúp giảm rủi ro tín dụng cho Chi nhánh. 

-​ Thu nhập lãi cận biên từ hoạt động tín dụng cá nhân của BIDV Gia Lai 

được duy trì ổn định, góp phần giúp cho lợi nhuận của Chi nhánh được đảm bảo. 

-​ BIDV Gia Lai luôn chú trọng thực hiện tốt công tác quản lý rủi ro tín 

dụng, tuân thủ Chính sách, quy trình tín dụng. Tuân thủ nghiêm quy định về phân 

cấp thẩm quyền phán quyết, tránh lạm quyền trong phán quyết tín dụng. 

-​ Trong hoạt động tín dụng nói chung và trong tín dụng cá nhân nói riêng, 

BIDV Gia Lai luôn đề cao vấn đề an tòan tín dụng, nâng cao vai trò kiểm tra, giám 

sát việc sử dụng vốn vay của khách hàng, đảm bảo khách hàng luôn sử dụng đúng 

mục đích vay. Luôn yêu cầu cán bộ thường xuyên đốc thúc, nhắc nhở khách hàng 

thực hiện trả nợ gốc, lãi đúng hạn bằng nhiều biện pháp khác nhau. Công tác thu nợ 

hàng ngày, hàng tháng luôn được lãnh đạo từng đơn vị, lãnh đạo Chi nhánh đôn đốc 

nhắc nhở. 

-​ BIDV Gia Lai luôn thực hiện tốt chủ trương của Đảng, Nhà nước trong 

vấn đề cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn với mạng lưới các Phòng giao 

dịch có địa bàn hoạt động vươn xa đến các huyện ở vùng sâu, vùng xa như K’Bang, 

Chư Prông,… 

2.3.2.​ Những tồn tại trong hoạt động quản lý chất lƣợng tín dụng cá nhân tại 

Ngân hàng TMCP Đầu tƣ và Phát triển Việt Nam chi nhánh Gia Lai 

-​ Tỷ trọng khoản vay trung, dài hạn của BIDV Gia Lai năm 2016, 2017 

tăng, làm cho thời gian thu hồi nợ của Chi nhánh kéo dài, vòng quay vốn tín dụng 

chậm lại. Điều này lại làm tăng rủi ro tín dụng của chi nhánh. 

-​ Việc tăng trưởng dư nợ cá nhân nhằm mục tiêu mở rộng thị phần nhưng 

việc kiểm sóat còn hạn chế, không có sự giám sát chặt chẽ trong việc thẩm định 

khách hàng 



 

 
 
 

mới. Khả năng thẩm định khách hàng, thẩm định tài sản của cán bộ còn yếu. Kiến 

thức về chuyên môn, về thực tế của cán bộ tín dụng còn hạn chế. Dẫn đến tỷ lệ nợ 

xấu có xu hướng gia tăng. 

-​ Mặc dù các yêu cầu về việc kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn vay của 

khách hàng luôn được lãnh đạo Chi nhánh nhắc nhờ nhưng nhiều trường hợp cán bộ 

tín dụng vì khối lượng công việc quá nhiều nên lơ là trong việc kiểm tra sử dụng 

vốn vay, cung cấp chứng từ cho hồ sơ rất sơ sài, từ đó xảy ra tình trạng, khách hàng 

lợi dụng vốn vay để đầu tư vào các ngành kinh doanh rủi ro cao, sử dụng vốn sai 

mục đích. 

-​ Việc đôn đốc khách hàng trả nợ đúng hạn luôn được lãnh đạo BIDV Gia 

Lai quan tâm, đề ra chỉ tiêu cho từng cán bộ không để lãi dự thu quá lớn vượt mức 

cho phép. Tuy nhiên, nhiều trường hợp khách hàng còn chây ì, cán bộ tín dụng vì 

khoảng cách địa lý, công việc bận rộn không thể tìm gặp để đòi nợ được dẫn đến 

khách hàng quá hạn, nợ xấu. 

-​ Mặc dù BIDV Gia Lai đã nỗ lực đa dạng hóa nền khách hàng và danh 

mục cho vay của mình, tuy nhiên hiện nay các khoản vay của BIDV Gia Lai tập 

trung cho mục đích phục vụ sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp vẫn 

chiếm tỷ trọng lớn trên 60% tổng dư nợ. Dư nợ tập trung chủ yếu vào lĩnh vực kinh 

doanh hàng nông sản, chăm sóc cà phê, tiêu.. nên độ phân tán rủi ro còn thấp. Nếu 

xảy ra thiên tai, mất mùa thì rủi ro tín dụng chi nhánh tăng. 

-​ Tỷ lệ thu nhập lãi cận biên từ tín dụng cá nhân của BIDV Gia Lai được 

đánh giá là ổn định trong khoảng thời gian từ năm 2013 đến 2017. Tuy nhiên , tỷ lệ 

này không tăng qua các năm mà lại có xu hướng giảm làm giảm thu nhập từ tín 

dụng cá nhân của Chi nhánh. 

-​ Công tác kiểm tra, kiểm sóat nội bộ tại Chi nhánh chưa thật sự phát huy 

được hiệu quả, không có bộ phận chuyên biệt về kiểm tra, kiểm soát nội bộ nên 

công tác này còn sơ sài. Việc kiểm soát chính sách tín dụng và các thủ tục có liên 

quan đến các khoản vay, thẩm quyền về điều hành, kiểm soát định giá tài sản đảm 

bảo, kiểm soát và 



 

 
 
 

ngăn chặn vi phạm từ rủi ro đạo đức của cán bộ tín dụng chưa được chặt chẽ nên 

qua những đợt kiểm tra của các Đoàn kiểm tra thuộc Hội sở chính tại Chi nhánh vẫn 

còn phát hiện nhiều sai phạm trong việc cấp tín dụng nói chung và việc cấp tín dụng 

cá nhân nói riêng. 

2.3.3.​Nguyên nhân 

2.3.3.1.​Nguyên nhân từ phía ngân hàng 

❖​ Chính sách tín dụng bán lẻ 
BIDV Gia Lai đã có những phương hướng trong hoạt động tín dụng bán lẻ 

được xây dựng và chỉ đạo cụ thể trong các công văn: Công văn số 

1312/CV-BIDV.GL ngày 16/08/2016 về Chỉ đạo hoạt động tín dụng bán lẻ, chính 

sách tín dụng đối với khách hàng cá nhân theo Quyết định số 353/QĐ-HĐQT của 

Hội đồng quản trị Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam ban hành ngày 

21/04/2010. Từ ngày 06/06/2017, BIDV Gia Lai thực hiện chính sách bán lẻ theo 

Quy định số 3488/QyĐ-BIDV do Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam ban 

hành. Tuy nhiên chính sách tín dụng trong hoạt động tín dụng bán lẻ tại Chi nhánh 

còn có những hạn chế như: 

-​ Chính sách tín dụng hướng đến khách hàng ở địa bàn nông thôn nên hiện 

nay phân khúc khách hàng bán lẻ của BIDV Gia Lai đang tập trung tỷ trọng lớn cho 

vay sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp, BIDV Gia Lai cũng đang có 

nhiều gói hỗ trợ ưu đãi về lãi suất dành cho các khách hàng trong lĩnh vực này làm 

cho đối tượng khách hàng cá nhân của Chi nhánh chưa đa dạng. Việc tập trung tỷ 

trọng tín dụng vào một đối tượng khách hàng làm cho mức độ phân tán rủi ro trong 

tín dụng cá nhân của chi nhánh thấp. Hơn nữa, hiện nay đối tượng này cho vay lãi 

suất thấp theo quy định tại Thông tư 39/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016 làm cho 

NIM tín dụng bán lẻ của BIDV Gia Lai thấp. 

-​ Chính sách của BIDV Gia Lai hướng tới mở rộng địa bàn, gia tăng thị 

phần bán lẻ nên áp lực về chỉ tiêu bán lẻ rất lớn, không chỉ các chỉ tiêu về sản phẩm 

dịch vụ phi tín dụng mà chỉ tiêu tăng trưởng dư nợ tín dụng cũng rất cao làm cho 

Lãnh đạo các 



 

 
 
 

phòng trực thuộc yêu cầu các cán bộ tín dụng của mình phải cho vay đối với các 

khách hàng mà chưa có sự sàng lọc kỹ lưỡng. Tình trạng trên xảy ra một phần cũng 

do chỉ tiêu được giao quá lớn, tạo nên áp lực phải giữ khách hàng và phát triển 

những khách hàng rủi ro cao. 

Theo kết quả khảo sát, thì nguyên nhân này được 72,5% cán bộ khảo sát 

đồng ý là có ảnh hưởng từ mức tương đối nhiều trở lên.[26] 

❖​ Quy trình cấp tín dụng bán lẻ 

-​Về quy trình cấp tín dụng bán lẻ: 

Chi nhánh BIDV Gia Lai cũng như toàn bộ các chi nhánh khác trong hệ 

thống BIDV hiện nay đều thực hiện quy trình tín dụng theo mô hình phân tán, nghĩa 

là các giao dịch tín dụng sẽ thực hiện trực tiếp tại Chi nhánh, không tập trung về 

đầu mối là Hội sở chính. Quy trình cấp tín dụng bán lẻ cũng được thực hiện theo mô 

hình này mà nhược điểm là chưa có sự tách bạch giữa các chức năng: kinh doanh, 

quản trị rủi ro và tác nghiệp. Cán bộ tín dụng là người thực hiện hầu hết các công 

đoạn của quá trình cấp tín dụng từ việc thu thập hồ sơ chứng từ, thẩm định khách 

hàng, thẩm định tài sản bảo đảm, công chứng, giải ngân và giám sát sau cho vay. 

Qua đó có thể thấy, hiện nay trong quy trình bán lẻ còn rất nhiều bất cập như: 

Việc thẩm định khách hàng và thẩm định tài sản đảm bảo phụ thuộc quá nhiều vào ý 

kiến chủ quan của cán bộ tín dụng, lãnh đạo tại chi nhánh là người có thẩm quyền 

phê duyệt khoản cấp tín dụng nên rất dễ xảy ra tình trạng không khách quan khi cho 

vay. Bộ phận thẩm định và kiểm soát giải ngân cũng thuộc Chi nhánh nên chịu ảnh 

hưởng vào áp lực lớn từ lãnh đạo làm cho quá trình kiểm soát không khách 

quan...Những điều này làm cho khoản tín dụng dễ xảy ra rủi ro, từ đó chất lượng tín 

dụng không được đảm bảo. 

-​Về việc áp dụng mẫu biểu trong quy trình tín dụng bán lẻ 

Mẫu biểu hồ sơ tín dụng bán lẻ được quy định trong Cẩm nang tín dụng bán 

lẻ kèm theo Quy định 6959/QĐ-NHBL ngày 03/11/2014, trong các quy định  về sản 



 

 
 
 

phẩm đặc thù lại có mẫu biểu riêng cho từng sản phẩm như quy định về cho vay nhà 

ở (Quy định 6960/QĐ-NHBL ngày 03/11/2014); quy định về cho vay xe ô tô (Quy 

định 7377/QĐ-NHBL ngày 17/11/2014);… gây dễ nhầm lẫn. 

Việc chồng chéo mẫu biểu làm cho cán bộ tín dụng khó khăn trong việc áp 

dụng. Nếu khi áp dụng không đúng sẽ có những quy định riêng của sản phẩm được 

tích hợp trong các mẫu biểu bị bỏ sót, từ đó sẽ gây ra những bất lợi cho ngân hàng 

nếu xảy ra vấn đề tranh chấp. 

Theo kết quả khảo sát, thì nguyên nhân Quy trình tín dụng bán lẻ chưa phù 

hợp được 90% cán bộ khảo sát đồng ý là có ảnh hưởng từ mức tương đối nhiều trở 

lên, do đó đây cũng là một nguyên nhân được đánh giá quan trọng và có ảnh hưởng 

lớn đến chất lượng tín dụng cá nhân của chi nhánh. [26] 

❖​ Khả năng thu thập thông tin và đánh giá khách hàng (Thông tin 

khách hàng, thông tin tài sản bảo đảm) 

Hiện tại việc thu thập thông tin về khách hàng còn rất khó khăn và mất nhiều 

thời gian. Cán bộ tín dụng hiện chỉ tìm hiểu được thông tin lịch sử tín dụng của 

khách hàng qua báo cáo của CIC, còn lại các thông tin khác về khách hàng như đối 

tác thực hiện phương án của khách hàng, các mối quan hệ thân thuộc trong gia đình 

và của chính khách hàng, thông tin như từ đơn vị công tác của khách hàng… có ảnh 

hưởng nhiều đến việc trả nợ của khách hàng lại rất khó tìm hiểu. Trong quá trình 

tiếp cận khách hàng, thu thập thông tin về khách hàng những thông tin trên cán bộ 

tín dụng khó tìm hiểu được mà hoàn toàn dựa trên thông tin khách hàng cung cấp, 

thiếu sự xác minh lại thông tin, thiếu sự phân tích hợp lý thông tin, không cập nhật 

thông tin ngành, thị trường nên đưa ra những đề xuất cấp tín dụng trên những cơ sở 

không chính xác và chưa phù hợp với tình hình hiện tại. 

Đối với khách hàng cá nhân hiện nay các khỏan vay đều phải yêu cầu có tài 

sản bảo đảm (ngoại trừ các khỏan vay tín chấp qua lương), do đó công tác thẩm 

định thông tin về tài sản bảo đảm rất quan trọng. Tuy nhiên, hiện nay trên địa bản 

Gia Lai có quá 



 

 
 
 

nhiều nguồn thông tin không chính xác về giá trị tài sản bảo đảm, đặc biệt là bất 

động sản do tình trạng môi giới bất động sản đẩy giá lên cao, từ đó làm cho cán bộ 

tín dụng rất khó xác định giá trị chính xác của tài sản. Bên cạnh đó, cán bộ tín dụng 

chưa được hỗ trợ nhiều trong công tác đánh giá thẩm định tài sản nên còn gặp nhiều 

khó khăn như: chưa có công cụ xác định chính xác tài sản đang thẩm định là tài sản 

trên bìa đỏ khách hàng giao cho cán bộ trong trường hợp tài sản chỉ là 1 lô đất 

trống, đất vườn cà phê, cao su… mà tại địa bàn Gia Lai có rất nhiều trường hợp cán 

bộ sau khi đi thẩm định không tìm lại được tài sản vì các vườn cây quá giống nhau; 

chưa có nghiệp vụ đầy đủ để xác định được bìa đỏ thật, giả nên còn xảy ra tình 

trạng khách hàng cố ý lừa cán bộ, gây ra thiệt hại cho ngân hàng….Chính vì vậy 

việc khai thác thông tin, nhất là các nguồn thông tin bên ngoài thực sự rất quan 

trọng, ảnh hưởng nhiều đến việc phán quyết cấp tín dụng. 

Theo kết quả khảo sát, thì nhân tố này được phần lớn cán bộ đánh giá là có 

sự ảnh hưởng lớn đến chất lượng tín dụng cá nhân với 97,5% cán bộ khảo sát đồng 

ý là có ảnh hưởng từ mức tương đối nhiều trở lên. Có thể thấy đây là nguyên nhân 

được đánh giá có sự ảnh hưởng nhiều ở mức lớn nhất đối với chất lượng tín dụng cá 

nhân tại BIDV Gia Lai. [26] 

❖​ Công tác kiểm tra giám sát sau cho vay 

Việc kiểm tra giám sát sau cho vay chưa thật sự hiệu quả khi cán bộ tín dụng 

vừa là người trực tiếp thẩm định hồ sơ vừa là người trực tiếp kiểm tra giám sát sau 

cho vay. Điều này dễ dẫn đến tình trạng kiểm tra sau cho vay chỉ mang tính chất đối 

phó. Ngoài ra, còn dễ xảy ra tình trạng cán bộ làm khống hồ sơ giúp khách hàng vay 

vốn, che giấu việc khách hàng sử dụng vốn sai mục đích. Những chứng từ kiểm tra 

sử dụng vốn sau cho vay được làm rất sơ sài, có khi được chính cán bộ tín dụng làm 

luôn cho khách hàng ký vào vì quá đơn giản để làm giả như “Bảng kê mua hàng 

nông sản không có hóa đơn”, các hóa đơn bán lẻ mua hàng tiêu dùng… 



 

 
 
 

Có 62,5% cán bộ tín dụng được khảo sát có rằng công tác kiểm tra giám sát 

sau cho vay có ảnh hưởng từ mức tương đối nhiều trở lên đến chất lượng tín dụng 

cá nhân của BIDV Gia Lai. [26] 

❖​ Công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ 

Hiện nay tại BIDV Gia Lai chưa có bộ phận kiểm tra, kiểm soát nội bộ riêng 

mà chức năng này được giao cho hai phòng tại Chi nhánh đảm nhiệm là Phòng 

Quản trị tín dụng và Phòng Quản lý rủi ro. 

Phòng Quản trị tín dụng tại Chi nhánh không chỉ thực hiện chức năng tác 

nghiệp giải ngân mà còn đảm nhiệm việc kiểm soát chính sách tín dụng và các thủ 

tục có liên quan đến các khoản vay như hồ sơ, thủ tục cho vay, thẩm quyền về điều 

hành…; Phòng Quản trị lý rủi ro tại Chi nhánh không chỉ phụ trách mảng rủi ro tín 

dụng mà còn thực hiện chức năng kiểm tra, giám sát việc định giá tài sản đảm bảo 

của cán bộ tín dụng, kiểm soát và ngăn chặn vi phạm từ rủi ro đạo đức của cán bộ 

tín dụng gây ra, theo dõi tình hình biến động của khách hàng tín dụng để thông báo 

cho các Phòng khách hàng và Phòng giao dịch khi xảy ra nợ quá hạn. 

Với chức năng được giao, lãnh đạo và cán bộ tại hai phòng trên cũng dã có 

những cố gắng trong việc kiểm soát hồ sơ tín dụng, đảm bảo pháp lý hồ sơ, giám sát 

việc tuân thủ quy định trong cấp tín dụng của các cán bộ tín dụng tại Chi nhánh 

cũng như cảnh báo sớm những rủi ro từ khách hàng để cán bộ tín dụng có phương 

án xử lý kịp thời. 

Tuy nhiên, hiện nay với số lượng nhân sự tại các Phòng trên còn ít (Phòng 

Quản lý rủi ro: 2 lãnh đạo, 3 cán bộ; Phòng Quản trị tín dụng: 2 lãnh đạo, 6 cán bộ) 

vừa thực hiện chức năng của phòng vừa thực hiện công việc giám sát và kiểm soát 

việc cấp tín dụng của cán bộ tại 09 Phòng quản lý khách hàng thì khối lượng công 

việc rất lớn, nên việc kiểm soát tín dụng chưa thật sự được đảm bảo. Từ đó làm cho 

nhiều trường hợp các vấn đề về pháp lý, về tài sản bảo đảm do cán bộ tín dụng chủ 

quan trong khi cấp tín dụng không được phát hiện làm cho khi xảy ra nợ xấu Chi 

nhánh không xử lý 



 

 
 
 

được, gây tổn thất cho Ngân hàng, làm giảm chất lượng tín dụng của Chi nhánh. 

Qua những đợt kiểm tra tại Chi nhánh của Đoàn kiểm toán nội bộ Hội sở chính 

BIDV, Đoàn kiểm tra của Ban Phát triển ngân hàng bán lẻ vẫn còn phát hiện nhiều 

sai phạm trong việc thực hiện chính sách tín dụng, chính sách về tài sản bảo đảm và 

các thủ tục có liên quan đến các khoản vay như hồ sơ, thủ tục cho vay, thẩm quyền 

về điều hành… 

❖​ Chất lượng nguồn nhân lực 

Qua kết quả khảo sát thu được chi tiết tại Phụ lục 4 cho thấy có 10% cán bộ 

được khảo sát có thời gian công tác dưới 1 năm, 20% là từ 1-3 năm, 37,5% là từ 3- 

5 năm. Như vậy, nhân sự công tác trong lĩnh vực tín dụng cá nhân tại BIDV Gia Lai 

có thời gian công tác từ 1 đến dưới 5 năm chiếm 67,5% trong 40 cán bộ tín dụng 

được khảo sát. Có thể nhận thấy cán bộ tín dụng cá nhân của BIDV Gia Lai đa số là 

cán bộ trẻ, đây là một lợi thế về sức trẻ, sự nhiệt huyết với công việc. Tuy nhiên, các 

cán bộ trẻ còn thiếu kinh nghiệm thực tế, ít kinh nghiệm công tác nên không lường 

hết được những rủi ro trọng việc cấp tín dụng. 

Dựa theo kết quả khảo sát thì 87,5% cán bộ khảo sát cho rằng nguyên nhân 

này ảnh hưởng từ mức tương đối nhiều trở lên đến chất lượng tín dụng cá nhân của 

BIDV Gia Lai, có thể nhận thấy nhân sự là yếu tố được đánh giá quan trọng ảnh 

hưởng đến không chỉ hoạt động mà còn ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng của chi 

nhánh.[26] 

❖​ Hệ thống công nghệ ngân hàng 

Trong thời đại công nghệ 4.0 hiện nay, công nghệ thông tin là vũ khí vô cùng 

cần thiết trong mọi ngành nghề, ngân hàng cũng không ngoại lệ. Việc áp dụng công 

nghệ trong việc hỗ trợ phục vụ cho công tác phân tích tín dụng, phòng ngừa và cảnh 

báo rủi ro rất cần thiết. 

-​Về hệ thống chấm điểm và xếp hạng tín dụng nội bộ của BIDV 

Trước năm 2017 BIDV Gia Lai áp dụng hệ thống xếp hạng tín dụng theo 

chương trình được xây dựng theo yêu cầu của NHNN tại Thông tư 

02/2013/TT-NHNN ban hành ngày 21/01/2013.  Tuy nhiên, chương trình này chưa 

đáp ứng được những 



 

 
 
 

yêu cầu đề ra nên từ năm 2017, hệ thống BIDV cũng như BIDV Gia Lai đã triển 

khai chương trình định hạng tín dụng nội bộ mới theo “Công văn số 

10546/BIDV-QLTD ngày 15/12/2016 Về việc Hướng dẫn triển khai Hệ thống 

XHTDNB mới đối với Khách hàng TCKT và khách hàng cá nhân”. Hệ thống xếp 

hạng tín dụng mới tuy đã khắc phục được một vài lỗ hổng của chương trình cũ, tuy 

nhiên vẫn còn nhiều hạn chế như: việc xếp loại các chỉ tiêu phi tài chính còn phụ 

thuộc vào đánh giá chủ quan của cán bộ tín dụng, do đó nhiều cán bộ đã tận dụng 

điểm này đánh giá không đúng tình trạng của khách hàng, gây ra kết quả xếp hạng 

không chính xác. Gần đây, trong những công văn triển khai các gói tín dụng bán lẻ 

có ưu đãi lãi suất cho khách hàng đều yêu cầu áp dụng đối với khách hàng có xếp 

hạng tín dụng cao, điều này làm cho cán bộ tín dụng định hạng không đúng cho 

khách hàng để hưởng ưu đãi nhằm thu hút khách hàng. Từ đó ảnh hưởng đến quyết 

định phê duyệt cấp tín dụng của lãnh đạo. 

-​Về các chương trình ứng dụng hỗ trợ cho cán bộ tín dụng 

Có thể nói hiện nay tại BIDV Gia Lai hệ thống công nghệ thông tin vẫn chưa 

phát huy hết vai trò và các tính năng để hỗ trợ và phục vụ cho cán bộ tín dụng trong 

việc phân tích tín dụng, theo dõi và giám sát khoản vay của khách hàng. Còn rất 

nhiều khâu cán bộ phải trực tiếp làm thủ công, gây mất thời gian và giảm năng suất 

làm việc như: không có chương trình cảnh báo nợ đến hạn của khách hàng cho cán 

bộ tín dụng mà phải dò tay, chương trình thu nợ tự động còn nhiều hạn chế nên xảy 

ra sai sót. Các cán bộ tại Chi nhánh ít có cơ hội được đào tạo và tiếp cận những 

chương trình ứng dụng mới hỗ trợ cho cán bộ tín dụng trong việc quản lý khách 

hàng như chương trình khai thác dữ liệu MIS, chương trình báo cáo Cognos… vì 

các lớp đào tạo chỉ tổ chức tại các thành phố lớn như Hà Nội, Tp Hồ Chí Minh. Các 

chi nhánh có cử người đi học nhưng khi về việc truyền đạt lại còn rất hạn chế. 

Định hướng của BIDV nói chung hướng đến việc thực hiện quy trình thẩm 

định và phê duyệt tín dụng theo mô hình tập trung, mô hình này sẽ có nhiều ưu 

điểm để hạn chế rủi ro cho ngân hàng. Tuy nhiên, để thực hiện mô hình này đòi hòi 

hệ thống công 



 

 
 
 

nghệ ngân hàng phải hiện đại, có những chương trình ứng dụng tiên tiến mới có thể 

vận hành. Điều này cũng là thách thức cho BIDV, trong giới hạn cấp Chi nhánh, 

BIDV Gia Lai cũng chỉ có thể chờ sự nâng cấp hệ thống công nghệ từ phía Hội sở 

chính BIDV. 

Hiện tại cả hệ thống BIDV vẫn chưa áp dụng Basel II trong quản lý rủi ro tín 

dụng vì còn nhiều vấn đề chưa đáp ứng được về vốn, về hệ thống công nghệ thông 

tin, do đó vẫn chưa kiểm soát được chất lượng tín dụng một cách tốt nhất. 

Có 62,5% cán bộ khảo sát cho rằng nguyên nhân này ảnh hưởng từ mức 

tương đối nhiều trở lên đến chất lượng tín dụng cá nhân của BIDV Gia Lai. [26] 

2.3.3.2.​Nguyên nhân từ phía khách hàng 

❖​ Năng lực sản xuất kinh doanh của khách hàng 

Trong tình hình kinh tế hiện nay gặp nhiều khó khăn, nhiều sự biến động nên 

cán bộ tín dụng cần phải rất cẩn thận khi đánh giá năng lực sản xuất kinh doanh của 

một khách hàng. Nếu một khách hàng không có những tiềm năng trong lĩnh vực 

kinh doanh của họ (về hệ thống tiêu thụ sản phẩm, bạn hàng truyền thống…) thì sẽ 

rất dễ dẫn đến những rủi ro, kết quả kinh doanh sẽ không được như dự tính ban đầu, 

ảnh hưởng đến khả năng trả nợ cho ngân hàng. Đặc biệt, đối với những khách hàng 

trên địa bàn tỉnh Gia Lai chủ yếu hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực trồng cây cao 

su, cà phê, kinh doanh mua bán các loại nông sản,…đây cũng là đối tượng khách 

hàng lớn của BIDV Gia Lai. Nếu xảy ra những cú sốc về kinh tế, giá cà phê, tiêu đi 

xuống sẽ ảnh hưởng lớn đến nguồn trả nợ của khách hàng. 

Theo kết quả khảo sát cho thấy 92,5% cán bộ tín dụng được khả  

ừ mức tương đối nhiều trở lên, điều 

đó cho thấy nguyên nhân này có sự ảnh hưởng lớn đến chất lượng tín dụng cá nhân 

tại BIDV Gia Lai. [26] 

❖​ Đạo đức và uy tín của khách hàng 

-​Về thiện chí trả nợ của khách hàng 



 

 
 
 

Khi tiếp cận khách hàng, tiêu chí đánh giá thiện chí trả nợ của khách hàng rất 

quan trọng. Nếu khách hàng có tài sản bảo đảm tốt, phương án kinh doanh khả thi 

nhưng tư cách nhân thân cũng như không có thiện chí hợp tác, các giấy tờ, chứng từ 

cố ý làm giả để qua mặt cán bộ tín dụng, cung cấp thông tin sai nhằm mục đích 

được vay vốn thì sẽ rất rủi ro, dễ dẫn đến nợ quá hạn. Nếu để xảy ra nợ quá hạn thì 

những đối tượng khách hàng này cũng sẽ chây ì, không hợp tác để xử lý nợ gây ảnh 

hưởng xấu đến chất lượng tín dụng của ngân hàng. 

-​Về thông tin khách hàng cung cấp cho cán bộ tín dụng 

. Trong quá trình thẩm định cán bộ tín dụng chủ yếu dựa vào các thông tin do 

khách hàng cung cấp, nếu khách hàng không trung thực trong việc cung cấp thông 

tin cho ngân hàng, thậm chí giả mạo chứng từ nhằm chiếm đoạt vốn vay thì tính 

trung thực của nguồn thông tin này là không đảm bảo. Ảnh hưởng lớn đến việc phê 

duyệt tín dụng. 

Hiện nay, các thông tin mà cán bộ sử dụng chủ yếu vẫn là thông tin trong hồ 

sơ khách hàng và các thông tin lưu trữ tại ngân hàng. Hiện nay cán bộ chỉ có thể tra 

cứu thông tin lịch sử tín dụng của khách hàng qua trung tâm thông tin tín dụng của 

NHNN (CIC) nhưng khả năng cập nhật cũng như tính đầy đủ còn kém, nhất là đối 

với sự thay đổi nhanh chóng của khách hàng hiện nay. Ngòai ra các thông tin về 

những khoản tín dụng ngòai hệ thống các tổ chức tín dụng (như nợ ngoài, vay 

nóng…) không thể hiện trên thông tin của CIC, điều này cũng làm cho cán bộ tín 

dụng khó khăn trong việc xác định tình hình tài chính của khách hàng. 

-​Việc sử dụng vốn vay của khách hàng 

Nhận thấy ngân hàng dễ dãi trong việc cho vay nhiều khách hàng đã không 

ngần ngại vay vốn, tuy nhiên lại đưa cho ngân hàng phương án vay vốn không đúng 

với mục đích thật của khách hàng, khách hàng sử dụng nguồn vốn vay của ngân 

hàng để đầu tư vào các phương án rủi ro cao như kinh doanh bất động sản, kinh 

doanh chứng khoán… 



 

 
 
 

Theo kết quả khảo sát thì có 97,5% cán bộ khảo sát cho rằng nguyên nhân 

đạo đức và uy tín của khách hàng ảnh hưởng từ mức tương đối nhiều trở lên, đây 

cũng là nguyên nhân có tác động lớn đến chất lượng tín dụng cá nhân, tuy nhiên 

nguyên nhân này lại phụ thuộc rất nhiều về nhân thân, vấn đề tâm lý, tính cách, nên 

rất khó trong việc xác định. [26] 

❖​ Năng lực quản lý và điều hành kinh doanh của khách hàng 

Nếu khách hàng có kỹ năng tốt trong việc quản lý và điều hành kinh doanh 

thì sẽ có được những phương án kinh doanh khả thi, đem lại hiệu quả cao và đảm 

bảo khả năng trả nợ cho ngân hàng. Tuy nhiên, đối với các khách hàng cá nhân chủ 

yếu kinh doanh nhỏ lẻ, quy mô nhỏ nên chủ yếu khách hàng kinh doanh dựa vào 

kinh nghiệm chứ không được đào tạo bài bản. Do đó, trong việc quản lý điều hành 

kinh doanh còn nhiều hạn chế. Khách hàng tại BIDV Gia Lai chủ yếu là nông dân, 

người đồng bào dân tộc thiểu số, dân kinh doanh nhỏ lẻ: nông dân và người đồng 

bào trồng và chăm sóc cà phê, tiêu hoặc chăn nuôi chủ yếu dựa theo kinh nghiệm, ít 

tiếp cận công nghệ mới để tăng năng suất; dân kinh doanh nhỏ lẻ cũng kinh doanh 

theo kinh nghiệm, chạy theo thị trường chứ không có phương án rõ ràng. Do đó, dễ 

xảy ra tình trạng khách hàng quản lý kinh doanh không tốt, dẫn đến thua lỗ, không 

thể trả nợ cho ngân hàng. 

Theo kết quả khảo sát thì có 72,5% cán bộ khảo sát cho rằng năng lực quản 

lý và điều hành kinh doanh của khách hàng có mức động ảnh hưởng đến chất lượng 

tín dụng cá nhân của BIDV Gia Lai từ mức tương đối nhiều trở lên. [26] 

2.3.3.3.​Nguyên nhân từ môi trƣờng vĩ mô 

❖​ Môi trường kinh tế  

Môi trường kinh tế có nhiều bất lợi cho ngân hàng, lãi suất ngân hàng biến 

động, ảnh hưởng đến lợi nhuận của khách hàng , từ đó ảnh hưởng đến khả năng thu 

hồi nợ của ngân hàng. Tình hình kinh tế nhiều khó khăn, nhiều hộ gia đình, cá thể 

không bắt kịp những thay đổi cũng như những đòi hỏi ngày càng cao của thị trường 

nhất là về chất lượng, thị hiếu, chủng loại, giá cả sản phẩm dịch vụ, hơn nữa nhiều 

hộ gia đình 



 

 
 
 

kinh doanh cá thể bị hạn chế năng lực trình độ và kinh nghiệm quản lý nên trong 

điều kiện cạnh tranh găy gắt của thị trường thì việc sản xuất và tiêu thụ sản phẩm 

gặp nhiều khó khăn, từ đó gây ra nợ quá hạn cho Ngân hàng. Tại BIDV Gia Lai, 

trong các năm qua sự biến động về giá cả của các mặt hàng nông sản có ảnh hưởng 

lớn đến hoạt động kinh doanh của khách hàng kinh doanh các mặt hàng này, nhiều 

hộ kinh doanh mua cà phê, tiêu về trữ trong kho, lúc mua giá cao, đến lúc muốn bán 

giá giảm sâu làm cho các hộ này không thể bán được, nhiều hộ trữ cà phê không có 

tiền quay vòng vốn phải chịu lỗ bán giá rẻ. 

Ngoài ra, trong thời gian qua lãi suất Ngân hàng mặt bằng chung giảm làm 

BIDV Gia Lai cũng phải giảm lãi suất vay, từ đó ảnh hưởng đến tỷ lệ thu nhập lãi 

cận biên của BIDV Gia Lai, ảnh hưởng đến các chỉ tiêu về lợi nhuận của Chi nhánh. 

Theo kết quả khảo sát thì có 47,5% cán bộ khảo sát cho rằng yếu tố kinh tế vĩ 

mô như lạm phát, tỷ giá, lãi suất… đang ảnh hưởng tương đối nhiều đối với chất 

lượng tín dụng cá nhân tại BIDV Gia Lai. [26] 

❖​ Cạnh tranh trong hệ thống ngân hàng 

Trên địa bàn tỉnh Gia Lai vào khoảng 10 năm trước đây chỉ có khoảng 6-7 

ngân hàng có chi nhánh, hiện nay với tốc độ phát triển mạng lưới của các NHTM thì 

đã có rất nhiều chi nhánh của các ngân hàng mở ra trên địa bàn. Do đó sự cạnh 

tranh giữa các Ngân hàng ngày càng gay gắt hơn trên nhiều mặt như lãi suất, phí 

dịch vụ, độ tin cậy của khách hàng với ngân hàng ... và làm giảm số lượng khách 

hàng của BIDV Gia Lai. Từ đó, yêu cầu đề ra đối với cán bộ tín dụng là phải phát 

triển khách hàng mới và bảo vệ được nền khách hàng cũ, 

 

ể nhận thấy, sự cạnh tranh không lành 

mạnh trong hệ thống ngân hàng đã làm cho sự quản lý khách hàng trở nên lỏng lẻo, 

gia tăng nguy cơ xảy ra nợ xấu, ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng của Ngân hàng. 



 

 
 
 

Theo kết quả khảo sát thì có 57,5% cho rằng việc cạnh tranh giữa các tổ chức 

tín dụng trên địa bàn đang ảnh hưởng từ mức tương đối nhiều trở lên đến chất lượng 

tín dụng cá nhân tại BIDV Gia Lai. [26] 

❖​ Môi trườ  

Hệ thống pháp luật còn nhiều bất cập và thiếu đồng bộ. Đặc biệt một số 

chính sách liên quan đến hoạt động tín dụng ngân hàng, mặc dù Chính phủ, Ngân 

hàng nhà nước, các bộ ngành liên quan đã ban hành rất nhiều các văn bản pháp luật, 

quy định, thông tư nhằm hướng dẫn thực hiện các biện pháp rủi ro tín dụng. Nhưng 

trên thực tế những văn bản, quy định này vẫn chưa thực sự phát huy tác dụng đã ảnh 

hưởng ít nhiều đến công tác quản lý chất lượng tín dụng tại ngân hàng. Hiện tại, tại 

BIDV Gia Lai mỗi khi có công văn pháp lý mới đều có sự hướng dẫn, nhưng vẫn 

còn rất nhiều vấn đề xảy ra do không thống nhất trong việc soạn thảo văn bản về 

Hợp đồng thế chấp, Hợp đồng tín dụng. Các tài sản hình thành trên đất như nhà ở, 

vườn cây trên đất chưa có hướng dẫn cụ thể về giấy tờ để có thể nhận thế chấp và 

xử lý được tài sản khi xảy ra nợ xấu. Từ đó làm cho khi ký kết hợp đồng thì có ghi 

thế chấp các tài sản trong hợp đồng, nhưng khi xử lý thì vướng phải rất nhiều quy 

định về pháp lý làm cho ngân hàng không xử lý được tài sản của khách hàng. 

Nguyên nhân này được 80% cán bộ khảo sát cho rằng ảnh hưởng từ mức 

tương đối trở lên đến chất lượng tín dụng cá nhân tại BIDV Gia Lai. [26] 

❖​ Phối hợp giữa các cơ quan chức năng, sở ban ngành 

Trong vấn đề thẩm định tài sản bảo đảm, xử lý tài sản khi xảy ra nợ xấu thì 

sự phối hợp giữa các cơ quan ban ngành rất quan trọng, ảnh hưởng đến tiến độ xử lý 

nợ nhanh hay chậm. Ví dụ như khi thẩm định tài sản, nếu tài sản có vấn đề về pháp 

lý không rõ ràng, nếu có sự hỗ trợ của bộ phận địa chính sẽ giúp cán bộ tín dụng rất 

nhiều trong việc định giá tài sản. Tuy nhiên, hiện nay sự phối hợp của các cơ quan 

chức năng với ngân hàng chưa thật sự phổ biến, còn nhiều sách nhiễu làm cho việc 

thẩm định tài sản trở nên khó khăn, dễ xảy ra rủi ro, từ đó ảnh hưởng lớn đến chất 

lượng tín dụng; 



 

 
 
 

Hoặc như khi xảy ra vấn đề tranh chấp cần phải xử lý tài sản bảo đảm, sự phối hợp 

của các cơ quan như Tòa án, Cục thi hành án… sẽ giúp rất nhiều trong việc đẩy 

nhanh tiến độ xử lý tài sản, tăng hiệu quả kinh doanh cho Ngân hàng. 

Nguyên nhân này được 62,5% cán bộ khảo sát cho rằng ảnh hưởng từ mức 

tương đối nhiều trở lên đến chất lượng tín dụng cá nhân tại BIDV Gia Lai. [26] 

❖​ Môi trường tự nhiên (thiên tai, địch họa…) 

Hiệu quả kinh doanh của khách hàng luôn là tiêu chí hoạt động của BIDV, 

các khách hàng cá nhân tại BIDV Gia Lai chủ yếu hoạt động kinh doanh trong lĩnh 

vực nông nghiệp, do đó chịu sự ảnh hưởng lớn từ thời tiết, dịch bệnh. Nếu thời tiết 

không thuận lợi như xảy ra mưa dầm hay hạn hán sẽ làm cho các cây công nghiệp 

như cà phê, tiêu giảm năng suất. Đặc biệt, đối với cây tiêu là cây trồng rất dễ chết vì 

dịch bệnh thì rủi ro xảy ra rất cao. Hiện nay trên địa bàn tỉnh, các hộ trồng tiêu tại 

các huyện IaGrai, Chư Prông đang rất khó khan do tiêu chết vì dịch bệnh. Điều này 

ảnh hưởng lớn đến hiệu quả kinh doanh của khách hàng và khó khăn trong việc trả 

nợ. 

Nguyên nhân này được 85% cán bộ khảo sát cho rằng ảnh hưởng từ mức 

tương đối nhiều trở lên đến chất lượng tín dụng cá nhân tại BIDV Gia Lai. Đây là 

một trong hai nguyên nhân thuộc nhóm nguyên nhân từ môi trường tự nhiên được 

các cán bộ tín dụng đánh giá có sự ảnh hưởng lớn đến chất lượng tín dụng cá nhân 

tại BIDV Gia Lai. [26] 

KẾT LUẬN CHƢƠNG 2 
Trong chương 2 của luận văn, tác giả đã tập trung phân tích thực trạng chất 

lượng tín dụng cá nhân của BIDV Gia Lai từ năm 2013 đến năm 2017 qua việc 

phân tích các chỉ tiêu đánh giá chất lượng tín dụng cá nhân dưới khía cạnh ngân 

hàng. Qua thực trạng tại chi nhánh, tác giả đã đánh giá những kết quả đạt đựợc cũng 

như những tồn tại và nguyên nhân làm ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng cá nhân 

tại BIDV Gia Lai. Thông qua kết quả nghiên cứu này, tác giả sẽ đề xuất các giải 

pháp, kiến nghị 



 

 
 
 

nhằm nâng cao chất lựợng tín dụng cá nhân của BIDV Gia Lai trong giai đoạn sắp 

tới tại chương 3. 



 

 
 
 

CHƢƠNG 3 : GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG TÍN DỤNG 

CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ 

PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH GIA LAI 

3.1.​ ĐỊNH HƢỚNG PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG 

THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – 

CHI NHÁNH GIA LAI 

3.1.1.​Định hƣớng chung 

Định hướng khung kế hoạch kinh doanh của BIDV giai đoạn 2016 - 2020 và 

tầm nhìn đến năm 2030 được Hội đồng quản trị BIDV đề ra trong Nghị quyết số 

5960/NQLT-BIDV ngày 07/08/2015 là: “BIDV phấn đấu nằm trong top 20 Ngân 

hàng lớn nhất Đông Nam Á, Top 100 Ngân hàng lớn nhất Châu Á Thái Bình 

Dương, Top 300 Ngân hàng lớn nhất Thế giới về Tổng tài sản. Trở thành tập đoàn 

tài chính ngân hàng hiện đại có đủ trình độ, năng lực vận hành đồng bộ, thông suốt 

trong môi trường kinh tế thị trường đầy đủ, có sức cạnh tranh cao trong khu vực 

Châu Á và trên thế giới với 2 trụ cột phát triển là Ngân hàng thương mại hiện đại 

tập trung đẩy mạnh hoạt động bán lẻ và Bảo hiểm (nhân thọ, phi nhân thọ) có quy 

mô hoạt động khá ở khu vực và Châu Á …. Giai đoạn 2016 – 2020 phấn đấu đưa 

BIDV trở thành Ngân hàng thương mại hiện đại hàng đầu về thị phần huy động vốn, 

tín dụng, dịch vụ, bán lẻ, nằm trong Top 3 Ngân hàng dẫn đầu thị trường về sự hài 

lòng của khách hàng được đo lường bởi một tổ chức độc lập, uy tín.” [6] 

3.1.2.​Định hƣớng nâng cao chất lƣợng tín dụng cá nhân tại BIDV Gia Lai 

Để nâng cao chất lượng tín dụng cá nhân của Chi nhánh trong thời gian tới 

thì trong giai đoạn từ nay đến năm 2020 Chi nhánh sẽ tiếp tục đẩy mạnh các biện 

pháp như: 

-​ Xây dựng và hòan thiện chính sách tín dụng bán lẻ tại Chi nhánh đảm 

bảo mục tiêu tăng trưởng tín dụng cá nhân gắn liền với an toàn, hiệu quả với 

phương châm “tăng 



 

 
 
 

trưởng dư nợ phải đi đôi với nâng cao chất lượng tín dụng, quy mô phải đi liền hiệu 

quả và chất lượng”. 

-​ Nâng cao chất lượng công tác cấp tín dụng cá nhân từ công tác thẩm 

định khách hàng, chất lượng thông tin tín dụng đến giám sát khách hàng sau cho 

vay. 

-​ Nâng cao chất lượng nhân sự làm công tác tín dụng bán lẻ: tăng cường 

đào tạo, tập huấn nghiệp vụ, có chính sách nhân sự tích cực… 

-​ Hoàn thiện quy chế nội bộ, mô hình tổ chức, nâng cao hiệu quả của việc 

kiểm tra, kiểm soát tín dụng tại chi nhánh. Đẩy mạnh việc áp dụng công nghệ trong 

quản lý tín dụng. 

-​ Hướng tới ứng dụng Basel II trong quản lý tín dụng thông qua việc 

chuẩn bị cho cán bộ chi nhánh học tập kiến thức về Basel II. 

3.2.​ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG TÍN DỤNG CÁ NHÂN TẠI 

NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT 

NAM – CHI NHÁNH GIA LAI 

3.2.1.​Giải pháp về điều chỉnh chính sách tín dụng cá nhân 

❖​ Về phát triển khách hàng 

Từ những phân tích thực trạng tín dụng cá nhân của BIDV Gia Lai trong 

những năm qua cho thấy chính sách tín dụng cá nhân của Chi nhánh còn tập trung, 

chưa đa dạng hóa. Chính sách tín dụng cá nhân chủ yếu tập trung vào khách hàng 

vay mục đích sản xuất kinh doanh, đối tượng khách hàng kinh doanh trong lĩnh vực 

nông nghiệp. Do đó, BIDV Gia Lai cần phải điều chỉnh chính sách cho vay khách 

hàng cá nhân nhằm phân tán rủi ro cho Chi nhánh. Cụ thể: 

-​ Phát triển đa dạng sản phẩm tín dụng cá nhân, đẩy mạnh cho vay tiêu 

dùng đối với nhóm khách hàng có thu nhập ổn định (Khách hàng công tác tại các 

đơn vị hành chính sự nghiệp, bộ đội, giáo viên..); các sản phẩm cho vay liên kết với 

các đối tác như cho vay du học; cho vay xuất khẩu lao động.  Hiện nay, BIDV Gia 

Lai chưa có sự liên 

kết với các đối tác như công ty du học, Công ty kinh doanh xe ô tô.... Việc cho vay 



 

 
 
 

thông qua liên kết sẽ giúp cho Ngân hàng dễ dàng thẩm định và giám sát các nội 

dung về mục đích vay, thu nhập của khách hàng, giảm thiểu thời gian và chi phí 

thẩm định. 

-​ Phát triển đối tượng khách hàng hoạt động thương nghiệp bằng cách liên 

kết đến các sạp chợ, trung tâm thương mại hoặc những đại lý phân phối sản phẩm 

của các công ty để đáp ứng nhu cầu vay vốn của đối tượng này. 

-​ Có những ưu đãi về lãi suất nhằm hỗ trợ cho vay các đối tượng khách 

hàng truyền thống có năng lực tài chính tốt và các khách hàng mới tiếp cận. 

❖​ Về kiểm soát tín dụng 

Chỉ tiêu dư nợ giao cho các Phòng, các cán bộ tín dụng đã tạo nên áp lực rất 

lớn đã dẫn đến việc tăng trưởng dư nợ nhưng không kiểm soát được chất lượng tín 

dụng. Để giải quyết vấn đề này BIDV Gia Lai cần điều chỉnh: 

-​ Giao chỉ tiêu dựa trên sự phân tích địa bàn hoạt động, dựa trên nguồn 

nhân sự hiện có của các Phòng giao dịch, tránh trường hợp một phòng giao dịch 

nhỏ, với nguồn nhân sự ít lại phải gánh chỉ tiêu tăng trưởng quá lớn, dễ xảy ra tình 

trạng cán bộ không quản lý tốt được hết các khách hàng của mình. 

-​ Nâng cao vai trò trách nhiệm trong việc kiểm soát khỏan vay, ký phê 

duyệt khoản vay của Lãnh đạo các Phòng giao dịch. Có biện pháp chế tài nếu phát 

hiện trường hợp cố ý cho vay khách hàng rủi ro cao. 

3.2.2.​Giải pháp về quy trình tín dụng cá nhân 

❖​ Về quy trình cấp tín dụng bán lẻ 

Hiện nay tại BIDV Gia Lai trong quy trình cấp tín dụng bán lẻ, quy định về 

Phân cấp thẩm quyền phán quyết tín dụng bán lẻ còn nhiều rủi ro, Lãnh đạo Phòng 

giao dịch vẫn có thẩm quyền trong phê duyệt tín dụng. Để hạn chế rủi ro tín dụng 

do ảnh hưởng của áp lực chỉ tiêu, ảnh hưởng của các vấn đề không khách quan 

trong thẩm định BIDV Gia Lai cần đưa ra mức phân quyền phán quyết tín dụng hợp 

lý để giảm thiểu rủi ro cho Chi nhánh. 

❖​ Về việc áp dụng mẫu biểu trong quy trình tín dụng bán lẻ 



 

 
 
 

Việc chồng chéo mẫu biểu sẽ gây khó khăn cho cán bộ tín dụng khi áp dụng, 

tăng rủi ro nếu áp dụng không đúng. Hệ thống mẫu biểu hồ sơ tín dụng được áp 

dụng thống nhất do Hội sở chính Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam 

ban hành. Do đó để việc áp dụng mẫu biểu được dễ dàng và thuận lợi thì BIDV Gia 

Lai nên có những đề xuất với Hội sở chính BIDV về việc chuẩn hóa hệ thống mẫu 

biểu tín dụng bán lẻ như Mẫu biểu của sản phẩm cho vay tiêu dùng hiện nay đã có 4 

mẫu biểu riêng: Mẫu cho vay tiêu dùng đảm bảo bằng đất động sản, Mẫu cho vay 

tiêu dùng không có tài sản bảo đảm, Mẫu cho vay tiêu dùng mua nhà ở, Mẫu cho 

vay tiêu dùng mua ô tô. Việc xây dựng một mẫu biểu chuẩn sẽ giúp cán bộ áp dụng 

thuận lợi hơn. 

3.2.3.​Giải pháp về nâng cao chất lƣợng thẩm định khách hàng cá nhân 

�​ Nâng cao chất lượng thẩm định khách hàng trước cho vay 

Công tác thẩm định khách hàng được đánh giá là quan trọng nhất trong việc 

quyết định chất lượng của hoạt động tín dụng cá nhân. Do đó BIDV Gia Lai cần 

phải thực hiện những biện pháp như: 

-​ Xây dựng hệ thống thu thập cơ sở dữ liệu thông tin khách hàng, tạo nên 

một thư viện thông tin về khách hàng đã từng có quan hệ tín dụng với Chi nhánh để 

cho các cán bộ tín dụng trong chi nhánh có thể tra cứu và tham khảo. Trong dữ liệu 

về khách hàng không chỉ thể hiện nội dung về lịch sử tín dụng của khách hàng, mà 

còn thể hiện những mối quan hệ nhân thân, tư cách pháp lý, năng lực sản xuất kinh 

doanh, kinh nghiệm quản lý điều hành của khách hàng có người thân hay có liên 

quan đến Doanh nghiệp nào đang quan hệ tại Chi nhánh, các tài sản bảo đảm của 

khách hàng.  Đây 

cũng là hệ thống giúp cán bộ nắm rõ những thông tin về khách hàng và kiếm soát 

được vấn đề cho vay nhóm khách hàng liên quan; 

-​ Bố trí những cán bộ thẩm định có trình độ và kinh nghiệm, dễ dàng nắm 

bắt được thị trường, phương án kinh doanh của khách hàng để ký kiểm soát hồ sơ 

trước khi trình lãnh đạo phê duyệt. 



 

 
 
 

-​ Từng cán bộ tín dụng cần tìm hiểu thông tin về các ngành nghề kinh 

doanh phổ biến để có năng lực thẩm định khả năng tài chính của khách hàng, kiểm 

tra tính khả thi của dự án trong công tác thẩm định dự án... 

-​ Đối với những tài sản nằm ở các địa bàn xã, đất rẫy, đất trống nằm quá 

xa cần có những biện pháp kiểm tra chặt chẽ trước khi nhận tài sản như phối hợp 

với địa chính tại địa phương, kiểm tra định vị trên Google Map.  Đối với những tài 

sản quá rủi ro về 

pháp lý cũng như nằm ở vị trí quá xa nên hạn chế nhận thế chấp. 

-​ Thường xuyên cập nhật các thông tin về những đối tượng, hồ sơ có dấu 

hiệu lừa đảo để cảnh báo cho toàn hệ thống, không chỉ cho BIDV Gia Lai mà còn 

các Chi nhánh khác trên địa bàn để cùng cảnh giác nhằm giảm thiểu rủi ro tín dụng. 

�​ Nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát sau cho vay 

Công tác kiểm tra, giám sát khách hàng sau khi cho vay nhằm đôn đốc khách 

hàng thực hiện đúng và đầy đủ các cam kết khi được cấp tín dụng, vấn đề này rất 

quan trọng trong việc đảm bảo chất lượng tín dụng. Cần thực hiện những giải pháp 

như sau: 

-​ Đề cao vai trò trách nhiệm của cán bộ tín dụng trong việc kiểm tra khách 

hàng sau khi cho vay, bố trí đoàn kiểm tra đột xuất (không có cán bộ tín dụng quản 

lý khách hàng tham gia) để kiểm tra thực tế việc sử dụng vốn của khách hàng. 

-​ Phòng Quản trị tín dụng nâng cao vai trò kiểm soát, giám sát chặt chẽ về 

mặt chứng từ giải ngân, giám sát nguồn tiền giải ngân của khách hàng để hạn chế 

việc vay vốn sau đó tiền vay chuyển đi lòng vòng, không đúng mục đích khi cho 

vay. 

-​ Phòng quản lý rủi ro ở Chi nhánh định kỳ rà soát và thông báo trên bản 

tin nội bộ của Chi nhánh những khoản vay quá hạn, có dấu hiệu nợ quá hạn để cảnh 

báo cho cán bộ tín dụng đôn đốc thu nợ, giảm dần dư nợ...Nâng cao vai trò kiểm 

soát rủi ro pháp lý và ngăn chặn vi phạm từ rủi ro đạo đức của cán bộ tín dụng gây 

ra. 

-​ Định kỳ nửa năm Phòng quản lý rủi ro của Chi nhánh nên thực hiện 

khảo sát giá trị tài sản đảm bảo trên địa bàn để có sự tổng hợp giá cả, đối với những 

khu vực có giá trị tài sản biến động mạnh, hoặc có sự rủi ro về mặt pháp lý như quy 

hoạch mới... 



 

 
 
 

thì yêu cầu cán bộ tín dụng đánh giá lại tài sản để phản ánh đúng giá trị thị trường, 

đảm bảo khả năng thanh khỏan của tài sản hoặc yêu cầu khách hàng bổ sung tài sản 

nếu giá trị tài sản sụt giảm nhiều. 

3.2.4.​Giải pháp về quản lý nợ xấu 

Công tác quản lý và xử lý nợ xấu luôn phải được chú trọng và tăng cường 

nhằm giảm thiểu rủi ro cho BIDV Gia Lai, một số giải pháp cần thực hiện như: 

-​ Định kỳ hàng tháng căn cứ vào tình hình báo cáo nợ quá hạn của các đơn 

vị trực thuộc, Lãnh đạo Chi nhánh cần có biện pháp xử lý kịp thời, cử cán bộ làm 

việc với khách hàng để tìm hiểu nguyên nhân, đảm bảo chủ động và có biện pháp 

xử lý ngay khi vừa phát sinh nợ quá hạn. 

-​ Mặc dù Chi nhánh đã có Tổ xử lý nợ xấu nhưng thành viên của Tổ toàn 

bộ là lãnh đạo nên việc xử lý nợ xấu, nợ quá hạn hiện tại được thực hiện theo quy 

trình: Tổ đưa ra phương án rồi cử cán bộ tín dụng là người trực tiếp đôn đốc và xử 

lý nên công tác xử lý nợ thường xảy ra tình trạng chậm trễ vì cán bộ tín dụng rất 

nhiều việc, còn phải phát triển tín dụng. Do đó, cần có bộ phận chuyên biệt để xử lý 

nợ xấu, giúp cho việc xử lý nợ được nhanh chóng và hiệu quả. 

-​ Có biện pháp chế tài đối với những cá nhân, đơn vị làm xảy ra nợ xấu để 

nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ trong hoạt động cho vay. 

-​ Ngày 21/06/2017 Quốc hội đã thông qua nghị quyết 42/2017/QH14 về 

thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng. Cần tranh thủ tối đa việc vận dụng 

nghị quyết này nhằm rút gọn các thủ tục giải quyết nợ xấu, thời gian xử lý nợ sẽ 

được rút ngắn, tiết giảm chi phí cho ngân hàng. 

-​ Phối hợp tốt với cơ quan có thẩm quyền (Chi cục thi hành án, Tòa án, 

Địa chính...) để xử lý tài sản bảo đảm của các khỏan nợ xấu. Tích cực thực hiện 

công tác thanh lý, phát mãi tài sản bảo đảm để thu hồi nợ quá hạn, nợ xấu. 



 

 
 
 

3.2.5.​Giải pháp về nguồn nhân lực phục vụ hoạt động tín dụng cá nhân 

Công tác nhân sự là vấn đề quan trọng không chỉ đối với hoạt động ngân 

hàng mà cũng đặc biệt quan trọng đối với hoạt động tín dụng cá nhân vì quy mô, 

chất lượng và hiệu quả của hoạt động tín dụng cá nhân phụ thuộc rất lớn vào yếu tố 

con người, mà cụ thể là cán bộ phụ trách hoạt động này. Trong công tác nhân sự 

phục vụ cho hoạt động tín dụng cá nhân, BIDV Gia Lai cần triển khai hoàn thiện 

các giải pháp sau: 

-​ Hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân sự trên cơ sở chú trọng đến các 

yêu cầu có tính riêng biệt liên quan đến kỹ năng và kinh nghiệm trong tín dụng cá 

nhân. Ngoài những yêu cầu chung của hoạt động tín dụng, nhân viên tín dụng cá 

nhân cũng có những yêu cầu có tính đặc thù như: khả năng giao tiếp tốt, khả năng 

điều tra thông tin,  Chi nhánh cần xem xét thêm những yêu cầu này trong quá trình 

phỏng vấn tuyển 

dụng. 

-​ Đối với các cán bộ mới: Nên có lớp đào tạo cho các cán bộ mới tuyển 

dụng khoảng 1 tháng về các kỹ năng mềm, kỹ năng bán hàng, kỹ năng thu thập và 

xử lý thông tin để có thể nhanh chóng nắm bắt được công việc. 

-​ Công tác đào tạo, huấn luyện: tổ chức tập huấn nghiệp vụ để bồi dưỡng 

kiến thức cho cán bộ tín dụng cá nhân, tập trung chú trọng bồi dưỡng kỹ năng bán 

hàng, thu thập thông tin, điều tra, nghiệp vụ thẩm định tín dụng, và kiến thức về 

pháp luật,... 

-​ Chi nhánh cũng cần thường xuyên tổ chức các cuộc thi nghiệp vụ tín 

dụng hàng quý về tín dụng bán lẻ và có chế độ khen thưởng hợp lý để giúp các cán 

bộ tín dụng có thể nắm bắt văn bản tín dụng nhanh chóng và hiệu quả. 

-​ Công tác tổ chức nhân sự: Phân công, bố trí sử dụng nhân sự theo đúng 

người, đúng việc, thực hiện luân chuyển cán bộ để sắp xếp công việc phù hợp nhất 

với năng lực chuyên môn, phát huy tinh thần sáng tạo của cán bộ, nhân viên. 

3.2.6.​Giải pháp về nâng cao năng lực cạnh tranh 

Nâng cao năng lực cạnh tranh của BIDV Gia Lai sẽ giúp cho Chi nhánh thu 

hút được nhiều khách hàng, không phải khó khăn trong việc sàng lọc khách hàng và 

ra 



 

 
 
 

quyết định cho vay. Nhờ có nguồn khách hàng dồi dào sẽ giúp cho Chi nhánh có 

được khách hàng tốt, nâng cao chất lượng tín dụng cá nhân của Chi nhánh. Để đạt 

được điều đó Chi nhánh cần thực hiện những biện pháp sau: 

-​ Tăng cường liên kết với các đối tác quan trọng như: Các đơn vị hành 

chính sự nghiệp, các doanh nghiệp và các đơn vị có người lao động được trả thu 

nhập qua tài khoản; Các hội đoàn thể, chính quyền cơ sở;... Cụ thể: 

+ Tổ chức các hoạt động sinh hoạt, giao lưu giữa Ngân hàng và các đơn vị 

liên kết để thắt chặt mối quan hệ; 

+ Xây dựng và áp dụng các chính sách có tính cạnh tranh với từng đối tác 

liên kết như: chính sách hoa hồng; các chính sách chăm sóc các đối tác liên kết; 

+ Đối với Ban lãnh đạo các đơn vị liên kết: tiến hành những hoạt động chăm 

sóc đặc biệt nhân các ngày lễ, sinh nhật, tết. 

-​ Đẩy mạnh kênh truyền thông trực tiếp thông qua các mối quan hệ thân 

nhân, đối tác của cán bộ ngân hàng và các kênh truyển thông như: như báo chí, đài 

truyền hình, panô, tài trợ các cuộc thi, tài trợ giải bóng đá… Thực hiện kênh quảng 

bá thông qua các hình thức: gửi thư mời, thư ngỏ, email, nghiên cứu ứng dụng các 

quảng cáo qua mạng xã hội, truyền hình, tổ chức các hội nghị khách hàng. 

-​ Đẩy mạnh phát triển mạng lưới, mở rộng kênh phân phối để phát triển 

khách hàng: đẩy nhanh quá trình khảo sát về cơ sở vật chất, nguồn nhân lực để có 

thể mở rộng thị phần ở các huyện lân cận thành phố Pleiku trong thời gian sớm nhất 

như huyện Chư Pah; Mang Yang nằm trong địa bàn quản lý của Chi nhánh song vẫn 

chưa có Phòng giao dịch của Chi nhánh. 

3.3.​MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 

3.3.1.​Kiến nghị với Ngân hàng TMCP Đầu tƣ và Phát triển Việt Nam 

-​ Kiến nghị về quy trình tín dụng: Hiện nay, quy trình cấp tín dụng bán lẻ 

chung của toàn bộ hệ thống BIDV vẫn áp dụng theo mô hình phân tán nên còn 

nhiều điểm không khách quan trong quá trình cấp tín dụng. Ở cấp độ chi nhánh, 

BIDV Gia Lai bắt 



 

 
 
 

buộc phải áp dụng theo quy trình này, để quy trình tín dụng tách bạch các khâu cho 

vay và quản trị rủi ro, đảm bảo sự khách quan trong việc cấp tín dụng BIDV Gia Lai 

cần có những đề xuất với Hội sở chính BIDV về việc thay đổi quy trình cấp tín 

dụng như thực hiện xây dựng mô hình tín dụng tập trung. Xây dựng trung tâm thẩm 

định và trung tâm phê duyệt tập trung trực thuộc Hội sở chính BIDV. Cán bộ tín 

dụng chỉ làm công việc tìm kiếm khách hàng, các chức năng thẩm định khách hàng, 

thẩm định tài sản đưa về trung tâm thẩm định trực thuộc Hội sở chính, thẩm quyền 

phê duyệt tín dụng do Hội sở chính thực hiện. Quy trình tín dụng tách bạch các 

khâu đảm bảo sự khách quan trong việc cấp tín dụng. Hoặc thành lập Phòng thẩm 

định khu vực hoặc tại từng Chi Nhánh để đảm bảo công tác thẩm định tài sản, thẩm 

định khách hàng được khách quan. 

-​ Kiến nghị về mẫu biểu tín dụng bán lẻ: Chuẩn hoá hệ thống mẫu biểu, có 

hướng dẫn cụ thể, rõ ràng. Hạn chế việc thay đổi mẫu biểu liên tục làm cán bộ tín 

dụng không cập nhật kịp thời dẫn đến rủi ro trong hồ sơ tín dụng. 

-​ Kiến nghị về công tác nhân sự: cần tăng cường hỗ trợ Chi nhánh trong 

công tác đào tạo trình độ chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ cán bộ cán 

bộ tín dụng cá nhân thông qua việc tổ chức các khoá đào tạo ngắn hạn, dài hạn tại 

ngân hàng hoặc đào tạo tập trung, để nâng cao trình độ chuyên môn, các kiến thức 

mới về hoạt động ngân hàng bán lẻ,…; Tăng cường quy mô, bổ sung số lượng cán 

bộ tín dụng làm công tác tín dụng bán lẻ tại Chi nhánh để đáp ứng hơn nữa nhu cầu 

tín dụng cá nhân ngày càng tăng. 

-​ Kiến nghị trong công tác thanh tra, kiểm tra của Hội sở chính BIDV với 

Chi nhánh: tăng cuờng các hoạt động thanh tra, kiểm soát nội bộ bằng cách thường 

xuyên có các Đòan kiểm toán nội bộ; Đoàn kiểm tra bán lẻ… về kiểm tra tại Chi 

nhánh nhằm chấn chỉnh những sai sót, phòng ngừa rủi ro, cảnh báo sớm những rủi 

ro trong hoạt động tín dụng của Chi nhánh. 

-​ Kiến nghị về cơ chế tiền lương: cần có cơ chế tiền lương và cơ chế thi 

đua có thưởng dành cho các Chi nhánh có hoạt động bán lẻ chiếm chủ yếu nhằm 

giúp cán bộ 



 

 
 
 

tại Chi nhánh có tinh thần thi đua và động lực để tăng trưởng hoạt động tín dụng cá 

nhân một cách bền vững. 

-​ Kiến nghị về cơ chế động lực cho cán bộ: cần xây dựng chính sách nhân 

sự tích cực, chế độ đãi ngộ và khen thưởng hợp lý tương xứng với năng lực như 

lương, thưởng, phúc lợi...để cho cán bộ yên tâm công tác cũng như cán bộ có nguồn 

thu nhập tốt thì sẽ hạn chế được rủi ro đạo đức xảy ra. Đồng thời xây dựng cơ chế 

chịu trách nhiệm đối với những sai phạm sao cho có tác dụng răn đe. 

-​ Kiến nghị về hệ thống công nghệ ngân hàng: Cải tiến cơ sở vật chất song 

song với nâng cấp các chương trình ứng dụng sử dụng tại BIDV hướng đến chuẩn 

quốc tế. Nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin kịp thời cho việc áp dụng quản lý 

rủi ro tín dụng theo Basel II. 

-​ Kiến nghị về công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ: Đề xuất Hội sở chính 

BIDV cho phép thành lập bộ phận kiểm tra, kiểm soát nội bộ riêng tại Chi nhánh để 

có thể nâng cao khả năng kiểm soát chất lượng tín dụng, phát hiện sớm những dấu 

hiệu gian lận trong hồ sơ hoặc phòng ngừa rủi ro đạo đức của cán bộ tín dụng. Tăng 

cường những cán bộ tín dụng có trình độ, kiến thức nhất định về hoạt động ngân 

hàng, kiến thức pháp luật, tin học, ngoại ngữ và kiến thức chuyên môn về kiểm 

toán, đã qua nghiệp vụ tín dụng để cho làm việc tại bộ phận kiểm tra nội bộ này. 

-​ Kiến nghị Hội sở chính BIDV đề xuất với Chính phủ: có chính sách hỗ 

trợ cho người dân ở Tây Nguyên nhất là những khu vực bị mất mùa do thiên tai, 

dịch bệnh để giúp người dân vượt qua khó khăn; Có chính sách ổn định thị trường 

giá cả, thị trường nông sản trong nước và có chính sách thuế khóa hợp lý cho các 

mặt hàng nông sản xuất khẩu; Có chính sách ổn định thị trường bất động sản, có 

những biện pháp cụ thể và kịp thời để ngăn chặn sự tăng giá bất động sản quá nóng 

gây rủi ro cho ngân hàng khi thẩm định tài sản. 



 

 
 
 

3.3.2.​Kiến nghị với Ngân hàng nhà nƣớc tỉnh Gia Lai 

-​ Báo cáo Ngân hàng nhà nước Việt Nam: Có biện pháp đảm bảo ổn định 

kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát, kiểm tra, giám sát chặt chẽ chất lượng hoạt động 

của các tổ chức tín dụng đảm bảo an toàn hệ thống ngân hàng, ổn định thị trường. 

-​ Báo cáo Ngân hàng nhà nước Việt Nam để đề xuất với Chính phủ: Có cơ 

chế, chính sách để đảm bảo việc cung cấp thông tin về đất đai, giao dịch bảo đảm 

được công khai , minh bạch để giúp cho thị trường tín dụng an toàn hơn, thông tin 

về tài sản được công khai để Ngân hàng có thể tra cứu được sẽ hạn chế được tình 

trạng tài sản đã thế chấp rồi còn mang đi thế chấp tại nơi khác. Ban hành thêm các 

chính sách để xử lý nợ xấu, hỗ trợ các Ngân hàng thương mại trong việc xử lý tài 

sản bảo đảm của khách hàng. 

-​ Kiến nghị Ngân hàng nhà nước tỉnh Gia Lai đề xuất với Ngân hàng nhà 

nước Việt Nam: Hoàn chỉnh hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật về hoạt động 

ngân hàng nói chung và hoạt động tín dụng cá nhân nói riêng. Ban hành các văn bản 

hỗ trợ đi kèm để tạo ra hành lang pháp lý thông thoáng và đầy đủ nhằm bảo vệ 

quyền lợi cho các ngân hàng khi phát triển hoạt động này; Tiếp tục hoàn thiện chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm thông tin tín dụng (CIC) để thường 

xuyên yêu cầu các TCTD báo cáo, cập nhập kịp thời thông tin, tình hình quan hệ tín 

dụng của khách hàng. 

-​ Kiến nghị Ngân hàng nhà nước tỉnh Gia Lai thường xuyên tổ chức các 

cuộc hội thảo cho các ngân hàng trên địa bàn tỉnh nhằm phổ biến cho các ngân hàng 

những chính sách, chủ trương mới của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để từ đó các 

ngân hàng có thể áp dụng vào trong hoạt động của mình; Cần có văn bản cụ thể 

phối hợp với các sở ban ngành trên địa bàn tỉnh Gia Lai tạo môi trường kinh doanh 

thuận lợi cho hoạt động tín dụng cá nhân; Làm việc với các sở ban ngành trên địa 

bàn tỉnh để cải tiến thủ tục hành chính và tạo điều kiện cho các tổ chức cho vay 

trong việc xử lý tài sản bảo đảm tiền vay để thu hồi nợ. Phối hợp tốt trong việc thực 

hiện Nghị quyết 



 

 
 
 

42/2017/QH14 ngày 21/06/2017 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các Tổ 

chức tín dụng. 

-​ Kiến nghị Ngân hàng nhà nước tỉnh Gia Lai có đề xuất với Ủy ban nhân 

dân tỉnh Gia Lai: Cần hướng dẫn, hỗ trợ các Doanh nghiệp tư nhân... nâng cao năng 

lực quản trị, kinh doanh, kiến thức pháp luật trong sản xuất kinh doanh, định hướng 

tiêu thụ sản phẩm dịch vụ; Cần chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt các chính sách để nâng 

cao chất lượng chế biến nông sản của các hộ nông dân trên địa bàn tỉnh nhằm nâng 

cao năng lực cạnh tranh của mặt hàng nông sản chủ lực; Tăng cường sự hỗ trợ, giúp 

đỡ các hộ kinh doanh trên địa bàn bằng cách tạo thuận lợi về hành lang pháp lý, xây 

dựng các quỹ hỗ trợ xuất khẩu... nhằm nâng cao năng lực sản xuất của các cá nhân 

kinh doanh trên địa bàn tỉnh; Chỉ đạo các cơ quan pháp luật của tỉnh như Công an, 

Tòa án, Chi cục thi hành án làm việc nghiêm minh, có những biện pháp xử lý khắt 

khe đối với những trường hợp gian lận giấy tờ, cố ý lừa đảo để vay vốn ngân 

hàng… nhằm ngăn ngừa rủi ro đạo đức từ người vay vốn; Có những biện pháp cụ 

thể chỉ đạo các cơ quan ban ngành trực thuộc Ủy ban nhân dân kiểm soát chặt các 

giấy tờ pháp lý tài sản, pháp lý giao dịch bảo đảm tiền vay nhằm ngăn ngừa hiện 

tượng làm giả giấy tờ. 

KẾT LUẬN CHƢƠNG 3 

Trên cơ sở phân tích thực trạng chất lượng tín dụng cá nhân tại BIDV Gia 

Lai đã trình bày trong Chương 2 với những mặt đạt được và những vấn đề còn tồn 

tại cùng với các nguyên nhân của nó, Chương 3 đã đề xuất các giải pháp cộng với 

nhiều kiến nghị để khắc phục những tồn tại nhằm góp phần nâng cao chất lượng tín 

dụng cá nhân tại BIDV Gia Lai trong thời gian tới. 



 

 



 

KẾT LUẬN 

Hoạt động tín dụng luôn là hoạt động sinh lời chủ yếu và có ảnh hưởng lớn 

đến kết quả kinh doanh của các Ngân hàng. Trong đó, hoạt động tín dụng cá nhân 

đang nhận được nhiều sự quan tâm từ các NHTM do đây là hoạt động tạo nên 

nguồn thu đáng kể đồng thời có thể phân tán rủi ro cho Ngân hàng. Chi nhánh 

BIDV Gia Lai cũng cùng chung xu hướng đó đang từng bước chuyển mình sang 

lĩnh vực bán lẻ trong đó trọng tâm là phát triển tín dụng cá nhân, tuy nhiên trong 

giai đoạn mới chuyển hướng Chi nhánh còn đang phải đối mặt với nhiều vấn đề 

trong việc quản lý chất lượng tín dụng cá nhân. Do đó,việc thường xuyên nghiên 

cứu, tìm kiếm các giải pháp để nâng cao chất lượng tín dụng cá nhân luôn là yêu 

cầu cấp thiết nhằm hướng đến sự phát triển tín dụng cá nhân an tòan, hiệu quả. 

Với những kiến thức thu thập được trong quá trình học tập, nghiên cứu cũng 

như kinh nghiệm làm việc thực tế, luận văn đã hoàn thành được mục tiêu và nhiệm 

vụ nghiên cứu đề ra là đánh giá thực trạng chất lượng tín dụng cá nhân tại BIDV 

Gia Lai trong thời gian qua. Qua đó rút ra các nhận định về những đạt được , những 

tồn tại và nguyên nhân của những tồn tại trong quản lý chất lượng tín dụng cá nhân 

tại BIDV Gia Lai. Từ đó, đề xuất các giải pháp nhằm mục tiêu nhằm góp phần nâng 

cao chất lượng tín dụng cá nhân tại BIDV Gia Lai trong thời gian tới. Tuy nhiên, do 

điều kiện hạn chế về thời gian, số liệu chi tiết cũng như trình độ nên trong quá trình 

thực hiện đề tài không tránh khỏi thiếu sót. Rất mong nhận được những ý kiến đóng 

góp, bổ sung quý báu của tất cả các quý thầy cô, cùng bạn bè để luận văn được hoàn 

chỉnh hơn. 
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❖​ Sơ đồ tổ chức phòng ban Ngân hàng TMCP Đầu tƣ và Phát triển Gia Lai: 
 



 

�​ Quy trình các bước thực hiện cấp tín dụng cá nhân 

Bảng 1: Các bƣớc thực hiện quy trình cho vay cá nhân tại BIDV 
Mục 1: Tiếp thị và đề xuất tín dụng 

 

 
Bước 

 
Quy trình thực hiện 

Bộ phận 

triển khai 

 
Công việc cụ thể 

1 Tiếp thị P.KHCN/PGD Chủ động giới thiệu tới khách hàng 

các sản phẩm dịch vụ bán lẻ của 

BIDV. 

2 Tư vấn và hoàn thiện hồ 

sơ tín dụng 

CBQLKHCN Tư vấn, hướng dẫn khách hàng hoàn 

thiện hoàn thiện hồ sơ tín dụng. 

3 Tiếp nhận và kiểm tra 

hồ sơ 

CBQLKHCN -​Ký Phiếu tiếp nhận hồ sơ 

-​ Đối với hồ sơ về tài sản bảo 

đảm: Tiếp nhận hồ sơ tài sản bảo đảm 

là bản sao (sau khi đã đối chiếu với 

bản gốc 

tài sản bảo đảm của khách hàng). 

4 Đánh giá, phân tích 

khách hàng, khoản cấp 

tín dụng 

 
P.KHCN/PGD 

Đánh giá, phân tích hồ sơ khách hàng. 

5 Đánh giá về tài sản bảo 

đảm khoản cấp tín dụng 

P.KHCN/PGD 

Tổ​ định​

giá TSBĐ 

Thực hiện quy định hiện hành của 

BIDV về giao dịch bảo đảm trong 

cho vay. 

6 Lập đề xuất tín dụng P.KHCN/PGD  

 



 

 

7 Phê duyệt đề xuất tín 

dụng 

LĐPKHCN/ 

LĐPGD 

PGĐQLKHC

N 

-Trường hợp không qua thẩm định rủi 

ro: Phán quyết tín dụng theo thẩm 

quyền, thực hiện tiếp bước 13. 

-​ Trường hợp qua thẩm định rủi 

ro tại Chi nhánh: Ký kiểm soát trước 

khi chuyển hồ sơ sang bộ phận 

QLRR theo bước 8. 

-​ Trường hợp trình Trụ sở chính 

phán quyết tín dụng: Cấp thẩm quyền 

ký 

kiểm soát và thực hiện tiếp bước 11. 

 
Mục 2: Thẩm định rủi ro và phán quyết tín dụng 

- Tại Chi nhánh 
 

 
Bước 

 
Quy trình thực hiện 

Bộ phận 

triển khai 

 
Công việc cụ thể 

8 
Bàn giao hồ sơ sang bộ 

phận QLRR 
PKHCN/PGD Lập Biên bản giao nhận hồ sơ 

9 Tiếp nhận hồ sơ, đánh 

giá và lập báo cáo thẩm 

định rủi ro 

PQLRR Đánh giá, thẩm định rủi ro. 

10 Phán quyết tín dụng Cấp thẩm 

quyền 
Phê duyệt của cấp có thẩm quyền trên 

báo cáo thẩm định rủi ro chính là 

phán quyết tín dụng. 

- Trường hợp trình Trụ sở chính 



 

 

 
Bước

 
Quy trình thực hiện 

Bộ phận 

triển khai 

 
Công việc cụ thể 

11 Hoàn thiện hồ sơ trình 

Trụ sở chính: 

PKHCN/PGD đầu mối 

hoàn thiện hồ sơ trình 

Trụ sở chính 

PKHCN/PGD 

PGĐQLKHCN

/ GĐ CN 

Thực hiện trình hồ sơ cho Trụ sở 

chính. 

12 Phán quyết tín dụng 

-​ Hoàn thiện 

Báo cáo thẩm định 

rủi ro 

-​ Văn bản phán 

quyết tín dụng gửi Chi 

nhánh 

Ban QLRRTD 

Cấp thẩm 

quyền 

-​ Cán bộ Ban QLRRTD đánh 

giá, trình Lãnh đạo Ban QLRRTD 

phê duyệt (nếu thuộc thẩm quyền) 

hoặc ký kiểm soát trước khi trình cấp 

có thẩm quyền cao hơn. 

-​ Sau khi cấp có thẩm quyền 

phê duyệt chấp thuận/từ chối cấp tín 

dụng, cán bộ Ban QLRRTD soạn 

thảo văn bản 

gửi Chi nhánh. 

Mục 3: Hoàn thiện hồ sơ sau phê duyệt 
 

 
Bước 

 
Quy trình thực hiện 

Bộ phận 

triển khai 

 
Công việc cụ thể 

13 Chấp thuận/từ chối cấp 

tín dụng 

PKHCN/PGD 

Cấp thẩm 

quyền 

-​ Chấp thuận cấp tín dụng: Thực 

hiện ký kết Hợp đồng với khách hàng. 

-​ Từ chối cấp tín dụng: Chi 

nhánh chủ động quyết định cách thức 

thông báo tới   khách   hàng   (bằng  

văn 

bản/email/điện thoại…) trong đó nêu 
rõ 

 



 

 

   lý do từ chối cấp tín dụng. 

14 Hoàn thiện thủ tục tài 

sản bảo đảm 

PKHCN/PGD 

Kho quỹ 

-​ Thực hiện công chứng, chứng 

thực, đăng ký giao dịch bảo đảm và 

mua bảo hiểm tài sản theo quy định. 

-​Thực hiện nhận và bàn giao hồ sơ 
gốc 

tài sản bảo đảm cho Kho quỹ. 
Mục 4: Giải ngân 

 

15 Kiểm tra hồ sơ giải ngân 

và điều kiện giải ngân 

PKHCN/PGD Kiểm tra tài liệu chứng minh mục đích 

sử dụng vốn vay 

16 Đề xuất và quyết định 

giải ngân 

  

a) Đối với khoản cấp tín 

dụng thuộc thẩm quyền 

phán quyết tín dụng của 

Chi nhánh 

PKHCN/PGD 

PQTTD 

Cấp​ thẩm 

quyền 

Hoàn thiện hồ sơ, trình cấp có thẩm 

quyền phê duyệt giải ngân. 

b) Đối với khoản cấp tín 

dụng thuộc thẩm quyền 

phán quyết tín dụng của 

Trụ sở chính: 

PKHCN/PGD 

PQTTD 

PGĐ phụ 

trách tác 

nghiệp 

-​ PKHCN đề xuất, trình cấp 

thẩm quyền phê duyệt sau đó chuyển 

toàn bộ hồ sơ sang PQTTD để 

PQTTD đề xuất giải ngân. 

-​ CBQTTD kiểm tra tính đầy đủ 

của hồ sơ giải ngân, các điều kiện giải 

ngân, đề xuất trình PGĐ phụ trách tác 

nghiệp 

phê duyệt giải ngân. 
17 Giao nhận hồ sơ, cập 

nhật thông tin vào hệ 

PKHCN/PGD 

BPQTTD 
- PQTTD thực hiện cập nhật thông tin 

 



 

 

 thống SIBS BPGDKHCN vào hệ thống. 

18 Giải ngân PKHCN/PGD 

BPGDKHCN 

-​ PKHCN/PGD hướng dẫn 

khách hàng hoàn thiện chứng từ giải 

ngân 

-​ BPGDKHCN: Kiểm tra đối 

chiếu đảm bảo khớp đúng thông tin 

khách hàng và Thực hiện giải ngân và 

thu phí tín dụng (nếu có) và lưu hồ sơ 

giải 

ngân theo quy định của BIDV. 

Mục 5: Quản lý sau khi giải ngân 
 

Bước Quy trình thực hiện 
Bộ phận 

triển khai 
Công việc cụ thể 

19 Kiểm tra giám sát 

khách hàng, khoản cấp 

tín dụng 

PKHCN/PGD - CB QLKH CN, PKHCN thực hiện bổ 

sung chứng từ chứng minh mục đích sử 

dụng vốn và kiểm tra giám sát tài sản 

đảm bảo của khách hàng định kỳ. 

20 Quản lý sau giải ngân PKHCN/PGD; 

BPQTTD; 

PQLRR 

Theo dõi nợ đến hạn; Đôn đốc nợ quá 

hạn; Phân loại nợ và trích lập dự phòng 

rủi ro. 

21 Thu nợ  BP QTTD phối hợp với CB QLKHCN 

theo dõi và thực hiện thu nợ , đôn đốc 

nợ đến hạn của khách hàng. 

22 Điều chỉnh tín dụng PKHCN/PGD Thực hiện theo quy định hiện hành về 

cơ cấu lại thời hạn trả nợ. 

 



 

 

23 Xử lý thu hồi nợ quá 

hạn 

PKHCN/PGD 

PQLRR 

BPQTTD 

-​ PKHCN/PGD thông báo bằng 

văn bản tới khách hàng khi nợ quá hạn 

phát sinh. 

-​ PKHCN/PGD phối hợp PQLRR 

rà soát phân tích nguyên nhân nợ quá 

hạn, đề xuất các biện pháp xử lý, phát 

mại tài sản bảo đảm để thu hồi nợ quá 

hạn và trình cấp thẩm quyền xem xét, 

phê 

duyệt. 
24 Thanh lý hợp đồng tín 

dụng 

PKHCN/PGD 

BPQTTD 

BPGDKHCN 

-​ Tất toán khoản cấp tín dụng: 

PKHCN/PGD (đầu mối) phối hợp 

BPQTTD, BPGDKHCN đối chiếu, 

kiểm tra số tiền nợ gốc, lãi, phí…để tất 

toán khoản vay, thanh lý hợp đồng. 

-​ Giải chấp tài sản bảo đảm: 

PKHCN/PGD thực hiện trình và giải 

chấp tài sản bảo đảm cho khách hàng. 

Trình tự thủ tục giải tỏa TSBĐ thực 

hiện theo quy định hiện hành về giao 

dịch bảo đảm trong cho vay của BIDV. 

(Nguồn: Quy định 6959/QĐ-NHBL ngày 03/11/2014 của Ban Phát triển Ngân hàng 

bán lẻ - Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam về cấp tín dụng bán lẻ 

[16]) 



 

 
 

�​ Lưu đồ quy trình cấp tín dụng bán lẻ tại Chi nhánh 

 
Quy trình cấp tín dụng bán lẻ 

 

Tiếp thị và đề xuất tín dụng Thẩm định rủi ro và phán quyết 
tín dụng 

Hoàn thiện hồ sơ sau phê duyệt Giải ngân/phát hành bảo lãnh Quản lý sau giải ngân/phát 
hành bảo lãnh 

 

 
gửi Thông báo tới khách hàng 

trong đó nêu rõ lý do từ chối 
cho vay 

Kiểm tra hồ sơ giải ngân 
và điều kiện giải ngân 
(Bước 15) 

 
 
 

Từ chối 
 
 

 
Chấp thuận/từ chối cấp tín 

dụng (Bước 13) 

Đề xuất và 
quyết định 
giải ngân 
(Bước 16) 

16b​ 16a 
 

 
Qua TĐRR 

 

 
Không qua TĐRR 
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Chấp thuận 
 
 
 

Hoàn thiện thủ tục tài sản bảo đảm (Bước 14) 

 

Đối với khoản cấp tín dụng thuộc thẩm quyền phán quyết 
tín dụng của Hội sở chính/Phát hành bảo lãnh 
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Trình Hội sở chính 

 
 

Hoàn thiện hồ sơ trình Trụ sở chính (Bước 11) 
Chuyển hồ sơ sang phòng QTTD 

 
Lập đề xuất tín dụng (Bước 6) 

 

CBQTTD kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ giải ngân, các điều kiện giải ngân, 
trình LĐPQTTD ký kiểm soát và trình PGĐ phụ trách tác nghiệp phê duyệt 
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1
7
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Giải ngân 
(Bước 18) 



 

 
 

�​ Lưu đồ quy trình cấp tín dụng bán lẻ tại Phòng giao dịch 
 

(Nguồn: Quy định 6959/QĐ-NHBL ngày 03/11/2014 của Ban Phát triển Ngân hàng bán lẻ - Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển 

Việt Nam về cấp tín dụng bán lẻ [16]) 



 

PHỤ LỤC 03 
PHIẾU KHẢO SÁT VỀ NGUYÊN NHÂN ẢNH HƢỞNG ĐẾN CHẤT LƢỢNG 

TÍN DỤNG CÁ NHÂN TẠI BIDV GIA LAI 

Kính chào các anh chị, hiện tại tôi đang thực hiện đề tài nghiên cứu “Nâng cao chất 

lượng tín dụng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam – Chi 

nhánh Gia Lai”. Mục tiêu của đề tài là thông qua việc nghiên cứu các nguyên nhân 

ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng tại BIDV Gia Lai, từ đó đề ra giải pháp để nâng 

cao chất lượng tín dụng cá nhân tại chi nhánh. 

Rất mong các anh/chị dành thời gian để trả lời bảng câu hỏi dưới đây. Sự giúp đỡ 

bằng cách trả lời khách quan và trung thực của các anh/chị sẽ góp phần cho sự 

thành công của đề tài nghiên cứu. Xin chân thành cảm ơn! 

Nội dung khảo sát 

Họ và tên: ........................................................................................ 

Đơn vị công tác: .............................................................................. 

Chức vụ: .......................................................................................... 

Câu 1: Kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực tín dụng của 
anh/chị? 

□​Dưới 1 năm​ □ Từ 3 - 5 năm 

□​Từ 1 – 3 năm​ □ Trên 5 năm 

Câu 2: Theo anh/chị, trong quy trình cấp tín dụng dành cho khách hàng cá 

nhân của BIDV thì bƣớc nào là quan trọng nhất, có ảnh hƣởng đến chất 

lƣợng của khoản vay? 

□​Tiếp nhận hồ sơ; Đánh giá, phân tích khách hàng; Đề xuất tín dụng. 

□​Phê duyệt đề xuất tín dụng. 

□​ Hoàn thiện hồ sơ sau phê duyệt (Thông báo phê duyệt/từ chối; Tài 

sản, Chứng từ…) 

□​Kiểm tra giám sát khách hàng sau giải ngân. 

□​Thu nợ 



 

ự
 

 

 

 

ề  
 

 
 

 
 

 

1 

 
 

 
 
 

2 

 

 
 

 
 

 
 

3 

 

 
 

 

 
4 

 
 

 
 

 
5 

ảo sát bằng thang đo: 
 

STT Nguyên nhân 
 

 

NH Các nguyên nhân từ phía Ngân hàng 1 2 3 4 5 

 

 
1 

Chính sách phát triển tín dụng bán lẻ (Còn tập trung 

chưa đa dạng đối tượng khách hàng, chiến lược đẩy 

mạnh phát triển bán lẻ, mở rộng thị phần tạo nên áp 

lực qua chỉ tiêu được giao) 

     

 
2 

Quy trình tín dụng bán lẻ chưa phù hợp (Thẩm 

quyền phê duyệt, thẩm định, kiểm soát giải ngân, 

mẫu biểu áp dụng…) 

     

 
3 

Khả năng thu thập thông tin và đánh giá khách hàng 

chưa cao (Thông tin khách hàng, thông tin tài sản 

bảo đảm) 

     

4 
Công tác kiểm tra giám sát sau cho vay mang tính đối 

phó. 

     

 



 

 

5 
Chất lượng nguồn nhân lực còn thấp (đạo đức nghề 

nghiệp, trình độ chuyên môn… của cán bộ tín dụng) 

     

6 
Hệ thống công nghệ ngân hàng chưa hỗ trợ tốt công 

tác thẩm định và giám sát khoản vay. 

     

KH Các nguyên nhân từ phía khách hàng 1 2 3 4 5 

1 Năng lực sản xuất kinh doanh của khách hàng.      

 
2 

Đạo đức và uy tín của khách hàng (Thiện chí trả nợ; 

Thông tin khách hàng cung cấp cho cán bộ về tài 

sản, nhu cầu sử dụng vốn vay…) 

     

3 
Năng lực quản lý và điều hành kinh doanh của khách 

hàng. 

     

MT Các nguyên nhân từ môi trƣờng kinh doanh 1 2 3 4 5 

1       

2       

3 Môi trườ  
     

4 
Phối hợp giữa các cơ quan chức năng, sở ban ngành 

trên địa bàn. 

     

5 Môi trường tự nhiên (thiên tai, địch họa)      

ữ

 
 

 

.................................................................................................................................... 



 

.................................................................................................................................... 
 

 

. 



 

PHỤ LỤC 04 

ĐIỀU TRA KHẢO SÁT VÀ TỔNG HỢP KẾT QUẢ 

1.​ Những tiêu chí của bảng điều tra khảo sát 

�​ Mục tiêu của bảng điều tra khảo sát: 

Tìm hiểu về nhận định của các cá nhân tham gia trong công tác tín dụng tại 

BIDV Gia Lai đối với các nguyên nhân ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng cá nhân 

tại BIDV Gia Lai. 

�​ Đối tƣợng khảo sát: 

Các cá nhân tham gia trong công tác tín dụng tại BIDV Gia Lai gồm Lãnh 

đạo và các cán bộ tín dụng Phòng khách hàng cá nhân thuộc Hội sở chi nhánh, Lãnh 

đạo và các cán bộ tín dụng tại các Phòng giao dịch trực thuộc chi nhánh. 

�​ Quy mô khảo sát: 44 người 

�​ Phƣơng pháp thực hiện khảo sát: Phiếu khảo sát được gửi đến đối 

tượng khảo sát bằng hai phương thức: 

+ Qua mail nội bộ của BIDV. 

+ Gửi trực tiếp cho cán bộ. 

�​ Phƣơng pháp xử lý dữ liệu khảo sát: Thống kê mô tả, phân tích và 

tổng hợp. Đưa ra đánh giá và nhận xét. 

2.​ Kết quả khảo sát 

�​ Quy mô mẫu thu đƣợc sau khi khảo sát: 40 kết qủa trả lời 

Bảng 4.1 :Kết quả khảo sát theo chức danh và tuổi nghề thu đƣợc 
 

 
Chức danh 

Kinh nghiệm trong lĩnh vực tín dụng Tổng 

cộng Dƣới 1 
năm 

Từ 1 – 3 
năm 

Từ 3 – 5 
năm 

Trên 5 
năm 

Lãnh đạo 0 0 1 11 12 

Chuyên viên 4 8 14 2 28 

Tổng 4 8 15 13 40 

 



 

 
Bảng 4.2: Kết quả khảo sát tuổi nghề của cán bộ tín dụng tại BIDV Gia 
Lai 

Tuổi nghề Số lƣợng Tỷ lệ 

Dưới 1 năm 4 10% 

Từ 1 – 3 năm 8 20% 

Từ 3 – 5 năm 15 37,5% 

Trên 5 năm 13 32,5% 
 

Hình 4.1: Quy mô khảo sát thu đƣợc phân theo kinh nghiệm của cán bộ tín dụng 

Bảng 4.3: Kết quả khảo sát về nội dung: Trong quy trình cấp tín dụng cá nhân 

bƣớc nào quan trọng và có ảnh hƣởng đến chất lƣợng của khỏan vay 

Nội dung trong quy trình cấp tín dụng cá nhân Số lƣợng Tỷ lệ 

Tiếp nhận hồ sơ; Đánh giá, phân tích khách hàng; 

Đề xuất tín dụng. 
28 70% 

Phê duyệt đề xuất tín dụng 2 5% 

Hoàn thiện hồ sơ sau phê duyệt (Thông báo phê 

duyệt/từ chối; Tài sản, Chứng từ…) 
0 0% 

Kiểm tra giám sát khách hàng sau giải ngân 10 25% 

Thu nợ 0 0% 

 



 

 
 

�​ Bảng tổng hợp kết quả khảo sát 

+ Nguyên nhân từ phía ngân hàng 

Bảng 4.4: Kết quả khảo sát mức độ ảnh hƣởng đến chất lƣợng tín dụng cá nhân của nhóm nguyên nhân từ phía 

ngân hàng 
 
 
 
 
 

MÃ 
NGUYÊ
N NHÂN 

 
 
 
 
 
 

NGUYÊN NHÂN 

 
Đánh giá mức độ ảnh hƣởng tới chất lƣợng tín dụng cá nhân của cán 

bộ tín dụng tại BIDV Gia Lai 

Tổng mức 
độ ảnh 

hƣởng từ 
mức tương 

đối 
nhiều trở lên 

Hoàn 
toàn 

không 
ảnh 

hưởn
g 
-1 

 
 
 

Tỷ lệ 

 
 

Ảnh 
hưởn
g ít-2 

 
 
 

Tỷ lệ 

Ảnh 
hưởn

g 
tương 

đối 
nhiều

- 3 

 
 
 

Tỷ lệ 

 
Ảnh 
hưởn 

g 
nhiề

u 
-4 

 
 
 

Tỷ lệ 

 
Hoàn 
toàn 
ảnh 

hưởn
g 
-5 

 
 
 

Tỷ lệ 

 
Tổng 

số 
tuyệt 
đối 

 
 
 

Tỷ lệ 

 
 
 
 

 
NH1 

Chính sách 
phát triển tín 
dụng bán lẻ 
(Còn tập trung 
chưa đa dạng 
đối    tượng 
khách hàng, 
chiến lược đẩy 
mạnh phát 
triển  bán  lẻ, 
mở rộng thị 
phần  tạo  nên 

 
 
 
 

 
4 

 
 
 
 

 
10.00 

% 

 
 
 
 

 
7 

 
 
 
 

 
17.50 

% 

 
 
 
 

 
9 

 
 
 
 

 
22.50 

% 

 
 
 
 

 
11 

 
 
 
 

 
27.50 

% 

 
 
 
 

 
9 

 
 
 
 

 
22.50 

% 

 
 
 
 

 
29 

 
 
 
 

 
72.50% 



 

 



 

 

 
 áp lực qua chỉ 

tiêu được giao) 
            

 
 
 
 
NH2 

Quy trình tín 
dụng bán lẻ 
chưa phù hợp 
(Thẩm quyền 
phê    duyệt, 
thẩm định, 
kiểm soát giải 
ngân, mẫu 
biểu áp 
dụng…) 

 
 
 
 

1 

 
 
 
 

2.50% 

 
 
 
 

3 

 
 
 
 

7.50% 

 
 
 
 

13 

 
 

 
32.50 

% 

 
 
 
 

14 

 
 

 
35.00 

% 

 
 
 
 

9 

 
 

 
22.50 

% 

 
 
 
 

36 

 
 
 
 

90.00% 

 
 

 
NH3 

Khả năng thu 
thập thông tin 
và đánh giá 
khách   hàng 
chưa​ cao 
(Thông​ tin 
khách​ hàng, 
thông​ tin​
tài sản bảo 
đảm) 

 
 
 
 

1 

 
 
 
 

2.50% 

 
 
 
 

0 

 
 
 
 

0.00% 

 
 
 
 

15 

 
 

 
37.50 

% 

 
 
 
 

12 

 
 

 
30.00 

% 

 
 
 
 

12 

 
 

 
30.00 

% 

 
 
 
 

39 

 
 
 
 

97.50% 

 
NH4 

Công tác kiểm 
tra giám sát 
sau  cho  vay 
mang tính đối 
phó. 

 
 

7 

 
17.50 

% 

 
 

8 

 
20.00 

% 

 
 

4 

 
10.00 

% 

 
 

11 

 
27.50 

% 

 
 

10 

 
25.00 

% 

 
 

25 

 
 

62.50% 

 



 

 

 
 
 

 
NH5 

Chất   lượng 
nguồn nhân 
lực còn thấp 
(đạo đức nghề 
nghiệp, trình 
độ chuyên 
môn… của cán 
bộ tín dụng) 

 
 

 
2 

 
 

 
5.00% 

 
 

 
3 

 
 

 
7.50% 

 
 

 
14 

 
 
 

35.00 
% 

 
 

 
16 

 
 
 

40.00 
% 

 
 

 
5 

 
 
 

12.50 
% 

 
 

 
35 

 
 

 
87.50% 

 
 
 
NH6 

Hệ thống công 
nghệ ngân 
hàng chưa hỗ 
trợ tốt công tác 
thẩm định và 
giám sát khoản 
vay. 

 
 
 

6 

 

 
15.00 

% 

 
 
 

9 

 

 
22.50 

% 

 
 
 

6 

 

 
15.00 

% 

 
 
 

8 

 

 
20.00 

% 

 
 
 

11 

 

 
27.50 

% 

 
 
 

25 

 
 
 

62.50% 

 



 

Theo bảng 4.4 ta thấy nhóm nguyên nhân này được đánh giá có sự ảnh 

hưởng lớn đến chất lượng tín dụng cá nhân của BIDV Gia Lai, toàn bộ các nguyên 

nhân đều được đánh giá có mức tác động tương đối nhiều ở lên với tỷ lệ trên 50%. 

Sự đánh giá mức độ ảnh hưởng của các nguyên nhân từ phía ngân hàng được thể 

hiện qua đồ thị sau: 

 
Hình 4.2: Tỷ lệ đánh giá nguyên nhân từ phía ngân hàng ở mức tƣơng đối 

nhiều trở lên 



 

 
 

+ Nguyên nhân từ phía khách hàng 

Bảng 4.5: Kết quả khảo sát mức độ ảnh hƣởng đến chất lƣợng tín dụng cá nhân của nhóm nguyên nhân từ phía khách hàng 
 
 
 

 
MÃ 

NGUYÊ 
N 

NHÂN 

 
 
 
 
 

NGUYÊN 
NHÂN 

 
Đánh giá mức độ ảnh hƣởng tới chất lƣợng tín dụng cá nhân của cán 

bộ tín dụng tại BIDV Gia Lai 

Tổng mức độ 
ảnh hƣởng 

từ mức 
tương đối 
nhiều trở 

lên 
 

Hoàn 
toàn 

không 
ảnh 

hưởng 
-1 

 
 
 

Tỷ lệ 

 
 

Ảnh 
hưởn
g ít-2 

 
 
 

Tỷ lệ 

Ảnh 
hưởn

g 
tương 

đối 
nhiều

- 3 

 
 
 

Tỷ lệ 

 
Ảnh 
hưởn 

g 
nhiều 

-4 

 
 
 

Tỷ lệ 

 
Hoàn 
toàn 
ảnh 

hưởn
g 
-5 

 
 
 

Tỷ lệ 

 
Tổng 

số 
tuyệt 
đối 

 
 
 

Tỷ lệ 

 Năng lực sản             

 
KH1 

xuất​ kinh 

doanh​ của 

 
1 

 
2.50% 

 
2 5.00 

% 

 
18 45.00 

% 

 
13 32.50 

% 

 
6 

 
0.15 

 
37 92.50 

% 
 khách hàng.             

 Đạo đức và             
 uy​ tín​ của             

KH2 khách​ hàng 

(Thiện chí trả 
1 2.50% 0 0.00 

% 14 35.00 
% 13 32.50 

% 12 30.00 
% 39 97.50 

% 

 nợ; Thông tin             

 



 

 

 
 khách hàng 

cung cấp cho 

cán bộ về tài 

sản, nhu cầu 

sử dụng vốn 

vay…) 

            

 Năng​ lực             
 quản​ lý​ và             

 
KH3 

điều​ hành 

kinh​ doanh 

 
5 12.50 

% 

 
6 15.00 

% 

 
9 22.50 

% 

 
12 30.00 

% 

 
8 

 
0.2 

 
29 72.50 

% 
 của​ khách             

 hàng.             

 



 

Theo bảng 4.5 thấy nhóm nguyên nhân này được cũng được các lãnh đạo và 

cán bộ tín dụng cá nhân đánh giá có sự ảnh hưởng lớn đến chất lượng tín dụng cá 

nhân của BIDV Gia Lai, toàn bộ các nguyên nhân đều được đánh giá có mức tác 

động tương đối nhiều ở lên với tỷ lệ trên 70%. Đồ thị thể hiện sự đánh giá mức độ 

ảnh hưởng của các nguyên nhân từ phía khách hàng: 

 

Hình 4.3: Tỷ lệ đánh giá nguyên nhân từ phía khách hàng ở mức tƣơng đối 

nhiều trở lên 



 

 
 

+ Nguyên nhân từ phía môi trƣờng 

Bảng 4.6: Kết quả khảo sát mức độ ảnh hƣởng đến chất lƣợng tín dụng cá nhân của nhóm nguyên nhân từ phía môi 

trƣờng kinh doanh 
 
 
 
 
 

MÃ 
NGUYÊ
N NHÂN 

 
 
 
 

 
NGUYÊN 

NHÂN 

 
Đánh giá mức độ ảnh hƣởng tới chất lƣợng tín dụng cá nhân của cán bộ tín dụng tại BIDV 

Gia Lai 

Tổng mức độ 
ảnh hƣởng 

từ mức tương 
đối nhiều trở 

lên 
Hoàn 
toàn 

không 
ảnh 

hưởn
g 
-1 

 
 
 

Tỷ lệ 

 
 

Ảnh 
hưởn
g ít-2 

 
 
 

Tỷ lệ 

Ảnh 
hưởn

g 
tương 

đối 
nhiều

- 3 

 
 
 

Tỷ lệ 

 
Ảnh 
hưởn 

g 
nhiề

u 
-4 

 
 
 

Tỷ lệ 

 
Hoàn 
toàn 
ảnh 

hưởn
g 
-5 

 
 
 

Tỷ lệ 

 
Tổng 

số 
tuyệt 
đối 

 
 
 

Tỷ lệ 

 
 
MT1 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

9 

 
22.50 

% 

 
 

12 

 
30.00 

% 

 
 

12 

 
30.00 

% 

 
 

6 

 
 

15.00% 

 
 

1 

 
 

2.50% 

 
 

19 

 
47.50 

% 

 
MT2 

 

 
 

 
 

 

 
8 

 
20.00 

% 

 
9 

 
22.50 

% 

 
8 

 
20.00 

% 

 
9 

 
22.50% 

 
6 

 
15.00 

% 

 
23 

 
57.50 

% 

 
MT3 

Môi​ trườ  
 

 
 

 

 
2 

 
5.00% 

 
6 

 
15.00 

% 

 
16 

 
40.00 

% 

 
14 

 
35.00% 

 
2 

 
5.00% 

 
32 

 
80.00 

% 

 



 

 

 
 
 
MT4 

Phối hợp giữa 

các cơ quan 

chức năng, sở 

ban ngành. 

 
 

6 

 
15.00 

% 

 
 

9 

 
22.50 

% 

 
 

10 

 
25.00 

% 

 
 

8 

 
 

20.00% 

 
 

7 

 
17.50 

% 

 
 

25 

 
62.50 

% 

 
MT5 

Môi trường tự 
nhiên (thiên tai, 
địch họa…) 

 
2 

 
5.00% 

 
4 

 
10.00 

% 

 
19 

 
47.50 

% 

 
10 

 
25.00% 
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Theo bảng 4.6 thấy nhóm nguyên nhân này được lãnh đạo và các cán bộ tín 

dụng cá nhân đánh giá là ảnh hưởng với mức độ đồng tình ở mức trên 50%. Sự 

đánh giá mức độ ảnh hưởng của các nguyên nhân từ phía môi trường kinh doanh 

thể hiện qua đồ thị sau: 

 

Hình 4.4: Tỷ lệ đánh giá nguyên nhân từ phía môi trƣờng kinh doanh ở 

mức tƣơng đối nhiều trở lên 



 

PHỤ LỤC 05 

PHÂN CẤP THẨM QUYỀN PHÁN QUYẾT TÍN DỤNG, PHÊ DUYỆT 

GIẢI NGÂN VÀ PHÁT HÀNH BẢO LÃNH ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG 

CÁ NHÂN TẠI BIDV GIA LAI 

Bảng 5.1: Phân cấp thẩm quyền phán quyết tín dụng đối với khách 

hàng bán lẻ tại Chi nhánh 

ĐVT: tỷ đồng 
 

 
Các cấp phê 

duyệt 

Thẩm quyền phê duyệt tối đa 
 
 

Tổng số 
tiền 

Cầm cố 
GTGG/TTK Nhóm 
I trong cho vay, cấp 
thẻ tín dụng; Chiết 
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I 

Cho vay phục 
vụ nhu cầu 

đời sống 
không có tài 
sản đảm bảo 

 

 
Thời hạn 

Trƣờng hợp cấp tín dụng qua thẩm định rủi ro 
Hội đồng tín 
dụng cơ sở 

20 
  Thời hạn cấp 

tín dụng tối đa 
theo quy định 
sản phẩm hoặc 
không quá 60 
tháng đối với 

các trường hợp 
còn lại 

Giám đốc Chi 
nhánh 

17 
  

Phó giám đốc 
Quản lý rủi 
ro 

 
14 

  

Trƣờng hợp cấp tín dụng không qua thẩm định rủi ro 

 
Phó giám đốc 

Quản lý 
khách hàng 

 

 
10 

 

 
400 

+ Cho vay cán 
bộ BIDV: 0,5 

 
 

Thời hạn cấp 
tín dụng tối đa 
theo quy định 
sản phẩm hoặc 
không quá 60 
tháng đối với 

các trường hợp 
còn lại 

+ Cho vay cán 
bộ đơn vị 
khác: 0,3 

Trưởng phòng 
khách hàng cá 

nhân (Phó 
trưởng phòng = 

50% mức 
Trưởng phòng) 

 

 
1,5 
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Giám đốc 
Phòng giao 

dịch (Phó giám 
đốc= 50% mức 

Giám đốc) 

 
 

1,5 

 
 

5 

 
 

0,15 

 

(Nguồn: Quy định số 1049/QĐ-BIDV GL ngày 09/07/2018 về Phân cấp 

thẩm quyền phán quyết tín dụng bán lẻ đối với các cấp điều hành [12]) 

Bảng 5.2: Phân cấp phê duyệt giải ngân và phát hành bảo lãnh đối 

với khách hàng bán lẻ tại Chi nhánh 

ĐVT: tỷ đồng 
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Thẩm quyền phê duyệt tối đa 
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Đối với các khỏan cấp tín dụng do Hội sở chính phán quyết tín dụng 
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nghiệp 

-​ Tất cả các khoản cấp tín dụng do Trụ sở chính phán 
quyết tín dụng. 
-​Phê duyệt phát hành Thư bảo lãnh/Cam kết bảo lãnh. 

Đối với các khỏan cấp tín dụng do Chi nhánh phán quyết tín dụng 
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Quản lý 
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Phê duyệt tối đa thẩm quyền của Chi nhánh 
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trưởng phòng = 
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Trưởng phòng) 

 
 
 

 
1,5 

-​ Trường hợp 
giải ngân một 

lần/lần đầu: không 
quá 05 tỷ đồng. 

-​ Trường hợp 
giải ngân nhiều lần: 

các lần tiếp theo 
giải ngân từng lần 

không 
quá 02 tỷ đồng/01 

 
 
 

 
0,15 
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Giám đốc Phòng 
giao dịch (Phó 

giám đốc= 50% 
mức Giám đốc) 

 
 
 
 
 

1,5 

-​ Trường hợp 
giải ngân một 

lần/lần đầu: không 
quá 05 tỷ đồng. 

-​ Trường hợp 
giải ngân nhiều lần: 

các lần tiếp theo 
giải ngân từng lần 
không quá 02 tỷ 

đồng/01 
khoản vay 

 
 
 
 
 

0,15 

(Nguồn: Quy định số 1049/QĐ-BIDV GL ngày 09/07/2018 về Phân cấp 

thẩm quyền phán quyết tín dụng bán lẻ đối với các cấp điều hành [12]) 
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